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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Biểu diễn nghệ thuật (BDNT) là một trong những hoạt động không chỉ có giá trị văn hóa, tinh thần của mỗi quốc gia mà còn đóng góp những giá trị kinh tế nhất định. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi quốc gia cần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đó là những sản phẩm văn hóa đặc trưng, thông qua đó quảng bá, thu hút du lịch. BDNT không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa giải trí mà được xem như là một trong những trong những ngành quan trọng của công nghiệp văn hóa. Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đang trở thành “át chủ bài” của nhiều quốc gia trong việc tạo ra những giá trị kinh tế to lớn, đóng góp vào tăng trưởng chung cũng như quảng bá, nâng tầm ảnh hưởng văn hóa của quốc gia ra thế giới.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 trước hết là ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa: Làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền để văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Chúng ta cần có “Nhận thức đúng để hành động đẹp”. 
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0, các loại hình NTBD ngày càng phát triển đa dạng về hình thức và chủng loại. Bên cạnh những hình thức BDNT truyền thống cần có chính sách bảo tồn và phát triển như: cải lương, tuồng, chèo, ca trù, thì những hình thức BDNT hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đã và đang được du nhập vào nước ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào BDNT cũng được tăng cường. Do đó, bên cạnh những cơ hội thì cũng có những thách thức nhất định đối với nhà nước trong quản lý BDNT. 

Quản lý nhà nước (QLNN) về văn hóa là một trong những nội dung được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng. Đại hội XIII của Đảng đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong 5 năm (2021-2025); xác định phương hướng, mục tiêu của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội XIII của Đảng yêu cầu nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”

Việt Nam là đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử. Nguồn lực văn hóa được coi là “sức mạnh mềm” để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
 Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã yêu cầu “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới.”

Ngày 12/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với 3 trụ cột tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững. Quyết định đã chỉ rõ quan điểm của Nhà nước ta về vai trò, giá trị của văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng và phát triển hài hòa với kinh tế, chính trị, xã hội; bảo đảm yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế; thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ mới, hiện đại và biến đổi kinh tế - xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng”. Ngoài ra, một trong các mục tiêu mà chiến lược đề ra đó là: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng.”

BDNT là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa. NTBD là một trong 12 lĩnh vực được xác định trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ. Chiến lược Quốc gia đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đó là: “Phấn đấu giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo đóng góp 7% GDP.”
 Do đó, NTBD là một phần quan trọng của công nghiệp văn hóa, việc nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay” là thực sự cần thiết, thông qua việc đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN về BDNT trong thời đại công nghệ 4.0, đánh giá những thách thức và hạn chế của nó, luận án sẽ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN đối với BDNT trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của luận án: luận án tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về BDNT, QLNN về BDNT, những tồn tại và hạn chế của pháp luật và thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN về BDNT trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4/0, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 tầm nhìn 2045, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân. 
Nhiệm vụ của luận án: Để thực hiện mục đích nghiên cứu đặt ra như trên, luận án tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây: 

 
Thứ nhất, nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về các khái niệm có liên quan bao gồm: BDNT, QLNN về BDNT, và sự cần thiết của QLNN đối với BDNT, các yếu tố tác động đến QLNN về BDNT, kinh nghiệm của một số quốc gia về BDNT. 
Thứ hai, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến BDNT, thực trạng thực hiện hoạt động QLNN về BDNT, phân tích những ưu điểm và hạn chế trong thực trạng pháp luật và thực hiện hoạt động QLNN về BDNT trong giai đoạn hiện nay. 
Thứ ba, trên cơ sở quan điểm của Đảng và Nhà nước về các chiến lược phát triển văn hóa, luận án đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN đối với BDNT nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Nhà nước ta. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu của luận án
Để nghiên cứu về QLNN đối với BDNT, luận án tập trung phân tích các khái niệm về BDNT, QLNN về BDNT, làm rõ nội hàm và sự khác biệt giữa hai khái niệm BDNT và nghệ thuật biểu diễn, sự cần thiết của QLNN đối với BDNT, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN về BDNT trong giai đoạn hiện nay, dựa trên những quan điểm, định hướng và chiến lược phát triển văn hóa nói chung và NTBD nói riêng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập , toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4.0. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu của luận án:

Về nội dung: trong giới hạn của luận án này chỉ nghiên cứu các hình thức BDNT (truyền thống và hiện đại) được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu BDNT dưới 02 góc độ là góc độ giá trị văn hóa truyền thống và giá trị kinh tế (công nghiệp văn hóa) để từ đó đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, thực trạng QLNN đối với BDNT. 

Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở nghiên cứu so sánh các quy định của pháp luật giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2012 và từ năm 2012 đến nay. 

Về không gian: Luận án nghiên cứu các hoạt động QLNN được thực hiện trực tiếp và các hoạt động được thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật trực tuyến trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 
4. Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu

4.1 Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án được thực hiện với các câu hỏi nghiên cứu như sau: 

- BDNT có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của văn hóa và kinh tế?

- Vì sao cần phải QLNN đối với BDNT?

- Thực trạng QLNN đối với BDNT trong giai đoạn hiện nay được thực hiện như thế nào? Còn có những tồn tại và thách thức gì trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển công nghệ 4.0?

- Giải pháp nào nâng cao hiệu quả QLNN đối với BDNT đảm bảo đạt được mục tiêu Chiến lược về phát triển văn hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045?

4.2 Giả thuyết nghiên cứu

BDNT là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. BDNT vừa là hoạt động mang giá trị tinh thần, phát huy truyền thống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa mang giá trị kinh tế - công nghiệp văn hóa. Vì vậy, nghiên cứu này xây dựng và củng cố cơ sở lý luận về QLNN đối với BDNT vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội bền vững. 

Để bước đầu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu trên, NCS đưa ra các giả thuyết nghiên cứu của Luận án:

QLNN về BDNT mang những đặc điểm chung của QLNN về văn hóa nhưng có những đặc thù riêng cần được nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích rõ.

Thực trạng QLNN về BDNT ở Việt Nam hiện nay đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại và hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế về QLNN đối với BDNT xuất phát từ thực trạng quy định của pháp luật, năng lực quản lý và những tác động của hội nhập và toàn cầu hóa, sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0

Nhà nước cần phải có những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, đảm bảo cho BDNT phát triển vận hành theo cơ chế thị trường. 

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1 Cơ sở phương pháp luận

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về văn hóa nói chung và BDNT nói riêng, các mục tiêu và phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa, mối quan hệ biện chứng giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay. 

Luận án tiếp cận theo phương pháp tiếp cận hiện đại – tiếp cận dựa trên quyền. Đây là cách tiếp cận mới trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền vả bảo vệ quyền con người. BDNT là quyền của người biểu diễn, quyền hưởng thụ của công chúng, do đó bên cạnh tư duy quản lý theo tính chất cấm đoán, hạn chế quyền thông qua việc quy định các hành vi bị ngăn cấm, cách tiếp cận dựa trên quyền sẽ là cơ sở để có những đề xuất hoàn thiện pháp luật theo hướng bảo đảm thực hiện quyền của các chủ thể như người biểu diễn, quyển của tổ chức cá nhân tổ chức hoat động BDNT và quyền của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động giải trí có liên quan đến nghệ thuật. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu 


Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, luận án kết hợp sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Thể hiện ở việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về BDNT, QLNN đối với BDNT, sự cần thiết của QLNN cũng như các yếu tố tác động đến QLNN về BDNT. 
Quá trình nghiên cứu Luận án cũng dựa trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về QLNN, các quan điểm chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay. 
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong luận án bao gồm:

Phương pháp phân tích: được sử dụng để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn QLNN đối với BDNT. Đặc biệt là tập trung phân tích những quy định của pháp luật hiện hành dựa trên cách tiếp cận quyền con người để xác định rõ phạm vi quản lý NN trong lĩnh vực BNDT bao gồm quyền của người biểu diễn, quyền có liên quan trong biểu diễn, và quyền của các cá nhân, tổ chức thực hiện biểu diễn thông qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo đảm quyền con người. 
Phương pháp tổng hợp: được sử dụng để hệ thống hóa các quan điểm khác nhau về chủ trương, chính sách và pháp luật về QLNN đối với BDNT. Các văn bản pháp luật, các công trình nghiên cứu, báo cáo có liên quan đến QLNN đối với BDNT được tập trung tổng hợp, phân tích để có những thông tin cơ bản, đối chiếu sự thay đổi của pháp luật về QLNN đối với BDNT qua mỗi giai đoạn, sự cần thiết về QLNN đối với BDNT trong bối cảnh toàn cầu hoá và công nghệ 4.0.
Phương pháp thống kê và nghiên cứu vụ việc điển hình: được sử dụng để làm rõ thực trạng BDNT và hoạt động QLNN về BDNT trong giai đoạn hiện nay. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn, các tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật, các vụ việc vi phạm bị xử lý và kinh nghiệm của một số quốc gia như Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc được lựa chọn để nghiên cứu. 
Phương pháp hệ thống: được sử dụng để làm rõ các vấn đề lý luận, thực trạng quy định của pháp luật về QLNN đối với BDNT. QLNN trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam cần phải được tiếp cận trên cơ sở hệ thống tổng thể bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội. Các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đã được tiếp cận một cách có hệ thống theo thứ tự thời gian để từ đó đánh giá những thay đổi trong mỗi giai đoạn phát triển của BDNT. 
Phương pháp so sánh luật học: được sử dụng để nghiên cứu so sánh kinh nghiệm của một số quốc gia về QLNN đối với BDNT. Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc là các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu, đặc biệt tập trung vào những quy định của pháp luật có liên quan đến QLNN đối với BDNT. Lý do lựa chọn 03 quốc gia bởi vì đối với Anh là quốc gia theo truyền thống common law, có cách tiếp cận dựa trên quyền con người từ rất sớm, Trung Quốc là quốc gia có những điểm tương đồng về chính trị, văn hoá và xã hội; Hàn Quốc là quốc gia đang có hoạt động BNDT tương đối phát triển và có nhiều ảnh hưởng đến người Việt Nam trong việc tiếp cận, thưởng thức các hoạt động BNDT, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ở góc độ lý luận, luận án làm rõ khái niệm BDNT và nghệ thuật biểu diễn, nội dung của QLNN đối với BDNT. 

Dưới góc độ thực tiễn, luận án đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT trong giai đoạn hiện nay ở dưới 2 góc độ đó là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và khai thác thế mạnh của NTBD như một nội dung của “công nghiệp văn hóa”. Từ đó, xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT nhằm đạt được mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án được cơ cấu thành 4 chương với các nội dung cụ thể sau:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài.
Chương 2: Một số vấn đề lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật.
Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật.
Chương 4: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu giai đoạn từ năm 1995 - 2012

Giai đoạn 1995 đến 2012 là giai đoạn đất nước ta đẩy mạnh hoạt động giao lưu thương mại, bình thường hóa quan hệ với các quốc gia như Mỹ và đẩy mạnh quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư. 

Tại Việt Nam, có nhiều cuốn thống kê, tổng hợp về lịch sử ra đời, nội dung cơ bản các học thuyết quản lý như: Năm 2001, trên tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tác giả Lương Hồng Quang có loạt bài Quản lý văn hóa nghệ thuật, tổng thuật từ cuốn “Management and the Arts của W.J.Byrnes”
. Trong tổng thuật này, tác giả đã đưa đến cho người đọc nhiều vấn đề có tính nguyên lý rất quan trọng trong quản lý văn hóa như: Khái niệm quản lý, nhà quản lý, cấp độ quản lý, tiến trình quản lý, kinh tế học và nghệ thuật, marketing, gây quỹ…. Đây là các vấn đề lý luận mới, quan trọng và cần thiết đối với hoạt động quản lý văn hóa nghệ thuật của nước ta trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Cũng nhằm mục đích cung cấp những kiến thức về vấn đề cơ quản của bộ môn quản lý văn hóa nghệ thuật theo những thực tiễn của các nước Âu - Mỹ, tập tài liệu Nhập môn Quản lý Văn hóa nghệ thuật do Lương Hồng Quang và Đỗ Thị Thanh Thủy dịch năm 2004. Nội dung gồm 7 chương, trong đó có những phần đề cập đến lịch sử quản lý, các trường phái khác nhau theo các thời kỳ lịch sử, các vấn đề như người lãnh đạo, nhân lực trong quản lý, kinh tế và nghệ thuật, quản lý tài chính….

Công trình Về lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong công cuộc đổi mới của tác giả Nguyễn Duy Bắc đã tuyển chọn các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo chính trị và bài viết của nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu…) về xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật, cùng các bài viết của nhiều nhà nghiên cứu như Hồ Sĩ Vịnh, Nguyễn Duy Bắc, Phạm Duy Đức, Phan Cự Đệ, Trần Văn Bính, Từ Sơn, Trần Đình Sử lại đưa đến nhiều góc độ, nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh chủ đề lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong công cuộc đổi mới.

Hai tác giả Đào Thị Hoàn và Nguyễn Phương Chi trong bài viết “Đổi mới quản lý phát triển - kết quả và giải pháp nâng cao”
 cho rằng: Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần được xác định là một trong ba trụ cột của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Sau gần ba mươi năm đổi mới, văn hóa Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc. Đời sống văn hóa Việt đã phát triển lên một tầm cao mới, đa dạng và phong phú, các loại hình văn hóa - nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và phát huy, đồng thời, các loại hình văn hóa - nghệ thuật của thế giới được tiếp thu rộng rãi, quyền tự do văn hóa được mở rộng. Đạt được những kết quả quan trọng đó, một trong những nhân tố quyết định là sự đổi mới quản lý văn hóa. Để làm rõ hơn nhận định đó, các tác giả đề cập đến ba vấn đề: 1) Đổi mới tư duy. 2) Vai trò tích cực của QLVH trong việc xây dựng văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội và văn hóa. 3) Thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới.

Tại kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2006 của Cục nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh “Thực trạng và giải pháp phát triển Nghệ thuật biểu diễn tổ chức tại Hà Nội” và Hội thảo “Hoạt động xã hội hóa sân khấu trong giai đoạn hiện nay tại Tp Hồ Chí Minh”, các tham luận tại Hội thảo khoa học năm 2012 của Cục nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, “Thực trạng và giải pháp phát triển Nghệ thuật biểu diễn” tổ chức tại Hà Nội và Hội thảo khoa học “Hoạt động XHH sân khấu trong giai đoạn hiện nay” tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Cuốn sách: “Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập” của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương xuất bản năm 2009 đã đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách trong đời sống văn học, nghệ thuật nước ta hiện nay, cho thấy rõ những bước tiến, những thành tựu đã đạt được, những thách thức, trăn trở, những việc cần phải làm, phải rút kinh nghiệm... để văn học, nghệ thuật phát triển xứng đáng với dân tộc và thời đại. Trong cuốn này có một số bài viết của những nhà lý luận cũng như những nhà hoạt động thực tiễn về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong đó phải kể đến bài viết của nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh (Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam) về: “Nghệ thuật biểu diễn trong cơ chế thị trường và hội nhập”. Ở bài viết này, tác giả đã đề cập đến yêu cầu văn hóa nghệ thuật phục vụ xã hội, nhu cầu hưởng thụ ngày càng nhiều, làm thế nào để NTBD đi vào nền kinh tế thị trường được phát huy. Theo tác giả, cần phải XHH các bộ môn nghệ thuật về lâu dài trong kinh tế thị trường, đây là điều rất nên và có tính khả thi. Ngoài ra, tác giả còn lưu ý đến vấn đề hội nhập và cho rằng đây là sách lược đúng đắn để học tập, tự khẳng định nghệ thuật nước nhà trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập mạnh mẽ. Một số bài viết khác như: “Sân khấu Việt Nam đương đại - bức tranh nhiều màu nhưng không đậm nét” của NSƯT Lê Chức (Phó chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam), “Về tình hình âm nhạc hiện nay và những vấn đề bức xúc đang tồn tại” của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam)... đã góp phần vẽ lên bức tranh về thực trạng NTBD ở nước ta hiện nay.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu từ năm 2012 đến nay

Góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lý luận về QLVH phải để đến công trình Mấy vấn đề lí luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta của tác giả Hoàng Vinh. Một số giáo trình: Lịch sử Quản lý văn hóa ở Việt Nam của tác giả Hoàng Sơn Cường. Tập bài giảng bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành văn hóa thông tin của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý văn hóa trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Những bài giảng của tác giả Nguyễn Tri Nguyên … được soạn thảo để giảng dạy và học tập của giảng viên, học sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (chuyên ngành quản lý văn hóa), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa. Các giáo trình đã đề cập đến nội dung của quản lý lĩnh vực văn hóa, giao lưu quốc tế… Tuy nhiên, đây là các giáo trình mang tính đại cương, cơ bản, cung cấp những vấn đề quản lý về lĩnh vực văn hóa. 

Vấn đề QLVH trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Tiêu biểu là các bài viết trong cuốn Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nhiều tác giả, Nguyễn Chí Bền chủ biên. Cuốn sách đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về nền văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến hiện tại với mọi mặt của đời sống văn hóa xã hội; đề cập đến hiện trạng và những tác động của quá trình hội nhập quốc tế đối với các thành tố của nền văn hóa dân tộc.

Bàn sâu hơn và hệ thống những vấn đề liên quan đến QLVH trong bối cảnh hội nhập phải kể đến công trình Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của tác giả Phạm Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn. Các tác giả đã giới thiệu những quan điểm chung về QLVH trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm QLVH của một số nước trên thế giới. Nội dung chính của cuốn sách tập trung đánh giá thực trạng QLVH ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới năm 1986, từ đó đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực và hiệu quả QLVH ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Tác giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn trong bài viết, “Quản lý văn hóa ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn (2014), Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, tái bản lần 2 đã tìm hiểu kinh nghiệm quản lý văn hóa ở các quốc gia tiêu biểu như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, và Trung Quốc. Kinh nghiệm thực tiễn về quản lý văn hóa ở một số nước phát triển đã đạt được những thành tựu nhất định là điều rất cần thiết cho những nhà quản lý nghệ thuật, thông qua đó, bài viết đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như: Hướng hoạt động văn hóa đi vào chiều sâu, tăng cường chính sách bảo hộ và chính sách XHH hoạt động văn hóa, nâng cao công tác đào tạo nhân lực, xây dựng, hoạt thiện các văn bản, quy phạm pháp luật; tổ chức hệ thống quản lý và điều hành chính sách văn hóa…

Cuốn sách “Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Phạm Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn đồng chủ biên (2012), đã đề cập đến nhiều mặt của hoạt động quản lý văn hóa ở nước ta trong điều kiện, hoàn cảnh mới bao gồm cả những vấn đề lý luận về quản lý văn hóa nói chung, những kinh nghiệm về quản lý văn hóa của một số nước trên thế giới và trong khu vực, thực trạng quản lý của các lĩnh vực văn hóa như mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất bản, báo chí, thư viện, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn…. Tuy nhiên, vì cùng một lúc đi vào hàng loạt các lĩnh vực khác nhau của văn hóa nên việc nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị mang tính khái quát, chưa chuyên sâu, cụ thể cho từng lĩnh vực như: sân khấu, điện ảnh… Cũng bàn về quản lý văn hóa trong thời kỳ hội nhập, tác giả Lương Hồng Quang trong bài viết “Tổ chức nghệ thuật và vấn đề quản lý tài chính” (2004), hay bài “Về ngành quản lý văn hóa” (2009) của tác giả Phạm Bích Huyền, cũng đề cập quản lý tài chính là nhiệm vụ quan trọng đối với nhà quản lý trong tổ chức nghệ thuật, đồng thời phân tích điểm giống và khác nhau trong quản lý tài chính của tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận trong các tổ chức nói chung và tổ chức nghệ thuật nói riêng. 
Công trình “Cơ chế tự chủ tài chính cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật và xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhìn từ góc độ tài chính” của nhóm tác giả Nguyễn Danh Ngà, Nguyễn Ngọc Bích… cũng đã tìm hiểu những kinh nghiệm đầu tư ngân sách vào quản lý tài chính ở một số nước trên thế giới: Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc… để phân tích đặc điểm của hoạt động BDNT trong nền kinh tế thị trường, trong đó nhấn mạnh việc đầu tư ngân sách nhà nước và quản lý tài chính đối với hoạt động BDNT là khách quan và tất yếu. Công trình “Cơ chế tự chủ tài chính và định hướng phát triển trong quá trình hội nhập của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn” của nhóm tác giả Đinh Quang Trung, Nguyễn Đăng Chương… đã đề cập và phân tích thực trạng các tổ chức NTBD công lập qua việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, công trình cũng đã nêu được những thuận lợi và khó khăn của các tổ chức NTBD trong tình hình hiện nay, trong đó công tác có công tác QLNN về hoạt động BDNT.
Tiêu biểu cho hướng nghiên cứu xem Nhà nước là chủ thể quan trọng trong điều tiết, định hướng phát triển văn hóa và thị trường văn hóa là công trình nghiên cứu cấp Bộ Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế do Đinh Thị Vân Chi làm chủ biên. Với mục tiêu chính là đánh giá hiện trạng QLNN đối với thị trường văn hóa, phân tích nguyên nhân và mặt hạn chế yếu kém, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp QLNN nhằm phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Công trình “Một số kinh nghiệm quản lý và hoạt động tư tưởng - văn hóa” của tác giả Nguyễn Hữu Thức; “Bàn về nhà nước - Chủ thể quản lý văn hóa trong phát triển hiện nay” của tác giả Nguyễn Thu Linh; “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa hiện nay” của tác giải Hoàng Tuấn Anh… lại có cùng cái nhìn trực diện về vai trò quan trọng của Nhà nước trong công tác quản lý, tác động đối với sự phát triển của văn hóa. Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, việc xây dựng và phát triển nền văn hóa không thể và không chỉ là nhiệm vụ riêng một Bộ, Ngành nào mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Để làm được điều đó, nhà nước phải là chủ thể điều tiết, định hướng phát triển, trong đó coi trọng các chính sách văn hóa, xác định mục tiêu, hướng ưu tiên cụ thể của chính sách văn hóa. Đặc biệt, bài viết của Hoàng Tuấn Anh, Nguyên Huy Thức còn mang tính đánh giá thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, năng lực của Nhà nước trong quản lý các hoạt động văn hóa từ kinh nghiệm thực tiễn của chính tác giả.

Có không ít nghiên cứu tập trung vào chính sách văn hóa, tiêu biểu có “Chính sách văn hóa - điều kiện khung của quản lý văn hóa” của tác giả Nguyễn Tri Nguyên. Tác giả cho rằng, một chính sách văn hóa tốt và có hiệu lực xã hội rộng lớn phải làm sao cho sự phát triển văn hóa thấm sâu vào tâm hồn và đánh thức tiềm năng của con người, cộng đồng. Muốn đạt được mục tiêu cao cả chúng ta cần đổi mới tư duy văn hóa, biến nó thành nguồn lực nội sinh của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bởi, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự tác động và ảnh hưởng của kinh tế thị trường, của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thúc đẩy hội nhập văn hóa diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp, sự tác động qua lại và chuyển giao văn hóa có ảnh hưởng rất đáng kể tới phong cách sống của con người và sự sáng tạo văn hóa, chấp thuận khuynh hướng đa dạng văn hóa nghệ thuật. Những đổi mới quy trình sáng tạo văn hóa diễn ra trên nhiều phương diện: xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa; phương thức hoạt động, phương thức sản xuất kinh doanh (SXKD) của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, các doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động văn hóa; hoạt động tự quản về văn hóa của cộng đồng dân cư và phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, nghề nghiệp và cá nhân trong hoạt động văn hóa (xã hội hóa hoạt động văn hóa); xây dựng các thiết chế văn hóa Trung ương và địa phương.
Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Văn Tình về Chính sách văn hóa trên thế giới và việc hoàn thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam lại tập trung trình bày bày chính sách của một số nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; đánh giá tình hình thực thi chính sách văn hóa Việt Nam và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam.

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Kim Liên về Công nghiệp văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) (2015), Luận án đã nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu công nghiệp văn hóa và NTBD ở trong nước và ngoài nước. Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đó, luận án làm rõ khái niệm, cơ cấu, đặc trưng của công nghiệp văn hóa. Đồng thời, ở góc độ tiếp cận NTBD là một ngành công nghiệp văn hóa, luận án đã làm rõ khái niệm, cơ cấu, đặc điểm và vai trò của nghệ thuật biểu diễn. Luận án nêu rõ những vấn đề đặt ra và đưa ra những dự báo, xu hướng phát triển và đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển ngành công nghiệp NTBD phát triển mạnh mẽ và đúng hướng ở Tp. Hồ Chí Minh trong tương lai. Việc thực hiện toàn diện và đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển NTBD nói riêng, công nghiệp văn hóa nói chung ở Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó, Nhà nước cần đề ra những chính sách hợp lý để tạo điều kiện cho công nghiệp NTBD phát triển theo hương tiếp cận với khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới, tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ngoài công lập tham gia và hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Phát huy vai trò chủ động tích cực, sáng tạo đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này.

Luận án tiến sĩ của tác giả Hoàng Thị Bình: Quản lý nhà nước về văn hóa cấp cơ sở (nghiên cứu trường hợp Hà Nội từ năm 2008 đến nay) (2018), Luận án tiếp cận lý thuyết tổ chức trong quản lý và lý thuyết hệ thống. Đây là hai lý thuyết được áp dụng để tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, phân công nhiệm vụ; đồng thời nhận diện mối quan hệ, sự tương tác đa chiều của quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa với xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, khung lý thuyết chỉ ra tính đặc thù của QLNN về văn hóa cấp cơ sở có nhiều điểm riêng của cấp thấp nhất, không có bộ máy “chân rết” mà trực tiếp tới người dân - vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng chịu tác động và thụ hưởng các giá trị văn hóa ở cơ sở. Hệ thống bộ máy QLNN về văn hóa được tổ chức một cách chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Trong đó, Nhà nước là chủ thể, giữ vai trò chủ đạo trong QLVH, được cụ thể hóa trong việc phân cấp quản lý, ở mỗi cấp đều được quy định đầy đủ về quyền hạn và nghĩa vụ. Việc phân cấp quản lý đến cấp cơ sở đã thể hiện sự thống nhất, đồng bộ và chuyên biệt trong quản lý. 


Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Xuân: Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức nghệ thuật biểu diễn công lập trên địa bàn Hà Nội (2017), Luận án đã tổng hợp, phân tích, góp phần bổ sung hệ thống lý thuyết về quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng thời dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn rút ra những đặc điểm và xu hướng phát triển của quản lý nguồn nhân lực của các tổ chức nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Ở góc độ quản lý văn hóa, luận án có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng cơ chế quản lý phù hợp cho các tổ chức nghệ thuật nói chung và hoạt động quản lý nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với bối cảnh chuyển đổi hiện nay.


Luận án tiến sĩ của Tác giả Nguyễn Hoàng Chương: Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt Nam hiện nay (2017). Tác giả đã giải quyết một vấn đề mang tính lý luận là làm sáng tỏ khái niệm “xã hội hóa hoạt động văn hóa” trong các văn kiện của Đảng”, trong đó hoạt động XHH các đơn vị nghệ thuật sân khấu kịch công lập đã khẳng định rằng việc áp dụng cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị nghệ thuật và cơ chế “đặt hàng” của Bộ VHTTDL là đúng, có tác dụng khuyến khích các đơn vị xây dựng những tác phẩm có chất lượng cao. Luận án cũng đề cập tới vấn đề “gây tranh cãi” trong giới nghệ thuật cũng như xã hội, đó là tính thương mại của các sản phẩm BDNT. Đối với các nước phát triển, vận hành theo cơ chế thị trường hàng trăm năm rồi thì đây không còn là vấn đề phải bàn cãi, họ công nhận và chú trọng đến yếu tố thương mại, đánh giá cao hiệu quả kinh tế của sản phẩm BDNT, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, tính chất hàng hóa và yếu tố thương mại của sản phẩm nghệ thuật trong cơ chế kinh tế thị trường. Luận án cũng đã đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ phận nghệ thuật và doanh nghiệp. 


Hội thảo về Văn học nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII): Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2013 đã có khá nhiều những bài viết của những người nghiên cứu chuyên sâu về văn học, nghệ thuật. Bài tham luận: “Cần thể chế hóa chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước để thúc đẩy nghệ thuật sân khấu tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao” của NSND Lê Tiến Thọ (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) đã nhận định: văn học nghệ thuật nói chung, nghệ thuật sân khấu nói riêng là bộ phận quan trọng góp phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Tác giả bài viết đã đánh giá về sáng tác và biểu diễn trên lĩnh vực sân khấu trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân của thực trạng còn ít những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao (theo tác giả, có 5 nguyên nhân: từ đội ngũ văn nghệ sĩ, từ hoạt động lý luận phê bình sân khấu; từ QLNN; từ tác động của cơ chế thị trường; từ tác động giao lưu, hội nhập văn hóa). Từ đó tác giả đề xuất những chính sách nhằm thúc đẩy nghệ thuật sân khấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, kiến nghị các giải pháp khả thi để xây dựng pháp luật từ đó phát triển toàn diện cơ chế QLNN để xây dựng NTBD nước nhà phát triển.

Đề tài khoa học của Bộ Văn hóa - Thông tin 2014 về: Khảo sát thực trạng hoạt động marketing trong nghệ thuật biểu diễn tại Nhà hát tuổi trẻ Hà Nội và Sân khấu IDECAF thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Trương Nhuận (Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) làm chủ nhiệm. Ở công trình này, nhóm tác giả đã nêu rõ đặc điểm và vai trò của nghệ thuật biểu diễn, đánh giá thực trạng marketing trong hoạt động biểu diễn của Nhà hát tuổi trẻ và sân khấu Idecaf Tp. Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác marketing BDNT...

1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước

Theo Byrnes trong Management và The Arts (Quản lý nghệ thuật): Quản lý là quá trình tổ chức các nguồn lực nhằm đạt tới mục tiêu nào đó của tổ chức, trong đó bao gồm quá trình lập kế hoạch, điều hành, lãnh đạo và giám sát
.

Trong cuốn, Những vấn đề cốt yếu của quản lý (1992) của nhóm Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich, các tác giả đã chỉ ra rằng hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do thiếu năng lực và kinh nghiệm quản lý
.


James Heilbrun and Charles M.Gray (1993), The Economics of Art and Culture - An American Perspective - Kinh tế học về Nghệ thuật và Văn hóa - Một triển vọng ở Mỹ, Cambridge University Press. Các vấn đề được bàn đến trong công trình này là: Vấn đề tài chính, kinh tế của mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn ở Hoa Kỳ; chính sách công và vai trò của nó đối với các loại hình văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn; một số khái niệm, lý thuyết liên quan đến hoạt động BDNT; vấn đề sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn; vấn đề tài chính và thị trường nghệ thuật trong xã hội đương đại; dự báo tương lai phát triển nghệ thuật biểu diễn tại Hoa Kỳ
.


Throsby David and Glenn A. Withers: The Economic of the Performing Arts - Kinh tế học về Nghệ thuật biểu diễn (edition 1993), Edward Arnold (Australia). Ở công trình này, ngoài nghiên cứu về lý luận kể trên, các tác giả còn phân tích một số kinh nghiệm về chính sách công của NTBD và các quan điểm về chính sách công. Phát triển các lý thuyết cơ bản về hành vi của các tổ chức nghệ thuật, người tiêu dùng và khách hàng trung thành; kiểm chứng tính đúng đắn của những lý thuyết này với thực tiễn. 


Cùng với Throsby David, giáo sư Victor A Ginsburgh - một nhà kinh tế học người Bỉ, gốc Áo, chuyên nghiên cứu các lý thuyết về kinh tế vi mô, văn hóa kinh tế đã cho ra đời tác phẩm: Handbook of the Economics of Art and Culture - Sổ tay Kinh tế học Văn hóa và nghệ thuật. Công trình gồm 05 phần với các nội dung chuyên sâu như: Giá trị và việc xác định giá trị trong nghệ thuật và văn hóa; cung, cầu, tiêu dùng và đầu tư; đổi mới và thay đổi công nghệ, thương mại, phát triển đa dạng văn hóa và các vấn đề văn hóa rộng hơn.

Harry Hillman, Joni M. Cherbo và Margarer J Wyszomirski (2000) The Public Life of the Arts in America - Đời sống công cộng của nghệ thuật ở Mỹ. Công trình gồm 2 phần: Phần I: “Exploring a changing landscape”, Phần II: “The public and the arts”. Công trình này đã có những đóng góp quan trọng trong hệ thống tài liệu về nghệ thuật ở Mỹ. Công trình đã cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá trị như: 96% người dân Mỹ liên quan đến hoạt động nghệ thuật dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp: là khán giả, là những người có sở thích, hoặc thông qua truyền hình, ghi âm, video, Internet... Công trình cũng cho thấy nền NTBD đã đóng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, nền công nghiệp văn hóa Mỹ cũng đang tìm cách để ngày càng phục vụ những lợi ích công ngày càng tốt hơn. Các tác giả công trình cũng cho rằng các chính sách công của chính phủ sẽ tác động đến nghệ thuật và văn hóa Mỹ. Vì vậy, theo họ, Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ NTBD để lĩnh vực này không ngừng phát triển. Điều này hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, duy trì sự sáng tạo của các nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật ở Mỹ. 

Công trình cung cấp một cách toàn diện các vấn đề cốt lõi trong quản lý nghệ thuật biểu diễn là Theatre Management: Producing and Managing the Performing Arts - Quản lý Nhà hát: Sản xuất và quản lý nghệ thuật biểu diễn của David M. Conte and Stephen Langley, xuất bản năm 2007. Theo các tác giả này, vấn đề cốt lõi trong quản lý NTBD là sản xuất giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với tiềm lực của đơn vị nghệ thuật; những nhiệm vụ, tổ chức và cơ cấu pháp lý, địa điểm thực hiện những dự án nghệ thuật biểu diễn, phòng vé và công tác bán vé; vấn đề gây quỹ, tiếp thị, quảng cáo... Trong việc cập nhật một cách cẩn thận, kỹ lưỡng những thông tin từ các nhà quản lý nhà hát, quản lý NTBD ở Mỹ, công trình giải quyết nhu cầu và mối quan tâm đối đầu với các nhà quản lý nghệ thuật trong thế kỷ XXI. Đây là một tài liệu tham khảo không thể thiếu cho tất cả các nhà quản lý NTBD và việc phát triển thị trường nghệ thuật biểu diễn. 

1.3. Đánh giá chung các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.3.1. Những vấn đề đã được đề cập tại các công trình nghiên cứu

- Các nghiên cứu đã làm rõ tính tất yếu khách quan và đặc thù của nghệ thuật, NTBD và BDNT; đã đưa ra các khái niệm, đặc điểm, vai trò về nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn.

- Lý luận về nhu cầu thẩm mỹ, thụ hưởng nghệ thuật, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động BDNT;

- Bước đầu nghiên cứu vai trò, ý nghĩa của thị trường văn hóa, vai trò của BDNT.

- Đã có đưa ra các vấn đề lý luận như khái niệm, đặc trưng, nội dung về QLNN về văn hóa, về QLNN về BDNT. Vai trò của QLNN đối với BDNT nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển kinh tế. 

- Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra được tác động tích cực, tiêu cực của kinh tế thị trường. Phân tích các vấn đề lý luận về thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa trên thế giới và dấu hiệu phát triển ở Việt Nam.

- Một số nghiên cứu đã phân tích thực trạng hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam, đưa ra định hướng phát triển và kiến nghị một số giải pháp để phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ tại Việt Nam, trong đó có giải pháp hoàn thiện công tác QLNN về văn hóa nghệ thuật nói chung, BDNT nói riêng.

1.3.2. Một số vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu

Dưới tác động của tiến trình hội nhập quốc tế, BDNT thế giới đã có những biến động quan trọng do là sự xuất hiện của yếu tố “thị trường” và “XHH”.Mặt khác, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, nó đã đưa nhân loại bước vào thời kỳ quá độ của nền kinh tế tri thức, chuyển đổi số và nó cũng tạo ra làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ trên toàn thế giới có thể thích ứng với toàn cầu hóa, BDNT phải được định hướng lại về cấu trúc và chức năng đồng thời phải mở rộng quy mô để đối mặt với thách thức của quá trình toàn cầu hóa. Quá trình tái định hướng này được gọi là “hội nhập quốc tế” và hội nhập quốc tế BDNT là một cách đáp ứng yêu cầu của toàn hóa.

Điều đó khiến Chính phủ phải xem xét lại về cơ chế QLNN, bổ sung hệ thống lý luận và đánh giá tác động của thực tiễn, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BDNT nhằm thích ứng với những điều kiện mới và yêu cầu mới của thực tiễn hoạt động BDNT trong nước và quốc tế.

QLNN về BDNT trước đây chủ yếu tập trung vào các quy định về mối quan hệ giữa hai chủ thể chính là Nhà nước và các đơn vị BDNT công lập, trong đó nhà nước là người cung ứng BDNT vừa là người chỉ huy và kiểm soát, nay QLNN về BDNT, căn bản chuyển sang vai trò giám sát hoạt động BDNT.

Vấn đề xây dựng và phát triển “thị trường văn hóa”, “công nghiệp văn hóa” đã được Đảng, Nhà nước nhắc đến trong các văn kiện của Đảng, vì vậy các vấn đề lý luận cần tiếp tục được nghiên cứu. Việc QLNN về BDNT sao cho tiếp cận và hướng tới xu hướng chung của thế giới. 

Trên cơ sở kế thừa và chọn lọc những kết quả nghiên cứu đã công bố, căn cứ và bối cảnh trong nước và quốc tế, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu sinh tiếp tục giải quyết những vấn đề sau:

Về mặt lý luận, luận án làm sâu sắc hơn khái niệm, đặc điểm đặc trưng của BDNT, cấu trúc, vai trò của BDNT, của QLNN về BDNT; những vấn đề lý luận có liên quan như nhu cầu thẩm mỹ, hoạt động nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật.

Về mặt thực tiễn, luận án tập trung vào các vấn đề sau:

Phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến công tác QLNN về BDNT ở Việt Nam hiện nay.
Khảo sát, đánh giá trực trạng công tác QLNN về BDNT, đồng thời phân tích số liệu báo cáo tổng kết công tác quản lý. Chỉ ra những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác QLNN về BDNT ở Việt Nam hiện nay, tìm ra nguyên nhân.
Dự báo xu hướng vận động, phát triển của thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa nói chung và BDNT ở Việt Nam nói riêng trong thời gian tới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển lĩnh vực BDNT ở Việt Nam theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế trên cơ sở áp dụng các giải pháp chuyển đổi số.

1.4. Những điểm mới của luận án 
Về mặt lý luận, luận án có một số đóng góp sau đây: 

Trên cơ sở cách tiếp cận dựa trên quyền trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền con người, luận án nghiên cứu về biểu diễn nghệ thuật dưới góc độ là quyền của người biểu diễn, quyền được hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của công chúng, quyền của các cá nhân, tổ chức thực hiện biểu diễn. Cách tiếp cận dựa trên quyền là cơ sở lý luận để hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với BDNT theo triết lý cần có những quy định cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện quyền của người biểu diễn nghệ thuật, các quyền có liên quan đến biểu diễn… 
Luận án đã tập trung phân tích rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến QLNN về BDNT bao gồm: khái niệm BDNT, các hình thức thực hiện BDNT chuyên nghiệp và không chuyên, BDNT vì mục đích công hay vì mục đích kinh doan trong bối cảnh phát triển công nghệ và toàn cầu hóa để từ đó xác định sự cần thiết phải quản lý nhà nước đối với mỗi loại hình nghệ thuật biểu diễn; khái niệm QLNN về BDNT đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó xác định những giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT vừa đảm bảo phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc vừa khai thác hoạt động BNDT là một ngành “công nghiệp văn hóa” góp phần vào gia tăng GDP của quốc gia.

Về mặt thực tiễn, luận án có một số đóng góp sau: 

Luận án đã phân tích những quy định của pháp luật qua hai giai đoạn bao gồm giai đoạn từ 1995 đến 2012 và giai đoạn từ 2012 đến nay, cách tiếp cận theo khung thời gian để đánh giá sự thay đổi của pháp luật, nghiên cứu những thay đổi trong quy định của pháp luật về QLNN đối với BDNT. Đặc biệt là tập trung phân tích sâu những thay đổi giữa NĐ 79/2012 với NĐ 144/2020 bởi đây là 02 văn bản pháp lý quan trọng quy định về BDNT. Thông qua đó, luận án tập trung phân tích những vấn đề còn tồn tại, thách thức trong các quy định của pháp luật hiện hành về những quy định cấm trong hoạt động BDNT, phân tích sự thay đổi về việc cấp phép nghệ thuật và chấp thuận hoạt động BDNT.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới như Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp luật quy định về BDNT đó là đề xuất nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Biểu diễn nghệ thuật. Sự cần thiết phải nâng cấp từ Nghị định lên thành Luật để tạo hành lang pháp lý, đảm bảo hoạt động BDTN trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 và toàn cầu hóa đáp ứng được các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra phù hợp với đặc thù của BDNT là sự đa dạng, sáng tạo, nhưng cũng cần bảo đảm giữ gìn những giá trị truyền thống của của các loai hình NT không có khả năng thu hút khán giả trong nền kinh tế thị trường, đó là những di sản văn hóa phi vật thể như ca trù, dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã Nhạc cung đình Huế, hát Xoan, đàn ca tài tử Nam Bộ. Do đó, việc giữ gìn và khai thác các thế mạnh của các nghệ thuật truyền thống cần phải có những chính sách đặc thù phù hợp với sự phát triển của thời đại. 
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

2.1. Khái niệm, phân loại  biểu diễn nghệ thuật 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm biểu diễn nghệ thuật 
Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và biểu diễn nghệ thuật (BDNT) là hai khái niệm cùng tồn tại song hành, có mối quan hệ biện chứng nhưng giữa chúng có sự khác biệt nhất định dưới góc độ lý luận. Do đó, cần làm rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này để thông qua đó làm tiền đề xác định nội hàm của quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật.

2.1.1.1 Nghệ thuật biểu diễn 

Giống như các loại nghệ thuật khác, NTBD có lịch sử hình thành và phát triển rất lâu đời, cũng là hoạt động sáng tạo của con người từ thuở sơ khai cho đến ngày nay. NTBD là một trong những lĩnh vực quan trọng có tính đặc thù của văn hóa. Sản phẩm của NTBD trước hết liên quan đến sáng tạo giá trị văn hóa nghệ thuật - giá trị mà không một hình thái ý thức nào có thể thay thế được trong việc tác động đến tư tưởng, tình cảm, lý tưởng, thẩm mỹ, góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách con người.

Tính đặc thù của NTBD xét ở góc độ khái quát nhất là hình thái ý thức xã hội đặc thù, phản ánh hiện thực bằng hình tượng sinh động cụ thể, gợi cảm nhằm thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. Nghệ thuật là sản phẩm hoạt động sáng tạo của con người, gắn liền với tâm tư, tình cảm của con người. Bằng những phương tiện biểu hiện đặc thù riêng của mình, nghệ thuật phản ánh thế giới và cải tạo thế giới. Nghệ thuật giúp con người nhận thức những giá trị chân, thiện, mỹ, là phương tiện tác động vào thế giới nội tâm của con người, làm cho con người gắn bó với cộng đồng: “Hơn bất cứ lĩnh vực nào trong quan hệ thẩm mỹ giữa con người và hiện thực, nghệ thuật mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nó không chỉ phản ánh các điều kiện sinh hoạt thông thường của xã hội mà còn thể hiện chiều sâu của tâm lý”.
 

Nền văn hoá nghệ thuật của toàn nhân loại đã trải qua năm thời kỳ phát triển kỹ thuật sân khấn nghệ thuật biểu diễn: Thời kỳ thứ nhất, là nghệ thuật diễn xướng dân gian folklore, có không gian sân khấu diễn kể hỗn đồng mang ý thức tâm linh. Thời kỳ thứ hai, phát triển sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp kịch nói cổ điển Châu Âu, đã ra đời khái niệm thuật nghữ “Nghệ thuật biểu diễn” vào năm 1711
.

Theo một số từ điển như Oxford Advandced Learner’s Dictionary, Cambridge Dictionary, “nghệ thuật biểu diễn” - “performing art” được định nghĩa những loại hình nghệ thuật như âm nhạc, múa, sân khấu (kịch) được biểu diễn trước khán giả
. Thời kỳ thứ 3, đến năm 1880 ra đời nghệ thuật biểu diễn hiện đại (Modern performing arts). Thời kỳ thứ tư, vào năm 1960 ra đời nghệ thuật biểu diễn đương đại (Contemporary performing arts). Thời kỳ thứ năm, khoảng năm 1970, xuất hiện nghệ thuật biểu diễn hậu hiện đại (Art of postmodern performance)

Theo từ điển bách khoa toàn thư Encarta: “NTBD bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật được biểu diễn trên sân khấu hoặc biểu diễn những kỹ năng nghệ thuật nhất định như sân khấu, múa, hát (hoặc các loại hình nghệ thuật kết hợp như opera và kịch hát), kịch câm, tạp kỹ, xiếc và rối”
.

Như vậy, theo cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới, NTBD khá tương đồng với nghệ thuật sân khấu. Một số giáo trình văn hóa - nghệ thuật hiện nay định nghĩa sân khấu là loại hình nghệ thuật tổng hợp có lịch sử lâu đời. Bằng sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác như văn học, hội họa, kiến trúc, âm nhạc, múa và hiện nay còn bao gồm cả điện ảnh. Sân khấu tạo nên các hình tượng nghệ thuật sống động đối với công chúng nghệ thuật. Ngôn ngữ đặc trưng của sân khấu là hành động (hành động hình thể, hành động tâm lý, hành động ngôn ngữ), thông qua diễn xuất, biểu đạt cảm xúc của diễn viên. Hành động sân khấu là hành động kịch, hành động mang tính xung đột, nhằm biểu hiện tư tưởng của kịch mang tính nhất quán chứ không phải bất kỳ hành động có tính chất ngẫu nhiên nào.

Ở nước ta, khái niệm nghệ thuật biểu diễn xuất hiện đã lâu, tuy nhiên vẫn chưa được thống nhất về nội hàm của nó.

Tác giả Đỗ Thị Hương cho rằng: Khái niệm nghệ thuật diễn xuất hay nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật biểu diễn được dùng để chỉ một nghệ thuật vốn tồn tại bằng phương thức “diễn” trên sàn diễn bởi con người (perfromence). Trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, cách tiếp cận performance nghĩa là nghiên cứu một hành động, một sự kiện, một thể loại hay hình thức từ mọi góc độ để thấy đối tượng thực thi ra sao, bằng cách thức nào, trong bối cảnh nào, ai là người thực hiện, ai là người tham gia
.

Nhà sưu tầm, nghiên cứu múa dân tộc NSND GS.TS Lê Ngọc Canh quan niệm: nghệ thuật biểu diễn bao hàm những loại hình nghệ thuật có chung tính chất, đặc điểm, môi trường, không gian, thời gian trình diễn với sự sáng tạo của nhiều thế hệ trong tiến trình lịch sử hình thành, phát triển văn hóa của các tộc người, của xã hội trong mọi thời đại, thông qua các loại hình NTBD như ca, múa, nhạc, tuồng, chèo, diễn xướng... Chúng chuyển động trong mọi không gian, thời gian trình diễn khác nhau. Sự chuyển động trình diễn ấy do các nghệ nhân, các nghệ sĩ thực hiện thông qua những âm thanh, hình thể, điệu bộ, hình dáng của cơ thể con người và cảm xúc, tâm hồn. Những nghệ nhân, nghệ sĩ ấy lại tái tạo, bổ sung, hoàn thiện những bài bản đã có, đã tồn tại trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Nghệ thuật biểu diễn là loại hình nghệ thuật chuyển động đa loại, đa dạng, đa hình, đa âm. Có nhà nghiên cứu còn gọi là nghệ thuật động giàu tính thẩm mỹ trực quan, đem lại cho người tiếp cận bằng thị giác, thính giác (nghe, nhìn), tiếp cận dưới góc độ thẩm mỹ
.

Tác giả Phạm Tấn Anh thì nhận định rằng: “Nghệ thuật biểu diễn là những loại hình nghệ thuật tổng hợp (gồm cả không gian và thời gian) do các nghệ sĩ sáng tạo (cả chuyên nghiệp và không chuyên) và được trình diễn trên sân khấu bằng ngôn ngữ đặc trưng của mình cho khán giả xem trực tiếp, NTBD là loại hình có mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tác giả, đạo diễn, diễn viên với các thành phần sáng tạo khác như họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, ánh sáng, tiếng động, phục trang, âm thanh, ca múa và khán giả”.

Nhà nghiên cứu Đình Quang cho rằng: Nghệ thuật sân khấu là nghệ thuật tổng hợp và tập thể với nhiều nghệ thuật hợp lại, nhưng nghệ thuật biểu diễn của diễn viên luôn đóng vai trò chủ yếu, vai trò trung tâm chi phối tất cả các yếu tố nghệ thuật khác. Có đầy đủ mọi thứ như kịch bản, sân khấu, đạo cụ... mà không có diễn viên thì đêm diễn không thể thành hình được
.

Theo đó mà nhà nghiên cứu Trần Trí Trắc khẳng định rằng: “Nghệ thuật biểu diễn là sự thể hiện sáng tạo của nghệ sĩ trước khán giả, là tiếng nói từ trái tim đến trái tim, từ tình cảm đến với tình cảm và trở thành một bảo tàng sống của dân tộc”
.

Như vậy, NTBD là hoạt động nghệ thuật gắn với vai trò của người biểu diễn. Người biểu diễn đóng vai trò trung tâm chi phối các yếu tố nghệ thuật khác. Thông qua quá trình sáng tạo từ lúc nghiên cứu tác phẩm đến khi đặt mình trong hoàn cảnh và hành động, đó là một quá trình hoá thân của người biểu diễn, dùng tâm hồn, cơ thể mình, hoạt động trong vai kịch, hay thể hiện một ca khúc, một bản nhạc… Cho nên, việc bài trí, trang phục… không giữ vị trí quyết định - tối chèo với vẻn vẹn một cái hòm, một chiếc chiếu trải giữa sân đình xưa kia, đêm kịch trong kháng chiến bên đống lửa, thiếu mọi phương tiện cần thiết, nhưng sao ta vẫn gọi đó là buổi biẻu diễn được? Đó là nhờ yếu tố biểu diễn của diễn viên. Trái lại có đầy đủ mọi thứ mà không có diễn viên thì đêm diễn xuất không thể thành hình được. Xta-ni-xlap-xki thường gọi diễn viên là “ông vua bà chúa” của nghệ thuật biểu diễn là vì vậy
. 

Qua các quan niệm cho ta sự hiểu biết về NTBD để từ đó nhận định thấy bản chất, chức năng của nó nhằm tìm ra hướng quản lý đúng đắn nhất phù hợp nhất để đưa NTBD phát triển. Là một bộ phận của văn hóa nghệ thuật, NTBD cũng có đặc trưng riêng. Đây là một nội dung quan trọng của văn hóa tinh thần, là sự biểu hiện tinh tế nhất của văn hóa thẩm mỹ. Nó được hình thành và có sức tác động lớn tới tâm hồn, trí tuệ con người xã hội. NTBD chịu sự tác động trực tiếp của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đồng thời có tính độc lập riêng. Do vậy, nó có thể tạo ra những tác động tích cực hay tiêu cực đối với đời sống xã hội. Vì có sức tác động lớn về tâm hồn, trí tuệ nên NTBD đảm đương nhiều chức năng: nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giải trí… đối với công chúng thưởng thức nghệ thuật. Chính vì vậy, NTBD chính là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, là ngọn đuốc soi đường, định hướng con người sống đẹp, biết nhìn vào hiện thực để tự hoàn thiện mình. NTBD cũng là con dao hai lưỡi, kẻ xấu có thể lợi dụng để làm lung lạc ý chí của công chúng bằng những tác phẩm có nội dung thiếu lành mạnh, đi ngược lại giá trị nhân văn của toàn nhân loại và phong tục của đất nước.

Như vậy, NTBD là hoạt động nghệ thuật gắn liền với vai trò của người diễn viên. Người biểu diễn là hoạt động nghệ thuật gắn liền với vai trò trung tâm chi phối các yếu tố nghệ thuật khác. Thông qua quá trình sáng tạo từ lúc nghiên cứu tác phẩm, đến khi đặt mình trong hoàn cảnh mà hành động, đó là một quá trình hóa thân của người biểu diễn dùng cả tâm hồn, cơ thể mình, hoạt động trong vai kịch, hay thể hiện một ca khúc, một bản nhạc… Tuy nhiên, không phải chỉ cần diễn xuất của người biểu diễn là có thể ra đời một công trình nghệ thuật, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kịch bản, không gian diễn xuất và công chúng.

2.1.1.2. Khái niệm biểu diễn nghệ thuật


Biểu diễn nghệ thuật (art performance) là hoạt động được thực hiện thông qua các hành động do nghệ sĩ hoặc những người tham gia khác thực hiện. Nó có thể được thực hiện kiến ​​trực tiếp hoặc thông qua tài liệu, được phát triển hoặc viết một cách tự phát, và theo truyền thống được trình bày trước công chúng trong một bối cảnh mỹ thuật ở một phương thức liên ngành.
Biểu diễn là thuật ngữ được thể hiện dưới dạng hành động hay hoạt động cụ thể. BDNT được hiểu là tất cả những cái đời thường, bình dị được mang lên sân khấu biểu diễn cách điệu hoặc nguyên sơ. Có thể nói, BDNT là một khâu cuối cùng của NTBD, là kết quả của quá trình lao động học tập, rèn luyện, sáng tạo của nghệ sỹ trao tới khán giả. BDNT là chiếc cầu nối giữa sáng tạo nghệ thuật của nghệ sỹ với cảm thụ nghệ thuật của khán giả và là khâu hoàn thiện cuối cùng của loại hình NTBD. 


Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Như vậy, chỉ xác định hoạt động BDNT khi nó thoả mãn hai dấu hiệu cơ bản đó là (1): là hành động do nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc không chuyên thực hiện và (2) phải biểu diễn, trình chiếu trước công chúng.

Thứ nhất, cần phải xác định rõ các tác phẩm và hoạt động nào sẽ được xem là mang tính nghệ thuật. Như đã phân tích ở khái niệm NTBD đó là những loại hình nghệ thuật có chung tính chất, đặc điểm, môi trường, không gian, thời gian trình diễn với sự sáng tạo của nhiều thế hệ trong tiến trình lịch sử hình thành, phát triển văn hóa của các tộc người, của xã hội trong mọi thời đại, thông qua các loại hình NTBD như ca, múa, nhạc, tuồng, chèo, diễn xướng. 


Thứ hai, các hoạt dộng này phải được biểu diễn trước công chúng dưới các hình thức khác nhau. Có thể thấy biểu diễn trước công chúng là yêu cầu quyết định xác định hoạt động đó có thuộc nội dung quản lý của nhà nước hay không. Bởi vì thực tế hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, nếu một cá nhân hát/ghi âm, quay video tiết mục biểu diễn của mình và đăng tải trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, youtube thì việc đánh giá đó là hoạt động biểu diễn nghệ thuật trước công chúng còn chưa được đề cập đến.  Như vậy, mỗi loại hình nghệ thuật biểu diễn sẽ có một hình thức biểu diễn nghệ thuật khác nhau và là một đối tượng quản lý của các nhà quản lý văn hoá. Vậy, để quản lý tốt cần hiểu rõ bản chất và quy luật phát triển của từng loại hình. Điều đó khiến việc giải quyết về khâu quản lý cho các nhà quản lý được rành mạch với các tiêu chí rõ ràng. Để song song tồn tại các loại hình NTBD truyền thống thì vấn đề phát sinh phát triển của loại hình mang tính hiện đại (đặc biệt là ca múa nhạc) đã đặt ra không ít khó khăn đối với các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá.


Việt Nam là quốc gia có nền văn hoá tiên tiến, có nhiều loại hình nghệ thuật phát triển mang tính truyền thống dân tộc, vùng miền do đó các hình thức BDNT cũng rất đa dạng và phong phú. Việc hiểu đúng thế nào là BDNT sẽ góp phần làm rõ phạm vi, nội dung và đối tượng QLNN đối với BDNT. Khái niệm BDNT đã được quy định cụ thể trong một số văn bản ví dụ như NĐ 144/2020 như sau: Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hóa, thể thao. Theo Điều 3, chương II Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quy định: Biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình tượng nghệ thuật phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
Nghị định 144/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về khái niệm BDNT như sau: “Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hoá, thể thao.”
 Như vậy, theo khái niệm này thì hoạt động BDNT không chỉ bao gồm các loại hình ca nhạc, nghệ thuật truyền thống mà đã được mở rộng phạm vi các hoạt động thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa hoạt động biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, việc mở rộng các hoạt động BDNT bao gồm cả các cuộc thi người đẹp, người mẫu thì cần phải có những tiêu chí quản lý khác nhau bởi lẽ bản chất của NTBD đó là sự biểu hiện tinh tế nhất của văn hóa thẩm mỹ còn các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu cần có những tiêu chí quản lý riêng bởi lẽ cuộc thi sắc đẹp nào sẽ được xác định đáp ứng tiêu chí nghệ thuật? và cần có hình thức quản lý phù hợp đối với mỗi loại hình BDNT. 
2.1.1.3. Đặc điểm của biểu diễn nghệ thuật
BDNT là một khấu cuối cùng của nghệ thuật biểu diễn, là kết quả của quá trình lao động học tập, rèn luyện, sáng tạo của người nghệ sỹ trao tới khán giả. BDNT là chiếc cầu nối giữa sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ với cảm thụ nghệ thuật của khán giả (công chúng). Biểu diễn nghệ thuật có thể được định nghĩa như sau: “Biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật là quá trình hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của người biểu diễn, thể hiện hình tượng nghệ thuật phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của công chúng”. 



Biểu diễn nghệ thuật là một bộ phận nhạy cảm của văn hoá tinh thần, là sự biểu hiện tinh tế nhất của văn hoá thẩm mỹ. Nó được hình thành và có sức tác động lớn tới tâm hồn, trí tuệ còn người xã hội. BDNT chịu sự quy định của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đồng thời có tính độc lập riêng. Do đó, nó có thể tạo ra những tác động tích cực, tiêu cực đối với đời sống xã hội. Vì sức tác động lớn về tâm hồn, trí tuệ nên BNDT đảm đương nhiều chức năng: nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giải trí… đối với công chúng thưởng thức nghệ thuật.



BDNT là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, là ngọn đuốc soi đường, định hướng con người sống đẹp, biết nhìn vào hiện thực để tự hoàn thiện mình. BDNT là con dao hai lưới, kẻ xấu có thể lợi dụng để làm lung lạc ý chí của công chúng bằng những tác phẩm có nội dung thiếu lành mạnh, đi ngược lại giá trị nhân văn của toàn nhân loại và thuần phong mỹ tục của đất nước.

Như vậy, biểu diễn nghệ thuật được hiểu là hoạt động của các cá nhân, tổ chức và được tiếp cận dưới góc độ quyền con người thì đó là các quyền biểu diễn, quyền trong biểu diễn các tiết mục, chương trình nghệ thuật và các hoạt động này chịu sự quản lý, điều chỉnh của pháp luật. Trước tiên, cần xác định rõ hoạt động biểu diễn nào sẽ mang tính nghệ thuật và hoạt động nào không mang tính nghệ thuật. Qua đó, để xác định rõ phạm vi QLNN đối với các hoạt động BDNT của các cá nhân, tổ chức. Qua nghiên cứu lý luận về BDNT để hiểu được bản chất, cấu trúc và ý nghĩa của BDNT đối với đời sống xã hội, nhà nước phải có những phương cách quản lý nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý hoạt động BDNT nói riêng và văn hoá nghệ thuật nói chung.

2.1.2 Phân loại biểu diễn nghệ thuật

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong đời sống hàng ngày rất đa dạng và phong phú do xuất phát từ chính bản chất đa dạng và phong phú của các loại hình nghệ thuật. Việc phân loại biểu diễn nghệ thuật sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận trong QLNN đối với BNDT đó là xác định phạm vi quản lý, hình thức và phương pháp quản lý khác nhau phù hợp đặc điểm đặc thù của mỗi loại hình BDNT.  
2.1.2.1. Căn cứ vào tính chất của biểu diễn nghệ thuật

Căn cứ vào tính chất của nghệ thuật biểu diễn được thực hiện bởi các nghệ sĩ, người biểu diễn thì có thể phân thành hai loại đó là biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và biểu diễn không chuyên. 

· Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

BDNT chuyên nghiệp là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp thông qua các loại hình nghệ thuật, các tác phẩm sân khấu, ca, múa, nhạc.
 

Hoạt động BDNT chuyên nghiệp thường được thực hiện bởi các diễn viên chuyên nghiệp. Theo từ điển Việt Nam
 về mặt tính từ, chuyên nghiệp nghĩa là: chuyên là một nghề, lấy một việc, một hoạt động nào đó làm nghề chuyên môn; phân biệt với nghiệp dư. Theo thống kê năm 2020 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, trên cả nước hiện có 118 đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng BDNT (được gọi tắt đơn vị nghệ thuật). Trong đó, có 12 đơn vị nghệ thuật Trung ương, 17 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và 89 đơn vị nghệ thuật địa phương (số lượng, thông tin về các đơn vị nghệ thuật toàn quốc được tổng hợp tại các Bảng 1, 2 và 3 Phụ lục). Ngoài ra còn có rất nhiều trường đại học công lập và tư thục đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa, các ngành về…; Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các hội chuyên ngành nghệ thuật như Hội văn nghệ Dân gian, Hội nghệ sĩ Múa, Hội Âm nhạc, Hội nghệ sĩ Sân khấu, Hiệp hội người mẫu… cùng chung tay đóng góp về mặt chuyên môn, lý luận để ngày một nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp cho hoạt động BDNT của các đoàn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.

Có thể chia thành hai khối chính như quan niệm của các nhà khoa học trong đề tại cấp Bộ về: “Phát triển công nghệ văn hoá ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp”
:
Khối sân khấu: gồm các loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương, Xiếc, Múa rối, Kịch nói, Kịch câm, Dân ca kịch, sản phẩm gọi là vở diễn.

Khối ca múa nhạc: Gồm các loại hình Ca - Múa - Nhạc- Ngâm thơ, Kịch hát, Tấu hài, sản phẩm của nói gọi là chương trình.

Thực tế cũng có sự pha trộn giữa hai khối trên hoặc với cả loại hình biểu diễn khác, tạo ra một chương trình tổng hợp, ví dụ biểu diễn ca hạc kết hợp xiếc, tấu hài, biểu diễn thời trang, thể thao…. Hiện nay các loại hình lại trở nên phong phú hơn, thậm chí một số loại hình hình thành theo thị hiếu dễ dãi của công chúng. Chính vì thế, việc khán giả tìm đến sân khấu xem loại hình NTBD truyền thống, không còn như trước, ngược lại sân khấu lại phải tự tìm khán giả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phong trào phục hồi nghệ thuật dân tộc đang dần được một bộ phận khán giả quan tâm. 
· Hoạt động BDNT chuyên nghiệp trong thời gian gần đây có sự phân hóa rõ rệt. Văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc, văn hóa đại chúng với các loại hình nghệ thuật mới xuất hiện lấn át loại hình nghệ thuật công phu. Điển hình như trong ca múa nhạc hiện nay có thể loại nhạc nhẹ thu hút đông đảo công chúng nhất thì chủ yếu chỉ xoay quanh những ca khúc có nội dung tình yêu uỷ mị, đi kèm với phong cách biểu diễn lai căng, trang phục biểu diễn lệch chuẩn… Xét tình hình chung thì hoạt động BDNT hiện nay rất cởi mở, đa dạng, sôi nổi hơn, nhưng giá trị giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ đã dần bị lu mờ. Hiện nay, chúng ta thiếu những tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu giá trị và tầm nhìn khái quát để tác động thực sự tốt đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân như thời gian trước.

· Biểu diễn nghệ thuật không chuyên

Khác với BDNT chuyên nghiệp, BDNT không chuyên là hoạt động được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. BDNT không chuyên diễn ra thường xuyên, liên tục ở khắp xã, phường, quận, thị trấn trên địa bàn cả nước với các đội văn nghệ riêng thu hút nhiều thành phần tham gia như thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… Hàng năm các cơ sở tổ chức những chương trình BDNT quần chúng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa ở địa phương. Đặc biệt là các hội diễn, liên hoan như: Hội diễn nghệ thuật không chuyên, Liên hoan đồng ca hợp xướng của các quận, phường,… ngoài ra còn có các đội BDNT được tổ chức nhiều loại hình như múa rối, chèo tuồng tại các phố du lịch… Các đội này hàng năm phối hợp với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, mục đích học tập nâng cao trình độ, biểu diễn để bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống. Các hội diễn, liên hoan thu hút khá đông lực lượng tham gia biểu diễn và cổ vũ của nhân dân. Đây thực sự là môi trường sinh hoạt lành mạnh để quần chúng nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. 
Điểm đáng chú ý là BDNT không chuyên có đặc điểm là mang tính tự phát, quy mô nhỏ nên việc quản lý đối với các hoạt động này tương đối khó khăn, đặc biệt là đối với các loại hình NTBD mới du nhập như hiphop, dance - sport, flashmost… và loại hình BDNT không chuyên thường dẫn đến những sai phạm hoặc những hành vi lệch chuẩn để thu hút, lôi kéo khán giả và thường chạy theo xu hướng của thị trường mà giảm các giá trị nghệ thuật.
Nhìn chung, hoạt động BDNT không chuyên ở Việt Nam hiện nay phần lớn diễn ra tại cơ sở, diễn ra trong các tổ chức, đội, nhóm, câu lạc bộ… đều không được đầu tư hoặc hỗ trợ kinh phí, thiết bị của Nhà nước. Hoạt động của các cá nhân, tổ chức này chủ yếu theo phương châm XHH, tự nguyện. Khi các tổ chức này phục vụ lễ hội, lễ tế, liên hoan, hội diễn thì mới được các cấp chính quyền sở tại đầu tư mức kinh phí nhất định.

Những quan niệm trên đây cho thấy: Biểu diễn là hình thức nghệ thuật mang tính tổng hợp, tính tổng thể rất cao; là sự sáng tạo lần thứ 2 trên cơ sở gắn với thân thể, năng lực cảm thụ, trình diễn của người nghệ sĩ; thông qua tác phẩm sân khấu để nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Từ việc nhận định về hoạt động BDNT và ý nghĩa của nó đối với đời sống xã hội, nhà nước phải có những phương cách quản lý nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý hoạt động BDNT nói riêng và văn hóa nói chung.

Việc phân loại hình thức BDNT sẽ góp phần vào việc xác định rõ phạm vi QLNN đối với hoạt động BDNT, qua đó chủ thể có thẩm quyền sẽ ban hành những quy định cụ thể đối với những loại hình BDNT chuyên nghiệp hay không chuyên. Việc xác định rõ các hoạt động BDNT nào trước công chúng cần phải quản lý là thách thức lớn đối với mọi quốc gia đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hoá, cách mạng công nghệ 4.0 thì tốc độ phát triển của các hoạt động biểu diễn ngày càng đa dạng và phong phú cả về hình thức và nội dung. 

2.1.2.2. Căn cứ vào mục đích của biểu diễn nghệ thuật

Căn cứ vào mục đích của BDNT có thể chia thành hai loại đó là BNDT vì mục đích công và BDNT vì mục đích thương mại. 

· Biểu diễn nghệ thuật vì mục đích công: 


BNDT là hoạt động được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các đơn vị, tổ chức sự nghiệp để phục vụ các mục đích tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hoá, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  


Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, do đó mỗi nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, tìm tòi, sáng tạo trong lao động nghệ thuật. Tích cực sưu tầm, giữ gìn phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật phục vụ bộ đội, nhân dân, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần đấu tranh với các trào lưu tư tưởng, văn hóa xấu độc, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách trong sáng của người dân Việt Nam. 

BNDT phục vụ mục đích công bao gồm, trước tiên đó là phục vụ mục đích chính trị. Đây là hoạt động được thực hiện theo chương trình, kế hoạch hàng năm do đó đã có sự giám sát về nội dung, hình thức, người tham gia biểu diễn. Ngoài ra, còn phục vụ mục đích chung như các chương trình kỷ niệm, các ngày lễ lớn của dân tộc, quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên cộng đồng quốc tế. Các chương trình BNDT này hàng năm đều được Bộ VHTTDL và UBND các cấp có kế hoạch thực hiện. 

Đặc điểm chung của BNDT phục vụ mục đích công là đều do các đơn vị sự nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách của nhà nước. Do đó, để quản lý đối với các hoạt động này thì cần tập trung vào những nội dung, chương trình đảm bảo được những mục đích, yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Nhà nước cần có chính sách cụ thể về phân bổ ngân sách, nhân sự và đảm bảo điều kiện thực hiện. Nhóm BNDT về mục đích công cũng thường ít xảy ra vi phạm trên thực tế.

· Biểu diễn nghệ thuật vì mục đích kinh doanh
Trong bối cảnh kinh tế thị trường, BDNT cũng được xem là ngành công nghiệp không khói. Các ca sỹ nổi tiếng, các cuộc thi sắc đẹp là một trong những sức hút, có nguồn doanh thu lớn. Do đó, các cá nhân, tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các đơn vị kinh doanh đều tập trung vào những chương trình, nghệ sĩ đang nổi tiếng, có sức thu hút lượng lớn khán giả. Các ca sĩ có tên tuổi tổ chức các liveshow, các chương trình ca nhạc tại các phòng trà, nhà hàng cũng là một hoạt động thường xuyên được thực hiện. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn cũng tổ chức các chương trình BDNT như một hoạt động quảng cáo, thu hút khách đến sử dụng các dịch vụ. 
Ngoài ra, với công nghệ hiện đại, nhiều cá nhân đã sử dụng công nghệ trong việc tự quay các chương trình, hoạt động BDNT để phát trên các trang mạng (trực tuyến hoặc trực tiếp livestream) để thu hút khánh giả theo dõi các kênh, các tài khoản của mình. Sự thu hút khán giả theo dõi cũng đảm bảo tăng nguồn thu từ các kênh mạng như youtube. Tuy nhiên, việc quản lý đối với các hoạt động này có được xác định là biểu diễn nghệ thuật hay không cũng cần có những tiêu chí nhất định. Bởi lẽ trên thực tế đây là những hoạt động rất dễ thực hiện và có khả năng vi phạm cao và cần có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.
Như vậy, BDNT vì mục đích kinh doanh nên được hiểu rất rộng bao gồm mục đích kinh doanh giải trí các hoạt động BNDT đó hoặc vì mục đích kinh doanh thương mại (quảng cáo, thu hút khách sử dụng dịch vụ). Đối với mục đích kinh doanh giải trí thì hoạt động này thường dễ dàng có những vi phạm xảy ra do mục đích chính là có lợi nhuận từ chính việc bán vé. Các đơn vị tổ chức kinh doanh có thể vi phạm về nội dung chương, giá vé, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… Do đó việc quản lý đối với nhóm này cần được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế những vi phạm thường xuyên xảy ra. 
Tóm lại, việc hiểu rõ khái niệm NTBD và BDNT cũng như phân loại các hoạt động BDNT sẽ là cơ sở cho việc xác định rõ nội dung, phạm vi QLNN đối với BDNT ở nước ta hiện nay. 

2.2. Khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật 

2.2.1. Khái  niệm quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật
Một xã hội đều được hình thành bởi các giá trị vật chất, tinh thần nhất định, trong đó đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh là mục tiêu tốt đẹp mà nhà nước luôn hướng tới. Có thể nói, các hoạt động văn hóa luôn phải được quan tâm bằng định hướng và chính sách quản lý nhằm nâng cao hiệu quả vì mục tiêu đó. Hoạt động BDNT là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa, là lĩnh vực nhạy cảm của đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay. Có thể thấy văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo.
 BDNT là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa và do đó QLNN về BDNT trước tiên là hoạt động QLNN về văn hóa, mang đầy đủ các đặc điểm của QLNN về văn hóa. 

QLNN đối với BDNT là “một quá trình đi từ chỗ nắm được, nắm đúng cái hiện có; thấy được, thấy đúng cái cần có và biết tìm mọi biện pháp khả thi, tối ưu để đưa từ cái hiện có lên cái cần có”.
 QLNN đối với hoạt động BDNT là tổng lực của nhà nước trong các phạm vi, nhằm tác động phù hợp với quy luật phát triển ngành NTBD trong những nhiệm vụ, mục đích cụ thể.

QLNN về BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa, do đó cần được nghiên cứu trong bối cảnh tổng thể của phát triển văn hóa nói chung và NTBD nói riêng. 
QLNN về BDNT là một quá trình tác động của chủ thể quản lý (Nhà nước) lên đối tượng quản lý (các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức BDNT) và khách thể quản lý (các công cụ và phương pháp quản lý). QLNN về BDNT là quá trình tác động liên tục có tổ chức và hướng đích rõ ràng, cụ thể nhằm khai thác các tiềm năng cơ hội sẵn có trong môi trường. Hướng đích chính là hướng đi và điểm cần đạt tới của quá trình quản lý. Hướng đích tạo ra các động lực và mục tiêu đúng của quản lý. Vì vậy, trong quá trình quản lý, chủ thể phải hiểu đối tượng và điều khiển đối tượng một cách có hiệu quả. Trong đó, hoạt động xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật làm công cụ điều hành quản lý, tạo hành lang pháp lý để các lực lượng tham gia ngành NTBD hoạt động theo đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cơ quan QLNN lấy đó làm cơ sở để tổ chức thực hiện chức năng của mình.
Như vậy, có thể định nghĩa QLNN về BDNT là một trong những nội dung của QLNN về văn hóa, là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền thực hiện các hoạt động quản lý NN đối với mọi hoạt động NTBD chuyên nghiệp và không chuyên trên phạm vi toàn quốc nhằm định hướng, thiết lập trật tự, kỷ cương cho hoạt động biểu diễn của BDNT để đạt được mục tiêu phát triển NTBD quốc gia.

2.2.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật
BDNT được hiểu là các hoạt động nghệ thuật khác nhau do các cá nhân, tổ chức thực hiện dưới hình thức chuyên nghiệp hoặc không chuyên nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu về văn hóa tinh thần, giải trí của con người. “BDNT là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn.”
 Để đảm bảo hoạt động BDNT đáp ứng được mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế thì nhà nước cần tiến hành hoạt động quản lý. “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống giá trị, các truyền thống và các thị hiếu - những yếu tố xác định các đặc tính riêng của mỗi dân tộc.”
 QLNN về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan.
 QLNN về BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa, nó mang đầy đủ những đặc điểm chung của QLNN trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm: 
Một là, QLNN về BDNT là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể có thẩm quyền thực hiện. Chủ thể QLNN về BDNT cũng là chủ thể có chức năng QLNN về văn hóa, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương, quyền quản lý được phân cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh (tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành phố), cấp xã (xã thuộc huyện, phường thuộc quận). QLNN về hoạt động BDNT ở phạm vi, cấp chính quyền nào thì cơ quan nhà nước cấp ấy là chủ thể quản lý. 


Hai là, khách thể của QLNN về BDNT là các trật tự QLNN trong lĩnh vực văn hóa nói chung nhằm bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phòng ngừa các vi phạm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trong hoạt động QLNN về BDNT ở từng cấp, từng địa phương, từng hoạt động cụ thể thì mục đích quản lý phải được xác định cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, QLNN chương trình mục tiêu BDNT ở mỗi cấp Trung ương cần xác định mục đích cụ thể. Có như vậy hoạt động quản lý mới hiệu quả.

Ba là, hoạt động QLNN về BDNT do nhiều chủ thể thực hiện có thể dưới hình thức chuyên nghiệp (hành nghề) hoặc có tính tự phát (không chuyên) và đều dựa trên hệ thống các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quy định chung về văn hóa và thuộc chiến lược phát triển văn hóa nói chung. Do đó, hoạt động QLNN về BDNT cũng nhằm mục đích chung để xây dựng và phát triển nền văn hóa, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. 
Ngoài ra, QLNN về BDNT cũng mang những đặc điểm riêng đó là:

Thứ nhất, xuất phát từ chính đặc thù của NTBD bao gồm nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật không chuyên do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện với những hình thức, cách thức khác nhau do đó hoạt động QLNN phải đảm bảo tính đa dạng của các loại hình NTBD. Nói cách khác NTBD vừa mang giá trị văn hóa truyền thống - là di sản văn hóa quốc gia nhưng cũng vừa mang giá trị kinh tế - công nghiệp văn hóa, do đó chính sách quản lý NN phải đảm bảo đáp ứng các đặc thù của các hoạt động BDNT. Không thể có một chính sách chung để áp dụng đối với tất cả các loại hình BDNT.

Thứ hai, QLNN về BDNT phải đảm bảo quyền tự do sáng tạo của các đối tượng thực hiện hoạt động nghệ thuật. Bởi vì BDNT là hoạt động thể hiện các loại hình NTBD, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình NTBD với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hóa, thể thao. Do đó, NTBD gắn liền với các hoạt động của các ngành, lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, kinh tế. Do đó, QLNN đối với hoạt động này thường mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối kết hợp giữa các ngành, các lĩnh vực khác nhau.
Thứ ba, đối tượng của QLNN về BDNT là các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động nghệ thuật theo hình thức chuyên nghiệp và không chuyên. Có thể thấy hoạt động NTBD hiện nay rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, không chỉ biểu diễn trực tiếp mà bao gồm cả gián tiếp, gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật, không chỉ biểu diễn 1 loại hình mà còn là sự kết hợp giữa các loại hình NTBD khác nhau tạo điều kiện cho công chúng được tiếp xúc và hưởng thụ nghệ thuật.
“Hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức biểu diễn nghệ thuật; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.”
 
Như vậy, QLNN về BDNT là hoạt động quản lý nhà nước do chủ thể có thẩm quyền thực hiện đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động BDNT nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khán giả và phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo yêu cầu phát triển bền vững. 

2.3 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

Do sự đa dạng về hình thức và thể loại nên NTBD cũng là hoạt động của nhiều thành phần, đơn vị tham gia như diễn viên, các đơn vị BDNT, đơn vị tổ chức BDNT… BDNT là một hoạt động đặc thù, các thông tin nội dung, tư tưởng được chuyển tải đến số lượng đông đảo người dân và có sức lan toả, tác động nhanh chóng đến hệ thống xã hội. Vì vậy, cần có những quan điểm quản lý đúng đắn, đồng thời phải có quy định cụ thể các điều kiện cũng như những tiêu chí đối với công tác biểu diễn. Những điều kiện cơ bản như: địa điểm biểu diễn, hình thức biểu diễn, chương trình nội dung biểu diễn… phù hợp với thuần phong mỹ tục, với hoàn cảnh xã hội và với văn hóa dân tộc. Ngoài ra, để có tính ràng buộc về mặt pháp lý, cơ quan QLNN cũng đã quy định quyền lợi và nghĩa vụ của từng đối tượng khi tham gia hoạt động này.

Đất nước ta đã trải qua một thời kỳ dài trong cơ chế tập trung, bao cấp, thời kỳ mà hầu như toàn bộ quá trình văn hóa từ khâu sản xuất, phân phối tiêu dùng đến quản lý đều do Nhà nước thực hiện. Hình thức tập trung này có ưu thế là tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân với quy mô rộng, hướng tới sự thống nhất tư tưởng, chỉ đạo... Song nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền văn hóa, xã hội của đất nước: quản lý văn hóa mang tính chất áp đặt, mọi lĩnh vực hoạt động thụ động, tách rời nhưng nhu cầu thị hiếu lành mạnh, chưa đáp ứng kịp thời với những đòi hỏi của nhu cầu đa dạng văn hóa. Sự tẻ nhạt của nhiều hoạt động BDNT với các sản phẩm mang nặng nội dung chính trị, xa rời thực tế nhu cầu đời thường của quần chúng, hạn chế tính sáng tạo của quần chúng trong cả khâu sản xuất và hưởng thụ nghệ thuật...

Trước tình thế đó tại Đại hội VI Đảng và Nhà nước ta thực hiện những bước đi mạnh dạn đó là tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp thay bằng một cơ chế thị trường năng động, sáng tạo. Với đường lối đổi mới này đã tạo nên sự biến động và phát triển mạnh mẽ cho toàn bộ đời sống xã hội trong đó có NTBD. Lĩnh vực NTBD ngày càng đáp ứng được kịp thời, linh hoạt các thị hiếu, nhu cầu khác nhau của công chúng. Các loại hình NTBD trở nên sinh động, phong phú với những hình thức, thể loại đa dạng, nội dung hấp dẫn... tạo nên sinh khí và sắc thái mới cho đời sống xã hội. 

Bên cạnh những thuận lợi, ngành NTBD hiện nay đang đứng trước nhiều nguy cơ tác động xấu - mặt trái của nền kinh tế thị trường. Sự ra đời các tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, nạn bầu sô chèo kéo, giả danh nghệ sĩ, đạo nhạc, vấn đề trang phục và phong cách biểu diễn...

Trong thời gian gần đây các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong kiểm soát các hoạt động BDNT bởi vì một số địa phương tổ chức BDNT phục vụ khách du lịch, và coi đó là một trong những hoạt động nhằm thu hút du khách. Ngoài ra, các công ty, của các trường học cũng tổ chức những hoạt động BDNT. Các lễ hội mới du nhập vào Việt Nam như Hallowen, Canavan… đang được giới trẻ rất hào hứng tham gia. Những lễ hội này diễn ra tự phát, diễn biến khó lường, thậm chí là môi trường thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội.

Những trường hợp tổ chức BDNT không chuyên tại các hội nghị, cuộc họp nhưng lại có sự góp mặt của các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, tại đó họ được trả thù lao lớn gấp nhiều lần theo quy định của Nhà nước. Đây là một biểu hiện rất phổ biến đặt ra nhiều thách thức cho các nhà quản lý.

Trong bối cảnh đó việc uốn nắn, điều chỉnh, quản lý của các cơ quan QLNN có chức năng đã và đang trở thành một tất yếu khách quan:

Quản lý hoạt động BDNT là tạo môi trường thuận lợi cho ngành NTBD phát triển.

Những chính sách, văn bản pháp luật giống như những dòng kẻ trên khuông nhạc, thiếu nó từng nốt nhạc sẽ trở nên xộc xệch không còn ý nghĩa, tác dụng. Còn chủ thể của khuông nhạc, nốt nhạc đó là người nhạc sĩ hay chính là Nhà nước. Họ phải sáng tạo, sắp xếp nối nhạc trên khuôn sao cho tạo thành một bản nhạc đúng âm hưởng và hay.
Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật là nhằm đảm bảo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Hiến pháp 2013, Điều 2, khoản 1 quy định “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.”; và Điều 8, Khoản 1: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. Hoạt động BDNT đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, bởi lẽ các chương trình, hoạt động BDNT có tác động lớn đến nhận thức, chuẩn mực xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, bên cạnh những hoạt động BDNT phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc thì còn có những hoạt động BDNT có nội dung phản cảm, thậm chí nhằm mục đích chống phá nhà nước, phá vỡ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Do đó, nhà nước ta cần xây dựng khung pháp luật để quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, trong đó bảo đảm quyền con người, quyền công dân, cụ thể là quyền quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.
 Bởi lẽ, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa cần được bảo đảm thực hiện thông qua những chính sách, chế độ cụ thể cho từng đối tượng, từng vùng miền Nhà nước luôn có tham vọng đảm bảo cho mọi người dân đều được hưởng thụ, tham gia vào hoạt động BDNT. Từ đó, đời sống văn hóa tinh thần của xã hội được cải thiện và dần được nâng cao.

Đặc biệt là, nhà nước cần ban hành các văn bản, chính sách để nâng cao mức hưởng thụ NTBD cho nhân dân nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.  Chính vì vậy, chính sách của nhà nước cho ngành NTBD trong việc xây dựng hệ thống cơ quan sản xuất, bảo quản, nhân bản, phổ biến tác phẩm đóng vai trò rất quan trọng. Hệ thống các nhà hát, cung văn hóa, các cơ quan xuất bản, truyền thông đại chúng, các đơn vị tổ chức sự kiện, tổ chức biểu diễn... đóng vai trò cầu nối, phổ biến tác phẩm nghệ thuật đến công chúng. Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng càng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Điều đó cũng góp phần làm cho các tác phẩm nghệ thuật đến được với công chúng nhanh hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
Quản lý hoạt động biểu diễn Nghệ thuật là tạo môi trường thuận lợi cho ngành nghệ thuật biểu diễn phát triển.

Trong những năm gần đây, mọi hoạt động của ngành NTBD đều được Nhà nước khuyến khích phát triển. Từ việc đầu tư cơ sở vật chất về tài chính, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực ngành NTBD đã tạo đà cho những bước tiến mới để phát triển.

Đầu tiên, phát triển NTBD theo định hướng ưu tiên đầu tư cho việc giữ gìn và phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, rối, các làn điệu dân ca,... Thêm vào đó là các chính sách khôi phục lại một số vở chèo, tuồng cổ nhằm mục đích giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Song song với giữ gìn, phát huy NTBD truyền thống là việc khuyến khích của nhà nước đối với xây dựng và phát triển một số loại hình nghệ thuật nước ngoài khác như giao hưởng, nhạc vũ kịch...
Nhà nước ưu tiên việc nâng cao chất lượng nghệ thuật để từ đó ngành NTBD có những chú ý cụ thể từ sáng tạo tác phẩm đến quá trình dàn dựng và biểu diễn. Đó là động lực để đưa ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và thẩm mỹ nghệ thuật, có giá trị chân thực của cuộc sống, có tác dụng bồi dưỡng con người về thế giới quan, nhân sinh quan hướng tới lối sống lành mạnh phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Nhà nước chú trọng việc đào tạo tài năng trẻ và khuyến khích thành lập các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập. Định hướng, tạo điều kiện để phát triển thêm đội ngũ nghệ sĩ và sự lớn mạnh của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập.

Nhà nước có các chính sách cụ thể đối với việc xây dựng đồng bộ cơ sở kỹ thuật phục vụ cho luyện tập và BDNT. Các nhà hát, trung tâm BDNT đa năng được hình thành tại các thành phố lớn và khu du lịch.

Nếu ví ngành NTBD như đoàn tàu, thì đường lối chính sách của Nhà nước dành cho nó như đường ray để con tàu chuyển động. Quản lý hoạt động BDNT là việc điều khiển đoàn tàu vận hành để đoàn tàu chạy đúng đường ray đó. Như vậy việc quản lý hoạt động BDNT tốt sẽ tạo thuận lợi cho ngành NTBD phát triển.

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế 

Trong các cuộc đấu tranh giai cấp NTBD thường được dùng như một phương tiện để tuyên truyền và có tác động trực tiếp tới lợi ích giai cấp. Thông qua cơ chế quản lý, Đảng cầm quyền sẽ kiểm soát được chặt chẽ BDNT. Những quy định về nội dung lẫn hình thức biểu diễn cùng các chế tài xử phạt sẽ ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các sản phẩm chứa nội dung bất lợi về chính trị.

Bằng các biện pháp quản lý từ tuyên truyền giáo dục, động viên đến xử phạt cưỡng chế sẽ đưa hoạt động BDNT đi đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mọi hoạt động của ngành NTBD đều được các cơ quan có thẩm quyền, chuyên môn kiểm tra, kiểm soát, xét duyệt cả về nội dung và hình thức đảm bảo không gây ảnh hưởng tới lợi ích của đất nước, nền văn hóa dân tộc và tâm tư tình cảm, đạo đức của con người Việt Nam.

BDNT là hoạt động chính trị tư tưởng và đồng thời là hoạt động sản xuất vật chất. Quản lý BDNT đem lại sự ổn định về chính trị sẽ là tiền đề của sự phát triển nền kinh tế trong BDNT nói riêng và nền kinh tế nói chung. Hành lang pháp lý sẽ giúp cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các chủ thể và của cả người tiêu dùng sản phẩm NTBD. Quản lý không gây khó khăn mà còn tạo môi trường, cơ hội bình đẳng cho các chủ thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực NTBD được cạnh tranh và thi đua đạt hiệu quả cao về kinh tế. Nó bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể và cả lợi ích của người tiêu dùng sản phẩm NTBD. Ngoài giá trị tinh thần, tình cảm, trí thức, Quản lý hoạt động BDNT còn bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng ở phương diện kinh tế bởi nó đảm bảo về chất lượng nghệ thuật, tư tưởng, thông tin… thậm chí là giá cả sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà nước.

Ngoài những vai trò nêu trên, bằng sản phẩm, ngành NTBD chuyển tải tới công chúng những bản sắc văn hóa dân tộc, những ý tưởng cao cả, mới mẻ để hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với ý nghĩa tốt đẹp đó các sản phẩm của ngành NTBD đã và đang góp phần mở rộng giao lưu quốc tế để bạn bè hiểu hơn về Việt Nam văn hiến đang ngày càng phát triển.

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải nhằm giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hoạt động BDNT vô cùng phong phú, đa dạng đặc biệt là với quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống hòa bình như Việt Nam. Mỗi dân tộc có nền NTBD mang bản sắc riêng hòa quyện tạo nên nền ăn hóa Việt Nam đa dạng trong thống nhất. Quản lý hoạt động BDNT chính là tạo nên lớp màng bọc bao quanh vừa che chắn, vừa bảo vệ nó trước những sự tác động xấu của môi trường bên ngoài, vừa chọn lọc những “chất dinh dưỡng” phù hợp để hấp thụ vào bên trong nuôi dưỡng nó phát triển. Đặc biệt là, các NTBD đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như Ca trù, hát Xoan, Quan họ Bắc Ninh, Nhạc nhã cung đình Huế … thì Nhà nước phải đảm bảo giữ gìn, bảo tồn các di sản đó và đồng thời có chính sách khai thác các di sản đó như là một nguồn thu của ngành công nghiệp văn hóa và thu hút du lịch. 

Khẳng định tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động BDNT nói riêng và bảo vệ nền văn hóa dân tộc nói chung, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã khẳng định “tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

Nghị quyết 05/NQ-TW ngày 28/11/1987 của Bộ chính trị về đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật nêu rõ: “Văn hóa và văn học nghệ thuật có tác dụng to lớn trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN), có chức năng bồi dưỡng đạo đức, tình cảm và năng lực thẩm mỹ cho con người, thỏa mãn nhu cầu văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới của cách mạng XHCN ở nước ta đòi hỏi văn hóa, văn nghệ, phải vươn lên đáp ứng tốt nhất những yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới”.

Có thể nói cơ chế thị trường một mặt đem lại luồng sinh khí mới cho đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa trong đó có hoạt động BDNT làm phong phú, đa dạng các sản phẩm NTBD nhưng đồng thời cũng làm lệch lạc, phức tạp động cơ hoạt động BDNT làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con người và nền văn hóa dân tộc. Do đó, bước sang thế kỷ 21, thế kỷ của thông tin, công nghệ, giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế, chúng ta càng phải chú ý tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động BDNT vì một nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc”.

2.4 Nguyên tắc quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật

Để thiết lập và vận hành ngành NTBD, các chủ thể có thẩm quyền quản lý cần phải dựa vào những chuẩn mực và qui định mang tính bắt buộc trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý. Các nguyên tắc trong QLNN đối với BDNT vừa mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan bởi vì hoạt động QLNN đối với BDNT không được trái với những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa và sự phát triển chung của xã hội và một mặt phải đảm bảo thực hiện quyền BDNT, quyền hưởng thụ văn hóa, nhu cầu và thị hiếu của công chúng, khán giả. Nói cách khác, nguyên tắc quản lý chính là những chuẩn mực của hành động được xác lập trên cơ sở nhận thức và vận dụng yêu cầu của các quy luật khách quan vào lĩnh vực quản lý. Do vậy, tuân thủ các nguyên tắc quản lý không chỉ tuân thủ ý chí của Nhà nước mà còn tuân thủ yêu cầu của các quy luật khách quan, quy luật đạo đức và chuẩn mực xã hội. Các nguyên tắc quản lý đối với BDNT cũng cần được Nhà nước sử dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trong tình hình thực tiễn cụ thể.

QLNN đối với BDNT là một trong những nội dung của QLNN trong lĩnh vực văn hóa, do đó nó cần đảm bảo những nguyên tắc chính trị - xã hội của QLHCNN nói chung bao gồm các nguyên tắc: Đảng lãnh đạo; Tập trung – dân chủ, Nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý nhà nước, Bình đẳng giữa các dân tộc, và pháp chế xã hội chủ nghĩa.  

Tuy nhiên, QLNN đối vơi hoạt động BDNT cũng có những nguyên tắc đặc thù bởi lẽ xuất phát từ chính lĩnh vực BDNT là lĩnh vực vừa có giá trị văn hoá vừa có giá trị kinh tế, lĩnh vực này tác động trực tiếp đến đời sống, tinh thần của người dân. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động BDNT đáp ứng các chủ trương, chính sách của nhà nước, còn phải đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại. BDNT không nằm ngoài sự phát triển của kinh tế, khoa học kỹ thuật và góp phần tăng cường sự phát triển kinh tế như một ngành công nghiệp văn hoá. Do đó, những nguyên tắc đặc thù của QLNN đối với BDNT bao gồm các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, xã hội

BDNT là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Vì vậy, quản lý hoạt động BDNT phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, xã hội. Thực tiễn cho thấy, lợi ích vừa là mục tiêu, nhu cầu, vừa là động lực thúc đẩy hoạt động của con người. Không có sự thống nhất về lợi ích sẽ không có sự nhất trí về mục tiêu và hành động.

Trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay, có nhiều loại lợi ích cần được thỏa mãn. Đối với lĩnh vực văn hóa tư tưởng và cụ thể là thị trường NTBD, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp, lợi ích xã hội là ba yếu tố căn bản nhất của hệ thống lợi ích. Trong đó lợi ích của tổ chức doanh nghiệp là quyền lợi của tác giả (bao gồm cả việc tôn trọng tính sáng tạo của tác giả) và các lực lượng tham gia vào quá trình SXKD sản phẩm và dịch vụ NTBD. Lợi ích Nhà nước là nguồn thu thuế và các khoản thu khác từ hoạt động SXKD sản phẩm và dịch vụ NTBD nộp vào ngân sách nhà nước. Lợi ích xã hội là những lợi ích khó có thể định lượng được do cả quá trình quản lý thị trường NTBD mang lại. Đó chính là việc thông qua hoạt động SXKD sản phẩm dịch vụ NTBD đúng hướng và đẩy nhanh quá trình lưu thông sản phẩm dịch vụ NTBD, xã hội đã tiếp cận và tiếp thu những giá trị tri thức, văn hóa của nhân loại, nâng cao dân trí góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thông qua việc quản lý tốt thị trường sản phẩm dịch vụ NTBD, tạo ra sự phát triển đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động SXKD, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần xây dựng vững chắc trật tự kỷ cương và đạo đức xã hội. Công chúng bạn đọc có điều kiện để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu học tập, nghiên cứu, ứng dụng và giải trí.

Vì vậy nguyên tắc này cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trong các quyết định QLNN cần phải quan tâm trước hết đến lợi ích của các đối tượng quản lý.

- Trong quá trình quản lý, Nhà nước phải có cơ chế, chính sách tạo ra những lợi ích chung và kết hợp hài hòa các lợi ích.

- Trong quá trình quản lý, Nhà nước phải coi trọng các lợi ích vật chất và tinh thần, lợi ích kinh tế và xã hội.

Thứ hai, nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương.

 Ở Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống tương ứng với đó là văn hoá dân tộc, văn hoá vùng miền được thể hiện rất rõ. Có thể nói, Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng về các loại hình văn hoá truyền thống. Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác các giá trị văn hoá của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền thì phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc quản lý ngành, chức năng với quản lý theo địa phương được thực hiện hiệu quả.

Bộ VHTTDL là cơ quan có chức năng quản lý ngành văn hoá hiện nay và ở mỗi địa phương do có sự khác biệt về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội nên các loại hình NTBD cũng phát triển ở mỗi địa phương là khác nhau. Ví dụ như, với loại hình nghệ thuật giải trí như ca nhạc, kịch nói thì Thành phố HCM được xem là trung tâm phát triển văn hoá giải trí thương mại. Tuy nhiên, ở những vùng xâu, sa, khu vực miền núi thì các loại hình NTBD chưa thực sự phát triển. Do đó, nhà nước cần có chính sách đầu tư, phát triển văn hoá ở vùng sâu, xa hoặc khu vực miền núi để góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời bảo đảm quyền hưởng thụ nghệ thuật của người dân địa phương. Ngược lại, đối với những địa phương có sự phát triển về các hoạt động BDNT dẫn đến nhiều sai phạm thì cần có những chính sách, biện pháp quản lý riêng để đảm bảo hạn chế các vi phạm trong hoạt động BDNT. 
Thứ ba, nguyên tắc quản lý ngành phối hợp với quản lý theo chức năng, quản lý liên ngành
BDNT không chỉ là hoạt động văn hoá nói chung mà nó là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp quản lý của các ngành, chức năng khác nhau. Để chương trình BDNT được thực hiện thì hoạt động quản lý không chỉ tập trung vào nội dung chương trình biểu diễn, trang phục của ca sĩ mà các chương trình này còn gắn với yếu tố bản quyền (quyền sở hữu trí tuệ), và an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh mạng.

Đối với các chương trình BNDT nhà nước cũng cần có các chính sách để hỗ trợ mua bản quyền cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước có nhiệm vụ phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học, giáo dục và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
 Với yêu cầu này, thì Bộ VHTTDL hàng năm phải phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ , Bộ Tài chính để xây dựng ngân sách cho các chương trình BDTN có giá trị tư tưởng, khoa học, giáo dục và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Đối với các chương trình biểu diễn trực tiếp thì việc phối hợp với các cơ quan chức năng như an ninh, phòng cháy chữa cháy cần phải đảm bảo được thực hiện hiệu quả. Bởi lẽ, các chương trình, hoạt động BDNT thường thu hút đông khán giả.
 Đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế, các chương trình, hoạt động BDNT thường có tính lan toả vượt phạm vi quốc gia. Do đó, người dân trong nước dễ dàng tiếp cận với những chương trình văn hoá có nhiều nội dung phản cảm, hoặc thậm chí có nội dung xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng. QLNN đối với mỗi chương trình, hoạt động BNDT đòi hỏi sự phối hợp của nhiền ngành trong quá trình chấp thuận, tạm dừng hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Ví dụ như, một chương trình biểu diễn trực tiếp có thể bị tạm dừng vì không bảo đảm điều kiện về PCCC hay có các tác phẩm vi phạm bản quyền, trong trường hợp này chủ thể quản lý NN đối với BDNT phải phối hợp với cơ quan chức năng (cảnh sát PCCC) hay Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cần có sự phối hợp giữa các cơ quan này trong việc quản lý đối với BNDT bởi vì hiện nay, nếu như không có sự phối hợp hiệu quả sẽ dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với các cá nhân, tổ chức tham gia BNDT, hoặc tổ chức chương trình BDNT.
2.5. Chủ thể quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật 

Chủ thể quản lý về biểu diễn nghệ thuật là cơ quan nhà nước, các cá nhân được nhà nước trao quyền.… Đó là các chủ thể nhân danh nhà nước, được Nhà nước trao quyền thực hiện các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Các chủ thể quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật bào gồm các cơ quan từ trung ương đến địa phương như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Bộ ngành Trung ương; UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được quy định tại Nghị định này: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (Điều 27 Nghị định 144; chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương.

- Các Bộ, ngành Trung ương : Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật được truyền tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và môi trường mạng; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác tổ chức, thực hiện hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại chính trị và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế; chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quản lý, hỗ trợ tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài; Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, trật tự xã hội cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật; phối hợp quản lý về an ninh, xuất, nhập cảnh với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại chính trị và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế; chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quản lý, hỗ trợ tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. (Điều 27 Nghị định 144/2020/NĐ-CP).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn (ví dụ: thực hiện chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan được tổ chức trên địa bàn quản lý); Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về văn hóa, các cơ quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn; Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn; Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện: tham gia vào quản lý nhà nước các đoạt động của các đối tượng quản lý thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân khác- Điều 12 khoàn 2 điểm b Nghị định 144/2020/NĐ-CP); nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân khác)
.

- Hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan sau khi có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

2.6 Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật
QLNN đối với BDNT là chuỗi các hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, nhân danh Nhà nước và sử dụng quyền lực Nhà nước tiến hành hoạt động quản lý đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động BDNT nhằm mục đích phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của công chúng hoặc mục đích bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. 
Cũng giống như QLNN nói chung, QLNN đối với BDNT cũng được thực hiện thông qua các hình thức và các phương pháp quản lý nói chung bao gồm các hình thức mang tính pháp lý và hình thức không mang tính pháp lý,
 và thông qua đó nhằm điều chỉnh các hoạt động BDNT nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
2.6.1 Hình thức quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

2.6.1.1 Hoạt động ban hành chính sách, pháp luật quy định về biểu diễn nghệ thuật

Hoạt động ban hành chính sách, pháp luật là một trong các hoạt động quan trọng của QLNN, đảm bảo xây dựng khung pháp luật là nền tảng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động BDNT và các chủ thể có thẩm quyền thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT. QLNN đối với BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa, được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính NN ở trung ương và địa phương. 

Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, ban hành Hiến pháp và các Luật để điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nói chung. Trên cơ sở đó, cơ quan HCNN là chủ thể có chức năng QLNN về BDNT sẽ ban hành các văn bản pháp luật và các chính sách để thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT. 
Các chính sách và văn bản pháp luật được ban hành nhằm điều chỉnh các hoạt động QLNN cụ thể đối với BDNT bao gồm các quy định về các loại hình NTBD, tổ chức thực hiện hoạt động BDNT, các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực BDNT, thẩm quyền quản lý của từng chủ thể cụ thể, cách thức, thủ tục thực hiện hoạt động BDNT của các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Có thể nói, tương ứng với mỗi giai đoạn phát của đất nước, các chính sách và quy định của pháp luật phải được ban hành, sửa đổi phù hợp để đáp ứng các mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn. Nếu như khung pháp luật về QLNN đối với BDNT không được hoàn thiện thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý. Do đó, hoạt động ban hành chính sách, pháp luật về BDNT là một trong các hoạt động quan trọng nhất trong các hoạt động QLNN về BDNT. Đặc biệt là, trước yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hóa, yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm xây dựng và phát huy thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống, khai thác các tiềm năng kinh tế của nền công nghiệp văn hóa thì các chính sách và văn bản pháp luật đóng vai trò quan trọng. 
Nhà nước thực hiện điều tiết và quản lý BDNT bằng các chế độ chính sách cụ thể cho từng nhóm sản phẩm, mặt hàng cụ thể, từng khu vực đảm bảo việc thoả mãn nhu cầu và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho toàn dân. Các chính sách gồm: chính sách đầu tư tài chính, chính sách giá cả, chính sách thuế đối với các sản phẩm và dịch vụ văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với các thành phần tham gia NTBD. Các chính sách đó một mặt, phải phù hợp với quy luật vận động của thị trường văn hóa, mặt khác phải đảm bảo đúng định hướng phát triển văn hóa của quốc gia. 

Ngoài ra, QLNN còn được thể hiện trong các quan hệ hợp tác quốc tế về SXKD và phổ biến sản phẩm, dịch vụ NTBD ra thế giới (các quan hệ trao đổi, mua bán, liên kết sản phẩm, mua bán bản quyền tác giả).

Các nội dung quản lý trên đây đòi hỏi phải được thực hiện đúng quy định phân cấp quản lý và theo chức năng của cơ quan Nhà nước. Việc xác định rõ nội dung và mục tiêu quản lý sẽ giúp cho chủ thể quản lý trả lời được câu hỏi “phải làm gì”? “Làm như thế nào?”. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Nhà nước cần phải sử dụng các phương pháp quản lý thích hợp. Các phương pháp quản lý có liên quan chặt chẽ đến các mục tiêu quản lý, chúng xác định con đường, cách thức, biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu quản lý. Trong những điều kiện nhất định, phương pháp có tác động quan trọng đến sự thành công hay thất bại các mục tiêu và nhiệm vụ quản lý.

2.6.1.2. Hoạt động áp dụng pháp luật quy định về biểu diễn nghệ thuật

Hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật là hoạt động của các chủ thể quản lý có thẩm quyền căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình QLNN về BDNT. Có thể thấy hoạt động BDNT rất đa dạng về loại hình, hình thức thực hiện do đó việc căn cứ vào quy định của pháp luật để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình QLNN đối với BDNT đòi hỏi chủ thể quản lý có quyền chủ động, sáng tạo để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

Hoạt động BDNT được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức và dưới hình thức chuyên nghiệp hoặc không chuyên với những cách thức và nội dung đa dạng, phong phú và với nhiều mục đích khác nhau. Để đảm bảo mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời coi đó là một ngành công nghiệp văn hóa để phát triển kinh tế thì nội dung các chương trình, hoạt động BDNT cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nói cách khác là chủ thể thực hiện BDNT phải chấp hành pháp luật và chủ thể quản lý sẽ dựa vào các quy định của pháp luật hiện hành để áp dụng pháp luật trong việc quản lý các hoạt động BDNT. 

Hoạt động kiểm duyệt nội dung, chương trình BDNT là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong tổ chức thực hiện BDNT của các cá nhân, tổ chức. Chủ thể có thẩm quyền sẽ dựa vào các quy định của pháp luật có liên quan để xác định các căn cứ như chấp thuận hoạt động BDNT hoặc tạm dừng hoạt động BDNT. 

+ Chấp thuận BDNT
 là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí của nhà nước về việc công nhận tính hợp pháp của các hoạt động BDNT như không vi phạm các nội dung cấm BDNT, các hoạt động được pháp luật quy định cụ thể, không xâm phạm an ninh, chính trị, thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc. 

+ Tạm dừng BDNT là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động BDNT vi phạm các điều cấm, hoặc hoạt động đó gây mất trật tự, an toàn và an ninh. 

Những hoạt động chấp thuận hay tạm dừng BDNT phải được tiến hành trên cơ sở của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức BDNT. 

Ngoài ra, chủ thể QLNN có thẩm quyền còn thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức khi vi phạm các quy định của pháp luật về BDNT. 

QLNN về BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu do Đảng và Nhà nước ta đã đề ra đó là phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa mà trong đó BDNT sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong tăng trưởng GDP của nước ta. Do đó, một trong những nội dung quan trọng của QLNN đối với BDNT là thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức tham gia BDNT hoặc tổ chức chương trình BDNT.

 
“Thanh tra là kiểm tra, xem xét tại chỗ việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp”
. Thanh tra được xem là một biện pháp (phương pháp) của kiểm tra.
 Thanh tra gắn liền với chức năng quản lý nhà nước. Cơ quan Thanh tra có trách nhiệm xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo để tìm kiếm những biện pháp giải quyết thoả đáng theo quy định. 


Thanh tra là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước. Thanh tra sẽ góp phần phát hiện những sơ hở, yếu kém, và đề xuất những biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn. Chính vì vậy, trong hoạt động quản lý nhà nước phải có thanh tra và thanh tra phải phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước. 

Thanh tra làm cho chu trình quản lý nhà nước được khép kín, các hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý được gắn bó chặt chẽ hơn, từ việc xem xét, đánh giá, kiểm chứng việc thực hiện các chủ trương, chính sách của đối tượng bị quản lý, đến việc đề xuất các biện pháp hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý của chủ thể.

Thanh tra đối với BDNT là một phần của thanh tra văn hoá, đây là hoạt động chuyên ngành nhằm mục đích phát hiện ra các sai phạm đối với các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực BDNT. Thanh tra bao gồm thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Hoạt động thanh tra được giao cho chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá bao gồm Thanh tra thuộc Bộ VHTTDL và thanh tra Sở VHTTDL. Thanh tra có nhiệm vụ thực hiện thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành và đồng thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, công tác pháp chế và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

“Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét”
. Kiểm tra là chức năng của mọi chủ thể quản lý, không phân biệt ở cấp nào trong bộ máy quản lý nói chung và trong bộ máy quản lý nhà nước nói riêng. Tuy nhiên là ở các cấp bậc khác nhau thì quy mô kiểm tra cũng khác nhau và có những yêu cầu khác nhau. Kiểm tra gắn liền với công việc của một tổ chức nhất định, kiểm tra hướng tới việc xem xét tính hợp lý hay không hợp lý của một chương trình công tác đã vạch ra, khả năng thực hiện trong thực tế. Như vậy, kiểm tra là hoạt động của chủ thể quản lý đối với đối tượng quản lý thuộc quyền nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của đối tượng quản lý. Thông qua thanh tra, kiểm tra, chủ thể quản lý sẽ phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật và có biện pháp xử lý kịp thời. Mục đích của kiểm tra là nhằm đánh giá đúng người đúng việc, từ đó đưa ra chủ trương, phương hướng phù hợp với tình hình thực tiễn. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ phát hiện ra các vi phạm trong lĩnh vực BDNT và chủ thể quản lý sẽ có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm khắc phục những thiệt hại, ảnh hưởng do hành vi này gây ra. 

Xử lý vi phạm là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với BDNT căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và/hoặc các biện pháp cưỡng chế hành chính đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện VPHC trong lĩnh vực BDNT. Đặc biệt là các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BDNT tương đối đa dạng do đặc thù của chính các hoạt động BDNT bao gồm nhiều hoạt động khác nhau ví dụ như hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức BDNT; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung BDNT. Do đó, việc quy định hành vi nào là hành vi vi phạm cụ thể và tiến hành phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ góp phần bảo đảm giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần đạt được mục tiêu phát triển văn hóa mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Do đó, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BDNT cần phải được nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời. 

Như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của chủ thể có thẩm quyền QLNN đối với BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong BDNT sẽ góp phần đảm bảo việc các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, với sự phát triển đa dạng và ảnh hưởng không nhỏ của văn hóa hội nhập bao gồm cả ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực do đó hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về BDNT.

2.6.1.3. Hoạt động áp dụng các biện pháp tổ chức trực tiếp 


Tổ chức trực tiếp là hình thức quản lý được chủ thể QLNN áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động BDNT hoặc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động đó thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong quản lý điều hành, hình thức tổ chức trực tiếp được thực hiện thường xuyên, chủ yếu bởi các chủ thể có thẩm quyền thông qua các hoạt động cụ thể như: (1) tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan đến BDNT đến các đối tượng quản lý; (2) tiến hành chỉ đạo, kiểm tra thực tế đối với các chương trình, hoạt động BDNT để đảm bảo các hoạt động này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hình thức tổ chức trực tiếp không được pháp luật quy định cụ thể mà do chủ thể quản lý chủ động, sáng tạo trong quá trình quản lý. Với mỗi chương trình, hoạt động BNDT tuỳ thuộc vào quy mô, tầm ảnh hưởng mà đòi hỏi sự tham gia chỉ đạo, điều hành của chủ thể quản lý là khác nhau và căn cứ vào đó xác định thẩm quyền chỉ đạo, điều hành. Ví dụ như đối với những chương trình BDNT quốc gia, phục vụ mục đích chính trị của Nhà nước thì do tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó thì phải do cơ quan trung ương chỉ đạo, điều hành. Còn đối với những chương trình, hoạt động trong phạm vi một địa phương sẽ do chính quyền địa phương đó trực tiếp quản lý, chỉ đạo. 
Hình thức tổ chức các hội nghị: Hội nghị là hình thức của tập thể lãnh đạo ra quyết định hành chính, văn bản cá biệt về chuyên môn, về chế độ, chính sách… và bàn bạc các biện pháp phối hợp, truyền đạt thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về NTBD.

Trong mỗi thời kỳ, chủ thể quản lý cần có những hoạt động chỉ đạo trực tiếp đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động BDNT nhằm phục vụ các mục tiêu khác nhau, ví dụ như, trong năm 2021, Bộ VHTTDL đã ban hành rất nhiều văn bản điều hành, chỉ đạo hoạt động BDNT như: Quyết định số 2177/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc Tổ chức các Chương trình nghệ thuật trên truyền hình phục vụ và định hướng chính trị sau đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 2754/KH-BVHTTDL ngày 03/8/2021 về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc cổ vũ, nâng cao sức mạnh tinh thần nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19; Quyết định số 2432/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2021 việc tổ chức thực hiện Phóng sự “Nghệ sĩ Việt Nam và sứ mệnh lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, hoạt động tổ chức trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện các văn bản, chính sách của nhà nước, góp phần phát huy các giá trị của các hoạt động BNDT phục vụ các mục tiêu chính trị, văn hoá xã hội của nước ta. 

2.6.1.4. Hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý đối với biểu diễn nghệ thuật 


Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào QLNN đối với BDNT là việc chủ thể có thẩm quyền sử dụng các công nghệ vào quản lý đối với các hoạt động BDNT. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặc biệt là dữ liệu (big data) thì việc sử dụng công nghệ vào hoạt động quản lý ngày càng quan trọng. Chủ thể quản lý có thể ứng dụng công nghệ vào quản lý các hoạt động, chương trình, danh sách số lượng nghệ sĩ biểu diễn, thống kê các vụ việc vi phạm trong BDNT. 

Quản lý biểu diễn nghệ thuật là một loại hình khó quản lý, không thể chủ động ngăn chặn người nghệ sĩ đứng trên sàn diễn. Những quy định chỉ là giải pháp pháp lý cảnh báo giới hạn, còn tinh thần thực hiện chủ động do nhân cách văn háo thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ lên sân khấu luôn muốn biểu hiện hết mình vì người xem, vì nềm đam mê cháy bỏng nghệ thuật. Một nghệ sỹ còn muốn bộc lộ cá tính năng lượng dư thừa “đốt cháy” tác phẩm nghệ thuật trước người xem. Người nghệ sỹ biểu diễn người tái tạo tác phẩm lần thứ hai, nâng cảm xúc khám phá phát hiện cao hơn hình thức văn bản ban đầu, làm cho nó sống động trước người xem. Mỗi loại hình nghệ thuật một phương pháp, phong cách thể hiện cái tôi vì nội dung tác phẩm, tôi vì sáng tạo nghệ thuật không bên đỗ. Sáng tạo nghệ thuật của người biểu diễn mang lại hiệu quả thành công ngoài sức tưởng tượng, người xem, ngoài những thành công ngay người viết ra tác phẩm đôi khi bị bất ngờ trước những sáng tạo nghệ sỹ trên sàn diễn. 
2.6.2 Phương pháp quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

  
Phương pháp quản lý là cách thức mà chủ thể quản lý tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên đối tượng quản lý thông qua việc thuyết phục hay cưỡng chế hoặc sử dụng các mệnh lệnh hành chính hoặc đòn bẩy kinh tế.
 Trong QLNN đối với BDNT, chủ thể quản lý cũng sử dụng 04 phương pháp quản lý đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện, tham gia BDNT trước công chúng.
2.6.2.1 Phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế


BDNT là được xem là quyền biểu diễn của cá nhân, tổ chức trước công chúng, là quyền tự do của các cá nhân, tổ chức được thực hiện với mục đích đa dạng. Do đó, thuyết phục được sử dụng là phương pháp quản lý ưu tiên hàng đầu để các cá nhân, tổ chức nhận thức được sự ảnh hưởng của các hoạt động biểu diễn đến công chúng. Thuyết phục là làm cho các cá nhân, tổ chức hiểu rõ sự cần thiết và tự giác thức hiện các hành vi theo ý muốn của chủ thể quản lý. Các loại hình NTBD rất đa dạng và phong phú và được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau. Bản chất BDNT có phạm vi ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của người dân cả theo nghĩa tích cực và tiêu cực. Với những chương trình, hoạt động biểu diễn giàu tính truyền thống, thể hiện bản sắc văn hoá thì cần được khuyến khích nhưng với những chương trình, hoạt động phản cảm thì cần phải giải thích, tuyên truyền và thậm chí có các biện pháp chế tài để xử lý kịp thời.

Nhà nước ta đã xác định các hành vi ngăn cấm trong BDNT, ví dụ như Điều 3 Nghị định 144/2020 quy định các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động BDNT bao gồm: (1) Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; (3) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; (4) Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Bên cạnh đó, các biện pháp cưỡng chế cũng được pháp luật quy định cụ thể để là căn cứ áp dụng khi các cá nhân, tổ chức vi phạm hoạt động BDNT. Ví dụ như, cơ quan có thẩm quyền có quyền tạm dừng hoạt động BDNT trong các trường hợp thực hiện các hành vi nêu trên. Đặc biệt là, pháp luật cũng quy định về các hành vi vi phạm trong BDNT để là căn cứ xử phạt. 
2.6.2.2 Phương pháp hành chính và phương pháp kinh tế


Phương pháp hành chính là cách thức mà chủ thể quản lý đưa ra các mệnh lệnh, chỉ thị đối với đối tượng quản lý. Phương pháp kinh tế là sử dụng những đòn bẩy kinh tế thông qua các lợi ích vật chất để đối tượng quản lý tự giác thực hiện những hành động theo ý muốn, mục đích của chủ thể quản lý.
 BDNT không chỉ là nội dung mang tính giá trị văn hoá giải trí mà còn là một ngành công nghiệp, góp phần vào tăng trưởng GDP của quốc gia. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cụ thể của phát triển đất nước, các loại hình nghệ thuật truyền thống có thể bị mất đi vì không thể thu hút được khán giả, hoặc không có người theo học. Ví dụ như đối với các loại hình ca nhạc như ca trù, hát xoan, nhã nhạc cung đình Huế là những loại hình rất kén khán giả, do đó cần có những chính sách kinh tế để duy trì và khuyến khích các loại hình nghệ thuật đó phát triển. 

BDNT còn nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động BDNT là một phần quan trọng của chính sách văn hoá. Chính sách vĩ mô của Nhà nước về văn hóa được ghi trong Hiến pháp năm 2013, như sau:

· Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam: Dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa, phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.

· Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hóa; nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, đồi trụy, bài trừ mê tín, hủ tục.

· Văn học, nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn cao đẹp của người Việt Nam. Nhà nước đầu tư phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện để nhân dân được thưởng thức những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị; bảo trợ để phát triển các tài năng sáng tạo văn học, nghệ thuật. Nhà nước phát triển các hình thức đa dạng của hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích hoạt động nghệ thuật văn hóa, nghệ thuật quần chúng.

· Nhà nước và xã hội bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa dân tộc; chăm lo công tác bảo tồn, bảo tàng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy tác dụng của di tích lịch sử, cách mạng, di sản văn hóa, công trình nghệ thuật, danh lam, thắng cảnh. Nghiêm cấm các hành động xâm phạm đến các di tích lịch sử, cách mạng, công trình nghệ thuật, danh lam, thắng cảnh.

Điều 60 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định:

· Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

· Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. 

Như vậy, để thực hiện các chính sách phát triển văn hoá, đặc biệt trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế xã hội hoá các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, phương pháp hành chính và phương pháp kinh tế cần phải được thể hiện thông qua việc đề ra các chủ trương, chính sách, chỉ đạo cụ thể và cùng với đó là các đòn bẩy kinh tế để các tổ chức, cá nhận BDNT truyền thống có đất diễn, có nguồn thu và có khán giả. Nói về sự tồn tại của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt như: Tuồng, chèo, cải lương, kịch hát dân tộc… trong cơ chế thị trường, có thể dễ dàng nhận thấy sự bấp bênh, khó tồn tại của nó. Sân khấu hiện nay đang bị khủng hoảng về đội ngũ những người làm nghề ở mọi thành phần từ tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn cho đến những nhà quản lý nghệ thuật có năng lực.
 Nguyên nhân chính đó là nghệ thuật truyền thống không thể cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật giải trí hiện đại đang tràn ngập trên thị trường hiện nay. Như vậy, cần phải sử dụng các đòn bẩy kinh tế để hỗ trợ các loại hình nghệ thuật truyền thống tồn tại và phát triển, đáp ứng mục tiêu xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn các tinh hoa truyền thống của dân tộc. Vì thế, phương pháp hành chính và kinh tế, chủ thể quản lý sẽ cần phải được sử dụng hiệu quả trong QLNN đối với BDNT trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. 
2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

2.7.1 Yếu tố chính trị - pháp lý 


BDNT là một nội dung quan trọng của văn hoá, có tác động rất lớn đến đời sống tinh thần của nhân dân. Các chương trình BDNT trước tiên phải đảm bảo tuân thủ đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 1946, Bác Hồ chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
 Do đó, yếu tố chính trị - pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất, có sự ảnh hưởng lớn đến QLNN đối với BDNT. 

Có thể nói, QLNN đối với BDNT phải dựa trên những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và nhằm mục đích phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Văn hoá gắn liền với chính trị và là nền tảng xây dựng hệ tư tưởng chính trị của người dân. Do đó, một trong các nội dung trọng tâm trong chính sách lãnh đạo của Đảng đó là xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. BDNT không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cần hưởng thụ văn hoá tinh thần, giải trí của người dân mà còn phải thực hiện những nhiệm vụ chính trị nhất định. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của BDNT là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến mỗi người dân, sử dụng NTBD như một công cụ hữu hiệu để truyền bá tư tưởng, quan điểm chính trị đến người dân. Có thể nói, các hoạt động BDNT như kịch nói, ca múa nhạc có thể giúp truyển tải các thông điệp một cách gần gũi, dễ tiếp cận đến từng người dân. 

Do đó, QLNN đối với BDNT phải đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Ví dụ như, Quyết định số 1456/QĐ-TTg ban hành ngày 19/8/2014 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ quan điểm: “Phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Phát triển nghệ thuật biểu diễn theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, từng vùng; bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, xây dựng và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn hiện đại.” Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 về phê duyệt chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 đã đề ra: “Chủ động hợp tác và quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, góp phần quan trọng vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.” Như vậy, hoạt động QLNN đối với BDNT nói riêng và văn hoá nói chung phải phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Do đó, một trong những nội dung quan trọng của QLNN đối với BDNT đó là ban hành các văn bản, chính sách, khung pháp lý để điều chỉnh mọi hoạt động BDNT. Đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 các hoạt động BDNT không chuyên, tự phát ngày càng ra tăng về số lượng và hình thức hoạt động phong phú thì việc quản lý nội dung của các chương trình, hoạt động này là một thách thức lớn.  

2.7.1. Yếu tố kinh tế - xã hội

Chính sách, pháp luật về QLNN đối với BDNT bị tác động sâu sắc bởi chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tư tưởng về XHH bắt đầu được Đảng đề cập đến từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng thông qua việc nhấn mạnh một lần nữa chủ trương các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Ở các kỳ đại hội tiếp theo, chủ trương này tiếp tục được khẳng định và trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định, các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần XHH, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục cụ thể hóa “đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo” và “xúc tiến xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, từng vùng”. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008, của Bộ Chính trị khóa IX, về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” chỉ rõ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch XHH các hoạt động văn học - nghệ thuật, làm rõ các lĩnh vực cần XHH, lĩnh vực của Nhà nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực Nhà nước phải đầu tư, bảo tồn, xây dựng và phát triển.

Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 21-8-1997, về “Phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế và văn hóa”; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP, ngày 19-8-1999, về “Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao”; Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngày 18-4-2005, về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao”. Nghị quyết số 05 khẳng định, XHH nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) cũng ban hành Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL, ngày 08-4-2008, về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch” với mục tiêu phát huy tiềm năng trí tuệ, sự sáng tạo, cơ sở vật chất, công sức của nhân dân và các lực lượng xã hội cùng Nhà nước góp phần chăm lo cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước; tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, nhất là với người nghèo, các đối tượng chính sách, người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng dân tộc thiểu số được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện một phần việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của xã hội, mở rộng quyền và trách nhiệm của nhân dân, các thành phần kinh tế trong việc tham gia hoạt động và quản lý lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
2.7.2. Yếu tố văn hóa - xã hội


Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc sinh sống với sự phát triển văn hóa đa dạng của từng dân tộc, từng vùng miền, do đó các loại hình NTBD cũng phát triển hết sức đa dạng và phong phú bởi yếu tố văn hóa dân tộc và văn hóa vùng miền. Mỗi một vùng miền đều có những nét văn hóa độc đáo và đặc trưng khác nhau. Chính sự đa dạng và phong phú của từng vùng miền. đã góp phần đem lại một bức tranh rực rỡ, muôn màu cho nền văn hóa Việt Nam.
 Do quá trình hình thành các dân tộc và sự phân bố dân cư, do điều kiện thiên nhiên - địa lý và phương thức sản xuất, do truyền thống tín ngưỡng và tập tục lâu đời… trên đất nước ta đã hình thành nên các vùng văn hóa khác nhau. “Tuy khác nhau về những đặc điểm tâm lý, hình thái và loại hình văn hóa - nghệ thuật, cách ứng xử với tự nhiên và xã hội, nếp sống vật chất và tinh thần, nhưng các vùng văn hóa trong một quốc gia đều có chung một cội nguồn dân tộc, một sắc thái dân tộc, một lịch sử vinh quang hay đau đớn trong tiến trình bảo vệ và xây dựng đất nước”
. Như vậy, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có những đặc điểm đặc thù khác nhau do đó không thể có một chính sách chung để áp dụng quản lý về BDNT cho tất cả các vùng miền, các dân tộc. Tuy nhiên với yêu cầu phải đảm bảo phát triển thống nhất và toàn diện, phát huy những giá trị tinh hoa trong các loại hình NTBD của các dân tộc, các vùng miền là yêu cầu cần thiết. Bên cạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp thì cũng còn tồn tại những tư tưởng lạc hậu, những chương trình BDNT bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam ví dụ như các chương trình biểu diễn mà các ca sỹ, nghệ sỹ ăn mặc phản cảm, nội dung văn hóa du nhập trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giao lưu - ảnh hưởng là một trong những yếu tố tác động đến sự thay đổi của văn hóa không chỉ ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. “Tuy nhiên, khi nói tới yếu tố giao lưu - ảnh hưởng, ta không nên quá cực đoan đến mức quy tất cả sự tiến bộ của văn hóa một vùng nào đó là do sự phát tán văn hóa từ một trung tâm văn hóa khác, mà phủ nhận đi tính chủ động sáng tạo của địa phương và của dân tộc. Đồng thời, chúng ta cũng cần tránh một phía cực đoan là quá nhấn mạnh vai trò của yếu tố bản địa mà đi đến phủ nhận sự giao lưu, ảnh hưởng của văn hóa giữa các vùng và các tộc người”
 Do đó, QLNN về văn hóa nói chung và BDNT nói riêng không thể chỉ bằng biện pháp cấm đoán cực đoan mà phải đảm bảo phù hợp với đặc tính của văn hóa nói chung và BDNT nói riêng đó là: giao lưu và ảnh hưởng. Nghĩa là, Nhà nước không thể thực hiện biện pháp “đóng cửa” để hạn chế các văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam. Hơn nữa, nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền cũng rất khác biệt, hay nói cách khác cũng rất đa dạng và phong phú dẫn đến sự phát triển của các loại hình nghệ thuật cũng phải phù hợp với thị hiếu của người dân địa phương. Trong bối cảnh ngày nay, các loại hình NTBD truyền thống như chèo, cải lương, tuồng, ca trù đang dần bị mai một bởi thị hiếu hưởng thụ NTBD của giới trẻ đã thay đổi. Do đó hoạt động QLNN cũng chịu sự tác động rất lớn của các yếu tố văn hóa - xã hội và yêu cầu chủ thể quản lý phải chủ động, sáng tạo trong thực hiện QLNN đối với BDNT. 
2.7.3. Sự phát triển của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NTBD trở thành nền “công nghiệp văn hóa” không biên giới có nhập khẩu, xuất khẩu có cạnh tranh và có tính đến hiệu quả đầu tư; vừa phải giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như một thương hiệu quốc gia, vừa phải trân trọng tiếp thu thành tựu văn minh nhân loại. Đó chính là vấn đề mà QLNN về BDNT phải đặc biệt chú trọng. Bất cứ quy định pháp quy nào nhằm “đóng cửa biên giới” hoặc “mở toang biên giới” đều có tác động cản trở sự phát triển đổi mới NTBD.

Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới cùng với việc thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Organization - WIPO)
 đã thông qua Hiệp định Bắc Kinh về hoạt động biểu diễn trên các phương tiện nghe nhìn vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, nhóm chủ thể này sẽ có nhiều biến động lớn theo hướng mở rộng rất nhiều lĩnh vực trên mọi nền tảng từ truyền thống đến hiện đại. Các chủ thể không chỉ bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh lưu hành mà còn là rất nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực khác, đặc biệt là điện ảnh. Đặc biệt là, pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ (SHTT) cần đảm bảo sự tương thích với các quy định, cam kết quốc tế, ví dụ như đối với người biểu diễn: Cam kết bảo hộ quyền độc quyền của người biểu diễn trong định hình cuộc biểu diễn; Cam kết bảo hộ quyền độc quyền của người biểu diễn trong sao chép, phân phối, công bố, phát sóng đến công chúng cuộc biểu diễn đã định hình.
 Do đó, pháp luật về QLNN về BDNT cũng cần đảm bảo tuân thủ các quy định về SHTT nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, thời gian qua, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch, cơ chế, chính sách của huyện để đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các phòng, ban, ngành và UBND các cấp đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT. Trong giai đoạn 2014-2020, Việt Nam đã duy trì việc tăng hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc liên tục, từ vị trí 99 lên vị trí 86; lọt vào nhóm các nước phát triển có Chính phủ điện tử ở mức cao, thậm chí cao hơn chỉ số trung bình thế giới. Vị trí xếp hạng 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ.
 

Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu cụ thể đó là: “ Cơ quan nhà nước thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn.” Chiến lược cũng đã đề ra chỉ tiêu cụ thể đó là: 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Như vậy, đối với các hoạt đông, chương trình BDNT cần phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cần phải ứng dụng công nghệ vào trong thực hiện thủ tục chấp thuận cho các hoạt động này.
Đặc biệt là trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 - công nghệ số thì sức sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào BDNT ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của Covid 19 cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng sự ứng dụng công nghệ trong BDNT, số lượng các chương trình BDNT trên các phương tiện kỹ thuật trực tuyến (online) gia tăng, các loại hình, phương thức thể hiện cũng đa dạng hơn với các nền tảng mạng xã hội như Facebook (livestream). Các nghệ sỹ, cá nhân, tổ chức đã tận ứng dụng công nghệ vào tổ chức thực hiện BDNT. Tuy nhiên, điều này là một thách thức lớn đối với QLNN về BDNT trong việc kiểm soát nội dung các chương trình BDNT do các cá nhân, tổ chức thực hiện. Các nội dung phản cảm, lệch lạc, trái với thuần phong, mỹ tục rất khó được ngăn chặn kịp thời khi được phát trực tiếp bởi các cá nhân qua các mạng xã hội như facebook, tiktok… Do đó, sự phát triển của khoa học công nghệ và hội nhập toàn cầu là thách thức lớn đối với hoạt động QLNN đối với BDNT.
2.8. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật của một số quốc gia

   
BDNT được xem là một trong những quyền được biểu diễn trước công chúng (public performance rights) và mỗi quốc gia sẽ có cách tiếp cận và thực hiện hoạt động quản lý đối với việc thực hiện quyền này của các cá nhân, tổ chức thông qua việc ban hành các quy định cụ thể. Do đó, việc nghiên cứu các quy định pháp luật của một số quốc gia sẽ góp phần đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật của Việt Nam trong thời gian tới. 

2.8.1. Kinh nghiệm quản lý biểu diễn nghệ thuật của Vương quốc Anh


Cũng giống như các quốc gia khác, với mỗi loại hình nghệ thuật như âm nhạc, kịch, hay cuộc thi sắc đẹp sẽ có những quy định riêng để phù hợp với từng loại hình cụ thể. Với cách tiếp cận dựa trên quyền bao gồm quyền của người biểu diễn (performer) và các quyền trong biểu diễn (rights in performance). Điểm đáng lưu ý là pháp luật của Anh đã đặt ra có các quy định cụ thể để phân biệt hai nhóm quyền này: 


Về quyền của người biểu diễn thường gắn liền với việc bảo vệ quyền tác giả (sở hữu trí tuệ) được quy định trong Phần II của Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bằng sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh (CDPA 1988)
. Quyền của người biểu diễn bảo vệ các buổi biểu diễn kịch và âm nhạc trực tiếp hoặc được ghi lại của người biểu diễn khỏi việc thực hiện các bản ghi âm hoặc chương trình phát sóng trái phép cũng như các giao dịch trái phép khác đối với chúng. Quyền của người biểu diễn đặc biệt hữu ích để bảo vệ quyền của người biểu diễn liên quan đến ‘bootlegs’ (tức là các bản ghi bất hợp pháp của buổi biểu diễn trực tiếp được thực hiện mà không có sự đồng ý của người biểu diễn). Thời hạn bảo hộ quyền của tác giả thường được quy định là 50 năm. Quyền đối với các buổi biểu diễn chưa phát hành kéo dài trong khoảng thời gian 50 năm. Khoảng thời gian bắt đầu từ năm diễn ra hoạt động biểu diễn. Nếu trong khoảng thời gian 50 năm này, một bản ghi của buổi biểu diễn được phát hành, thì các quy tắc sau sẽ được áp dụng.

Về các quyền có liên quan trong biểu diễn: Quyền của người biểu diễn cũng có thể giúp đảm bảo rằng người biểu diễn nhận được thanh toán cho tác phẩm của họ. Ví dụ: khi các bản ghi âm của một buổi biểu diễn được phát trước công chúng, người biểu diễn sẽ nhận được tiền thanh toán. Đây cũng là trường hợp khi các bản ghi âm được cung cấp cho công chúng, chẳng hạn như trong một chương trình truyền hình rộng rãi. Ngoài ra, người biểu diễn cũng có các quyền nhân thân sau đây trong cuộc biểu diễn của họ: quyền được xác định là người biểu diễn và quyền phản đối hành vi xúc phạm. Quyền phản đối hành vi xúc phạm cho phép người biểu diễn phản đối những thay đổi được thực hiện trong công việc của họ. Điều này có liên quan đặc biệt khi những thay đổi có nguy cơ làm tổn hại đến danh tiếng của người biểu diễn. 

Về quyền biểu diễn ở nơi công cộng: Liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, pháp luật của Anh quy định về quyền biểu diễn trước công chúng (PPR) với những điều kiện cụ thể.  

Pháp luật của Anh không có quy định ở đây không có định nghĩa về "biểu diễn ở nơi công cộng", mà do các tòa án đã đưa ra hướng dẫn về ý nghĩa của nó và phán quyết rằng nó là "bất kỳ buổi biểu diễn âm nhạc nào bên ngoài toà nhà". Quy tắc Ứng xử của PPL nêu rõ":(...) "biểu diễn ở nơi công cộng" có một ý nghĩa pháp lý rộng rãi - nó không phải là được định nghĩa trong Đạo luật năm 1988 nhưng các tòa án đã đưa ra hướng dẫn về điều này và xác định rằng nó thực sự là bất kỳ cách chơi âm thanh nào các bản ghi âm (bao gồm cả qua truyền hình và đài phát thanh) ngoài một thiết lập trong nước. Vì vậy, biểu diễn nhạc đã ghi ở nơi làm việc có thể là "biểu diễn ở nơi công cộng"; nó không phải là một yêu cầu đối với công chúng để có quyền truy cập vào nơi biểu diễn. 

Ngoài ra, pháp luật của Anh cũng quy định rõ đối với các loại hình giải trí như sau: Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân muốn cung cấp các loại hình giải trí có thể yêu cầu giấy phép hoặc sự ủy quyền khác của cơ quan cấp phép - hội đồng địa phương. Các loại hình doanh nghiệp và tổ chức cần giấy phép cho hoạt động giải trí có thể bao gồm: câu lạc bộ đêm; địa điểm nhạc sống; rạp chiếu phim; rạp hát lớn; đường phố lớn và các lễ hội ngoài trời; sân vận động.
 

Liên quan đến quản lý đối với các chương trình, hoạt động BNDT, Luật cấp phép 2003 của Anh quy định các loại hình biểu diễn phải xin cấp phép ví dụ như biểu diễn kịch, chiếu phim, biểu diễn âm nhạc, nhảy múa mà có lượng khán giả từ 500 người hoặc biểu diễn trước 8 giờ sáng hoặc sau 11 giờ đêm. Mục đích của việc cấp phép biểu diễn nhằm: (a) ngăn chặn tội phạm và mất trật tự; (b) đảm bảo an toàn nơi công cộng; (c) ngăn chặn những phiền toái nơi công cộng; (d) bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hại.
 

Như vậy, có thể thấy hoạt động cấp phép biểu diễn cũng là một trong những hình thức quản lý quan trọng mà nhà nước Anh đã sử dụng để quản lý các chương trình BDNT.  Cấp phép được xem như là công cụ để xác định các điều kiện cần đáp ứng khi cá nhân, tổ chức muốn tham gia hoặc thực hiện BDNT. 

Cơ quan cấp phép: theo quy định tại Điều 3 (1) Đạo luật cấp phép thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép gồm: “(a) Hội đồng quận ở Anh (b) Hội đồng bang ở Anh trong trường hợp ở đó không có hội đồng quận; (c) Hội đồng của bang hoặc thành phố ở xứ Wales (d) Hội đồng của thành phố Luân Đôn (e) Hội đồng chung của thành phố thuộc Luât Đôn; (f) Người đứng đầu the Inner Temple, (g) Người điều hành “the Middle Temple”, hoặc (h) Hội đồng các đảo Scilly”.

Các cơ sở nghệ thuật ở nước Anh đều được tạo cơ chế thoáng để hoạt động, được mở ra nhiều kênh để tăng nguồn thu: nguồn tài trợ từ ngân sách, nguồn thu từ bán vé, từ dịch vụ bổ sung (như dịch vụ giải khát, ăn uống, bán đồ lưu niệm, trông giữ xe…) chứ không chỉ lệ thuộc vào một nguồn cấp từ ngân sách. Những nguồn thu này là minh bạch, hợp pháp, giúp các đơn vị nghệ thuật bảo đảm được quỹ lương, trả được thù lao nghệ sĩ và đầu tư phát triển đơn vị.

Mục đích tối thượng của mọi hoạt động nghệ thuật là hướng tới công chúng. Tất cả mọi kế hoạch hoạt động, mọi chương trình được xây dựng và phê duyệt đều dựa trên tiêu chí đó. Nó hoàn toàn không phụ thuộc vào những “mong muốn”, “sở thích” hoặc sự “chỉ đạo” không mang tính nghệ thuật của các quan chức cấp trên, dù đó là những người ký duyệt cấp kinh phí. 

Các cơ quan quản lý văn hóa của Chính phủ (như Bộ Văn hóa, Bộ Truyền thông và Thể thao, Hội đồng Anh, Hội đồng nghệ thuật…) thực hiện công tác QLNN một cách đúng nghĩa, nghĩa là chỉ hoạch định đường lối, chính sách; định hướng hoạt động vĩ mô; phân bổ ngân sách; thanh tra, kiểm tra bảo về quyền tác giả… Các cơ quan đó không thực hiện những công việc sự nghiệp thay cho các cơ sở (như tổ chức festival, triển lãm, cuộc thi nghệ thuật, tu bổ các kiến trúc…). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cụ thể đó do chính các đơn vị đứng ra thực hiện.

Như vậy, bộ máy QLNN của Anh được phân cấp, phân quyền, phi tập trung hóa mạnh mẽ, nên trở nên gọn nhẹ. Hoạt động nhờ thế mà có hiệu quả, tránh được những quan hệ và giao dịch gián tiếp, giảm bớt tiêu cực, giảm hao hụt ngân sách …

Bộ văn hóa, Truyền thông và Thể thao (Derpartment of Culture, Media and Sport - DCMS). Mục tiêu của DCMS là cải tiến chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và thúc đẩy công nghệ sáng tạo. Những tổ chức mà thông qua DCMS phân phối tài trợ cho các lĩnh vực trên không phải là cơ quan chính phủ, được gọi là “cánh tay nối dài” (arms’length), trong đó có Hội đồng nghệ thuật (Arts Council).

Hội đồng nghệ thuật của Anh được thành lập từ năm 1946 (Arts Council of England - ACE; Hội đồng nghệ thuật Scotland (Arts Council of Scotland) và Hội đồng nghệ thuật Xứ Wales (Arts Council of Wales) hoạt động độc lập với nhau. AEC là tổ chức hoàn toàn độc lập, phi chính trị, hoạt động tài trợ cấp quốc gia cho nghệ thuật ở nước Anh. Nó chịu trách nhiệm giữ vững và đẩy mạnh sự phát triển của nghệ thuật thông qua phân phối kinh phí quốc gia từ chính phủ Trung ương và nguồn lợi từ xổ số quốc gia. Việc phân phối này thực hiện bằng hai cách là trực tiếp hoặc thông qua 10 uỷ ban nghệ thuật khu vực. Mục đích của HĐNT của người dân, thúc đẩy việc giáo dục nghệ thuật thông qua mối quan hệ đối tác. 

Hội đồng có chức năng đưa ra chính sách chiến lược cho nghệ thuật; quyết định phân bổ ngân sách cho các tổ chức và các cá nhân nghệ thuật phối hợp với tiêu chuẩn của hội đồng; theo dõi, giám sát và thẩm định các hoạt động của các tổ chức nghệ thuật của hội đồng đã tài trợ thông qua việc đánh giá tài chính công tác quản lý và chất lượng nghệ thuật.

ACE ưu tiên cho các hoạt động như: Đưa nghệ thuật đến với đông đảo khán giả hơn; Khuyến khích tính cá nhân và các thể nghiệm thực hành về nghệ thuật; Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của các thế hệ; Tạo điều kiện cho sự đa dạng trong văn hóa Anh; Khai thác các hình thức mới trong các thể hiện nghệ thuật.

ACE hoạt động như một trong những “cánh tay dài” của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước công chúng và Quốc hội về việc quản lý vốn của dân, cũng như có trách nhiệm với DCMS thông qua hiệp định và thông qua các báo cáo mà Bộ này yêu cầu. Là một cơ quan cộng đồng ACE cũng phải tuân theo một cách tương đối các kế hoạch của chính phủ và yêu cầu thông tin của DCMS. DCMS tôn trọng và tuân theo các quyết định của ACE trong khuôn khổ trách nhiệm của Hội đồng, kể cả việc tài trợ cho các tổ chức tư nhân. Là một phần của chương trình chung đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu quan liêu, ACE và DCMS phải cam kết trong công việc của mình phải đơn giản hóa các mối quan hệ với các tổ chức được nhận tài trợ và giảm thiểu quan liêu. 

Như vậy, tuy hoạt động độc lập nhưng giữa DCMS (cơ quan chính phủ) và ACE (tổ chức phi chính trị) có mối quan hệ khăng khít, dựa vào nhau hoạt động vì một mục đích chung là hỗ trợ và thúc đẩy nghệ thuật phát triển.

Xác định con người là nhân tố quyết định, người Anh rất chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý. Nhiều trường đại học ở những thành phố lớn của Anh đã có các trường đại học hoặc các khoa quản lý nghệ thuật, đào tạo các bậc học là đại học, sau đại học. Tiêu chuẩn tuyểu học viên là kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật hoặc kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh kết hợp với sự gắn bó với nghệ thuật. Nhờ vậy, ở Anh đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ văn hóa vừa am hiểu lĩnh vực nghệ thuật mình phụ trách, vừa biết kết hợp với kinh doanh, gắn văn hóa với kinh tế một cách nhuần nhuyễn, mà không bị lệch sang hướng thương mại hóa nghệ thuật; cũng không để cho nghệ thuật bị biến thành thói chơi xa xỉ phục vụ một số ít người.

2.8.2. Kinh nghiệm quản lý biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc

Trung quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa truyền thống phương Đông; hai nước cùng có thể chế chính trị như nhau. Vì vậy, trên bước phát triển, hai đất nước có nhiều điểm chung trong phương thức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội…

Từ nằm 1949 đến trước năm 1978, về cơ bản phương thức quản lý văn hóa của Trung Quốc do Nhà nước thống nhất quản lý và có kế hoạch. Trong đó, nhà nước Trung Quốc có vai trò toàn năng, độc quyền chỉ đạo văn hóa, quản lý theo kiểu tập trung quyền lực cao.
 Tất nhiên phương thức quản lý này có những ưu điểm của nó là “tập trung nguồn vốn, bảo đảm sự phát triển văn hóa có kế hoạch và triệt để tuân theo đường lối, chính sách văn nghệ của ĐCS Trung Quốc”
 Tuy nhiên, đến thập niên 70 của thế kỷ XX, khi thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc hình thành và đi vào vận hành thì phương thức quản lý văn hóa trên không còn phù hợp, đòi hỏi phải có sự thay đổi. Để thích ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường Trung Quốc cần phải xây dựng thể chế quản lý văn hóa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý vĩ mô, tập thể, cá nhân cùng làm văn hóa”.

Điểm then chốt trong quá trình này chính là Trung Quốc đã tiến hành cải cách từ chỗ nhà nước bao cấp hoàn toàn chuyển sang cơ chế Nhà nước, tập thể, cá nhân cùng tham gia vào lĩnh vực văn hóa. Trong đó, chức năng của Chính phủ đã thay từ làm văn hóa chuyển sang quản lý văn hóa, từ quản lý vi mô sang quản lý vĩ mô, từ quản lý trực tiếp sang quản lý gián tiếp, từ quản lý đơn vị trực thuộc sang quản lý xã hội.

Bước đi đầu tiên trong tiến trình cải cách phương thức quản lý văn hóa này là cải cách chế độ sở hữu văn hóa. Theo đó, hình thức sở hũu văn hóa của Trung Quốc có hai loại chính: công hữu và phi công hữu. Đặc biệt, theo nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài, trong quá trình triển khai chế độ sở hữu mới, còn xuất hiện một hình thức sở hữu hỗn hợp với sự đan xen giữa hình thức sở hữu trên:

Loại thứ nhất, các tổ chức, cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội có vốn bên ngoài kết hợp với các đoàn nghệ thuật hình thành liên hiệp văn hóa kinh tế thực hiện hoạt động kinh doanh hai bên cùng có lợi… Loại thứ hai, các hoạt động văn hóa như ngày hội nghệ thuật, thi đấu giải thưởng lớn,… được tổ chức từ sự kết hợp giữa các nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị sự nghiệp với các tổ chức xã hội, cá nhân.
 

Riêng đối với lĩnh vực NTBD, Nhà nước Trung Quốc đã tiến hành một số biện pháp mạnh để cải cách phương thức hoạt động của các đoàn NTBD công hữu. Qua khảo sát công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.
 

Như vậy, liên quan đến QLNN về BDNT của Trung Quốc, có một số điểm nổi bật sau: 

- Trước hết là cơ cấu lại bộ máy vốn cồng kềnh, chồng chéo bằng việc loại bỏ các đơn vị chuyên nghiệp hoạt động không có hiệu quả; hợp nhất các đoàn có chương trình trùng nhau, tinh giảm biên chế với chế độ thoả đáng; song song với đó thành lập một số đoàn mới có loại hình nghệ thuật phù hợp với nhu cầu văn hóa mới người dân; cho phép các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp xây dựng một cơ chế mở để các nghệ sĩ mới có thể giam gia vào hoạt động văn hóa;

- Chuyển cơ chế quản lý kinh doanh theo hướng đơn giản hóa, có nghĩa là tuỳ theo tình hình thực tế mà các đoàn NTBD chuyên nghiệp do Trung ương quản lý thí điểm thực hiện chế độ trách nhiệm ở các hình thức khác nhau; có thể thực hiện cơ chế hợp đồng mời diễn viên. Cơ chế linh hoạt này nhằm xoá bỏ phương thức phân phối bình quân chủ nghĩa trong hoạt động kinh doanh của các đoàn NTBD chuyên nghiệp.

- Chuyển từ hình thức sản xuất các sản phẩm mang tính tuyên truyền giáo dục thuần tuý sang hình thức kết hợp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm văn hóa vừa có giá trị nghệ thuật, hiệu ứng xã hội, vừa có giá trị thương mại.

- Các cơ quan chính phủ và các cơ quan văn hóa chuyển từ quản lý trực tiếp sang quản lý gián tiếp đối với các hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp… Nghĩa là, từng bước giúp các đoàn biểu diễn thóat khỏi cơ chế vận hành phụ thuộc vào cơ quan quản lý văn hóa của Nhà nước và xác lập một cơ chế vận hành nội bộ có khả năng giúp các đoàn biểu diễn chuyên nghiệp trở thành một thực thể kinh doanh sản xuất nghệ thuật tương đối độc lập”.

- Đối với các đoàn NTBD ở các địa phương trên toàn quốc, Nhà nước Trung Quốc áp dụng chế độ trách nhiệm kinh doanh khóan thầu, nhằm khắc phục cơ chế bình quân chủ nghĩa, nâng cao năng lực sáng tạo của người làm công tác văn hóa, loại bỏ những tệ nạn và sức ì tồn tại từ chế độ bao cấp trước đó.

Để tiến hành phương thức quản lý đối với các đoàn NTBD ở Trung ương cũng như ở địa phương, Nhà nước Trung Quốc đã triển khai “Phương án xây dựng và cải cách các đoàn NTBD” với trọng tâm là thực hiện “chế độ kép ” (người Trung Quốc gọi tắt là “Song quỹ”). Nghĩa là: Đối với các đoàn nghệ thuật đại diện cho quốc gia và dân tộc sẽ thực hiện chế độ quốc hữu do Nhà nước quản lý và hỗ trợ. Các đơn vị này chịu sự quản lý của các cơ quan chủ quản về lĩnh vực văn hóa trực thuộc Chính phủ. Đối với các đoàn nghệ thuật quy mô nhỏ, phân tán, có hình thức sở hữu phi công hữu đa dạng do các lực lượng xã hội, các cá nhân quản lý và thực hiện chế độ tự chủ kinh doanh và hạch toán độc lập.
 

Về cơ bản, chính sách chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế xã hội hóa (XXH) hoạt động văn hóa nói chung, hoạt động của các đơn vị NTBD nói riêng, của Trung Quốc và Việt Nam là giống nhau, nhất là đề cao vai trò của Đảng Cộng sản và vai trò ở tầm vĩ mô của Nhà nước, các thành phần xã hội có quyền tham gia vào các quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa; Các hình thức sở hữu mà Trung Quốc gọi lạ công hữu và phi công hữu chính là các hình thức sở hữu mà ở Việt Nam gọi là công lập và ngoài công lập.

Tuy nhiên, cải cách của Nhà nước Trung Quốc đã đi trước Việt Nam mấy chục năm (từ năm 1978), được thể chế hóa một cách rõ ràng, kiên quyết và lập tức đi vào cuộc sống. Còn ở Việt Nam, mặc dù chính sách đổi mới bắt đầu từ năm 1986, còn chủ trương XHH hoạt động văn hóa chính thức có từ năm 1997, nhưng đến nay vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự rõ ràng ngay ở khâu ban hành chính sách, thiếu sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, dẫn đến ở khâu triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, thiếu kiên quyết.

Vì vậy, các chính sách cải cách thể chế văn hóa, đặc biệt là cải cách phương thức quản lý các đoàn NTBD ở Trung ương cũng như địa phương, của Trung Quốc là bài học hữu ích để Việt Nam học tập.

2.8.3. Quản lý về biểu diễn nghệ thuật ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, khối doanh nghiệp văn hóa đều là các doanh nghiệp tư nhân, nhưng Nhà nước hết sức quan tâm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc. Cục Công nghiệp văn hóa thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch là cơ quan chuyên hoạch định các chính sách nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Cục hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa thâm nhập vào thị trường quốc tế; phát triển các giá trị gia tăng cho các sản phẩm văn hóa và tăng cường thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cho ngành công nghiệp văn hóa.

Cục Công nghiệp văn hóa Hàn Quốc có các phòng theo từng lĩnh vực mà Bộ quản lý như: Bản quyền tác giả; điện ảnh, phim hoạt hình và video; công nghiệp trò chơi và công nghệ âm nhạc; công nghệ văn hóa và đào tạo nhân lực. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông đa phương tiện và kỹ thuật số, Cục này cũng có một đơn vị chuyên chăm lo phát triển nội dung cho các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại, phát triển nhân vật trò chơi, hoạt hình và truyện tranh.

Quy định pháp luật: Đối với các khuôn khổ pháp lý liên quan đến đa dạng văn hóa, Đạo luật bảo vệ và thúc đẩy đa dạng văn hóa (Được ban hành vào năm 2014), Đạo luật khung về văn hóa (ban hành năm 2013) và Đạo luật khuyến mãi văn hóa địa phương (ban hành vào năm 2014) gần đây đã được ban hành. Ngoài ra, Đạo luật quảng cáo nghệ thuật và văn hóa, Đạo luật phúc lợi nghệ sĩ, Hỗ trợ Đạo luật giáo dục nghệ thuật và văn hóa, Đạo luật quảng bá hình ảnh chuyển động và sản phẩm video, Quảng cáo phim hoạt hình và Đạo luật quảng cáo ngành công nghiệp âm nhạc.

Mục đích của Luật biểu diễn trước công chúng là nhằm bảo đảm quyền tự do hoạt động nghệ thuật cũng như khuyến khích các hoạt động BDNT trước công chúng.
Quy định chi tiết về biểu diễn nghệ thuật tại Luật biểu diễn trước công chúng (public performance act). 

Thứ nhất, vai trò quản lý của Nhà nước đối với nghệ thuật biểu diễn được thể hiện vai trò quy hoạch, lập kế hoạch và định hướng sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn trước công chúng tại Hàn Quốc

Tại Điều 3 Luật biểu diễn trước công chúng quy định trách nhiệm của “Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ xây dựng và thực hiện các kế hoạch xúc tiến nghệ thuật biểu diễn” (khoản 1). Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập và thực hiện quy hoạch tổng thể biểu diễn trước công chúng trên cơ sở các đề xuất của lãnh đạo các địa phương bao gồm các vấn đề sau:

“1. Các vấn đề liên quan đến việc đào tạo và hỗ trợ cho nghệ sĩ biểu diễn;

2. Các vấn đề liên quan đến việc đào tạo và bố trí nguồn nhân lực cho hoạt động biểu diễn, đạo cụ, chiếu sáng sân khấu, thiết kế sân khấu, âm thanh sân khấu, vv;

3. Các vấn đề liên quan đến việc mở rộng các cơ sở cho hoạt động biểu diễn trước công chúng, chẳng hạn như các nhà hát;

4. Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các cơ sở vật chất phục vụ thể thao thể thao và giáo dục như nhà hát,

5. Các vấn đề liên quan đến biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài;

6. Các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy ngành công nghiệp biểu diễn;

7. Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quảng bá nghệ thuật biểu diễn theo quy định của Nghị định của Tổng thống.”

Trong Quản lý văn hóa ở Hàn Quốc, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa là một đặc điểm nổi bật. Ở Hàn Quốc, khối doanh nghiệp văn hóa đều là các doanh nghiệp tư nhân, nhưng Nhà nước hết sức quan tâm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc. Cục Công nghiệp văn hóa thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch là cơ quan chuyên hoạch định các chính sách nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Cục hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa thâm nhập vào thị trường quốc tế; phát triển các giá trị gia tăng cho các sản phẩm văn hóa và tăng cường thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cho ngành công nghiệp văn hóa.

Cục Công nghiệp văn hóa Hàn Quốc có các phòng theo từng lĩnh vực mà Bộ quản lý như: Bản quyền tác giả; điện ảnh, phim hoạt hình và video; công nghiệp trò chơi và công nghệ âm nhạc; công nghệ văn hóa và đào tạo nhân lực. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông đa phương tiện và kỹ thuật số, Cục này cũng có một đơn vị chuyên chăm lo phát triển nội dung cho các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại, phát triển nhân vật trò chơi, hoạt hình và truyện tranh

Bên cạnh vai trò lập quy hoạch xây dựng và vận hành các nhà hát, Chính phủ và chính quyền địa phương còn trực tiếp thành lập vận hành nhà hát hoặc ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác để nâng cao hiệu quả việc vận hành nhà hát. Ngoài ra, Chính quyền các tỉnh sẽ thông qua đề xuất thành lập và quản lý các nhà hát của mọi chủ thể có nhu cầu (Điều 9)

Thứ hai, Chính phủ quy định về các tiêu chuẩn bằng cấp áp dụng đối với những người hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng như cung cấp các sở vật chất và tổ chức các kỳ thi để tạo thuận lợi cho những người hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Thứ ba, việc QLNN đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật được thực hiện thông qua cơ chế giám sát và chế tài xử phạt.

Về xử lý hành chính đối hoạt động biểu diễn hoặc hoạt động của địa điểm biểu diễn, theo quy định tại Điều 33 thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong biểu diễn nghệ thuật trước công chúng là người đứng đầu các tỉnh (Thị trưởng các thành phố, thống đốc các thành phố tự trị hoặc người đứng đầu các Si/Gun/gu). Theo đó, các hành vi vi phạm quy định về biểu diễn trước công chúng sau sẽ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong vòng không quá 06 tháng: 

Vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật gây hại cho trẻ vị thành niên.

Vi phạm quy định hạn chế biểu diễn nghệ thuật bởi người nước ngoài (phải được Ủy ban giám sát truyền thông KMRB kiểm duyệt và khuyến nghị) 

Vi phạm các quy định về đăng ký và quản lý địa điểm biểu diễn.

Vi phạm các quy định về đảm bảo an ninh buổi biểu diễn (chi phí quản lý an ninh và tổ chức quản lý an ninh..)

Không đảm bảo các biện pháp để đối phó với các thảm họa như kế hoạch quản lý các thảm họa được đề xuất lên lãnh đạo chính quyền địa phương. 

Vi phạm các quy định về kiểm tra và giám sát và đảm bảo cơ sở vật chất của địa điểm biểu diễn theo quy định của Tổng thống.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là trong vòng 02 tháng kể từ thời điểm vi phạm. (Điều 33)

Về chế tài xử phạt hành chính, Luật biểu diễn trước công chúng quy định các mức phạt tiền phụ thuộc vào mức độ các hành vi vi phạm. 

“(1) Bất kỳ người nào dưới đây bị phạt vi phạm hành chính không quá 20 triệu won:

Không thực hiện lập, báo cáo và bổ sung kế hoạch quản lý và đối phó thảm họa.

Không đảm bảo các biện pháp để đối phó với các thảm họa như kế hoạch quản lý các thảm họa được đề xuất lên lãnh đạo chính quyền địa phương.

(2) Bất kỳ người nào dưới đây sẽ bị phạt hành chính không quá 10 triệu won:

- Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý địa điểm biểu diễn tại Điều 9 của Luật.

- Vi phạm các quy định về đảm bảo an ninh buổi biểu diễn (chi phí quản lý an ninh và tổ chức quản lý an ninh..)

- Vi phạm các quy định về kiểm tra và giám sát và đảm bảo cơ sở vật chất của địa điểm biểu diễn theo quy định của Tổng thống.

- Vi phạm các quy định về nộp các dữ liệu liên quan kế hoạch kiểm tra hàng năm về cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn hoặc kế hoạch không đảm bảo quy định hoặc thực tế số liệu không đảm bảo khi được kiểm tra bởi cấp có thẩm quyền.

Vi phạm tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ hoặc tiêu thủ các tài liệu gây hại cho trẻ vị thành niên theo yêu cầu của Chính quyền địa phương.

(3) Bất kỳ người nào vi phạm các quy định về chứng chỉ nghề nghiệp sẽ bị phạt hành chính đến không quá 3 triệu won.

(4) Thẩm quyền xử phạt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Ngoài quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật trước công chúng có thể bị xử phạt được áp dụng là phạt tù hoặc phạt tiền với mức cao nhất là phạt tù đến 3 năm và phạt tiền tới 30 triệu won (Điều 40).

Tóm lại, việc học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài đối với mỗi nước bao giờ cũng phải cân nhắc lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp với bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội và điều kiện phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 
Kết luận chương 2
NTBD và BDNT là hai khái niệm có mối quan hệ nội tại không thể tách rời, việc nghiện cứu QLNN về BDNT cần dựa trên các khái niệm, đặc điểm cơ bản của QLNN về BDNT, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động QLNN đối với BDNT. 
Biểu diễn nghệ thuật (art performance) là hoạt động được thực hiện thông qua các hành động do nghệ sĩ hoặc những người tham gia khác thực hiện. Nó có thể được thực hiện kiến ​​trực tiếp hoặc thông qua tài liệu, được phát triển hoặc viết một cách tự phát, và theo truyền thống được trình bày trước công chúng trong một bối cảnh mỹ thuật ở một phương thức liên ngành. 

BDNT có những loại hình khác nhau được thực hiện với mục đích khác nhau ví dụ như BNDT chuyên nghiệp và BNDT không chuyên, BNDT về mục đích công hay BNDT vì mục đích thương mại. Với mỗi quốc gia, BNDT không chỉ là những hoạt động mang giá trị văn hoá mà còn có đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hộị.

Quản lý NN đối với BDNT là việc nhà nước thực hiện ban hành các văn bản chính sách và pháp luật để xác định rõ mục đích, định hướng phát triển BDNT và đảm bảo xây dựng một khung pháp lý để các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động BNDT tuân thủ. QLNN đối với BNDT là hoạt động chủ yếu của ngành văn hoá nhưng cũng là hoạt động cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của quản lý liên ngành. Nhà nước ta cần tăng cường hoạt động quản lý đối với BNDT nhằm phát huy được những giá trị tinh hoa của dân tộc. 

Thực tế cho thấy BDNT trong mỗi giai đoạn phát triển sẽ có những đặc điểm đặc thù nhất định,. Trong giai đoạn hiện nay, các nghệ thuật truyền thống đã và đang được công nhận là những di sản văn hóa phi vật thể, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt là với sự phát triển của cách mạng công nghệ, hội nhập quốc tế do đó hoạt động BDNT đã và đang bị ảnh hưởng nhất định. Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến QLNN đối với BDNT là tiền đề quan trọng trong việc đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT và thông qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN đối với BDNT trong thời gian tới. 
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

3.1. Pháp luật về quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

3.1.1. Những quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật qua các giai đoạn
3.1.1.1. Giai đoạn từ năm 1995 - 2012

 Năm 1995 đến năm 2012 là giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng của đất nước trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song song với việc phát triển kinh tế, Nhà nước cũng rất quan tâm đến phát triển văn hóa, nghệ thuật để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

 Nghị định số 87/1995/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Nghị định này ban hành Quy chế lưu hành ban hành ngày 12 tháng 12 năm 1995 về kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu. 

Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp kèm theo Quyết định số 32/1999/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 4 năm 1999. 
Nghị định 59/2002/NĐ-CP ngày 04/6/2002 về của Chính Phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác. 

Như vậy, trong giai đoạn này, Nghị định 87/1995 là văn bản chủ yếu quy định về biểu diễn nghệ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 Điều 1 quy định: “Các hoạt động văn hóa quy định tại Quy chế này phải nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ của nhân dân, ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại, làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới”.

Điều 3 quy định: “Nghiêm cấm việc phổ biến các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa quy định tại Quy chế này có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực và tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam”.
Đây là các quy phạm pháp luật điều chỉnh bao quát toàn bộ hoạt động BDNT trên cả nước. Các văn bản trên là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực NTBD; góp phần giữ gìn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật; ngăn chặn những hành vi không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc… 

 Đa số các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc là những đơn vị công lập, được cấp 100% kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị đều hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ, dàn dựng và biểu diễn nhiều chương trình, tiết mục nghệ thuật có chất lượng, có nội dung, tư tưởng phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Hàng năm, các đơn vị đều đạt chỉ tiêu về buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Năm 1999, thẻ hành nghề đã từng được thực hiện với việc cấp cho hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, Nghị định 59/2002/NĐ-CP đã bãi bỏ giấy phép hành nghề BDNT cấp cho nghệ sĩ. Vì vậy, từ đó đến nay, thẻ hành nghề đã không còn tồn tại trong lĩnh vực NTBD.

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định “Công dân Việt Nam và người nước ngoài muốn hoạt động thường xuyên tại nơi công cộng phải được Sở Văn hóa - Thông tin sở tại xác nhận trình độ nghề nghiệp và cấp Giấy phép hành nghề mới được hoạt động”. Để triển khai thực hiện quy định trên, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức BDNT chuyên nghiệp kèm theo Quyết định số 32/1999/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 4 năm 1999, trong đó hướng dẫn chi tiết việc cấp giấy phép hành nghề cho nghệ sỹ, diễn viên.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác QLNN, ngày 02 tháng 7 năm 2004 Bộ Văn hóa - Thông tin đã ký Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức BDNT chuyên nghiệp thay thế hoàn toàn Quy chế hoạt động BDNT chuyên nghiệp (gọi tắt là Quy chế 32 đã ban hành ngày 29/4/1999).

Quy chế mới gồm 7 chương, 26 điều, nêu rõ những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của diễn viên chuyên nghiệp, điều kiện tổ chức biểu diễn, các thủ tục cấp phép biểu diễn nhằm tăng cường hơn nữa công tác QLNN đối với hoạt động biểu diễn và tổ chức BDNT chuyên nghiệp.

Nhà nước thống nhất quản lý các hoạt động biểu diễn và tổ chức BDNT chuyên nghiệp bằng pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để công dân được quyền chủ động sáng tạo trong BDNT; khuyến khích việc sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn, phát triển nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật thế giới và đưa ra nước ngoài biểu diễn những chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhìn chung, so với Quy chế 32 thì những điều khoản quy định trong “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp” do Bộ Văn hóa - Thông tin mới ban hành đã sát với thực tế hơn. Tuy nhiên không phải không có những điểm khiến cả nhà chức trách, các đoàn nghệ thuật lẫn các nghệ sĩ phải lúng túng và gây tranh cãi khi thực hiện. Chẳng hạn thế nào là tóc dài bù xù? Trang phục như thế nào thì bị coi là hở hang, lộ liễu? Với những nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn “lậu”, ai sẽ là người đứng ra giám sát và xử lý theo đúng như những điều khoản đã đề ra trong quy chế”?

Đồng thời, ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định chủ trương và giải pháp xây dựng cơ chế quản lý và chế tài ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng nghệ thuật thấp, ảnh hưởng xấu tới xã hội; xây dựng các đạo luật điều chỉnh lĩnh vực văn học, nghệ thuật, trước mắt sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, Luật Xuất bản..., có những chế tài nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định, đánh giá, quyết định công bố, trình diễn, truyền bá các tác phẩm, đặc biệt trên hệ thống thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, dịch vụ BDNT.

  Ngày 09 tháng 9 năm 2010, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 3159/KH-BVHTTDL về việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội. Trong đó, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn có nhiệm vụ duyệt và kiểm soát chặt chẽ các loại phim nhựa, phim video, băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, chương trình biểu diễn, ca nhạc, sân khấu, thời trang, không để các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nước ta. Chỉ đạo các đơn vị chức năng, tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tạo thêm các sản phẩm văn hóa lành mạnh, có chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số về phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1) Phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2) Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời xây dựng và phát triển các loại hình nghệ thuật hiện đại.
3) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát huy hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước. Huy động tối đa các nguồn lực trong, ngoài nước và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. 

Hoạt động NTBD giai đoạn trong giai đoạn đầu sau đổi mới đất nước còn ít phức tạp, chủ thể thực hiện hoạt động BDNT chủ yếu là các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ công lập hoạt động biểu diễn theo kế hoạch, hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp nên những sai phạm trong hoạt động BDNT hầu như không xảy ra. Thời gian này đã có một số doanh nghiệp nhà nước, tư nhân được thành lập có chức năng hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp còn ít, phạm vi hoạt động hẹp, chưa có sự phát triển mạnh và được quản lý khá chặt chẽ.
Nhìn chung, hoạt động NTBD giai đoạn 1995 đến năm 2012 khá ổn định, các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ đều tuân thủ khá tốt các quy định của ngành và pháp luật của Nhà nước. Các sai phạm về BDNT của đơn vị tổ chức và nghệ sỹ ít xảy ra và không có tính phức tạp.

Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới toàn diện, hội nhập sâu, rộng với quốc tế về kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội. NTBD vừa là thành tố, vừa là phương tiện biểu đạt các giá trị văn hóa trong quá trình hội nhập. Cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện xã hội hóa hoạt động NTBD nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia sáng tạo, biểu diễn và hưởng thụ nghệ thuật, hoạt động NTBD đã có những thay đổi, diễn biến phức tạp và tác động nhiều đến đời sống xã hội.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, Bộ VHTTDL rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tham mưu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, cơ chế, chế tài xử lý đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý xã hội, quản lý văn hóa trong tình hình mới nhằm ngăn chặn, bài trừ có hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại; đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, công bố, giới thiệu, truyền bá các sản phẩm văn hóa từ nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ sở dịch vụ văn hóa. 
3.1.1.2 Giai đoạn từ năm 2012 đến nay

Hoạt động NTBD được xác định là vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền hưởng thụ, tiếp cận văn hóa của nhân dân đã được ghi nhận tại Điều 41 và Điều 60 của Hiến pháp năm 2013. 
Quyết định số 1755/QĐ-TTg, ngày 8-9-2016 “Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, khẳng định các ngành công nghiệp văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên sự sáng tạo, khoa học - công nghệ và bản quyền trí tuệ, khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy được lợi thế của Việt Nam, phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường, được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng. Phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Liên quan trực tiếp đến QLNN về BDNT, một số văn bản đã được ban hành, sửa đổi trong giai đoạn này bao gồm: 
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 
Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Bộ VHTTDL.

Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79 
Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành ngày 16/04/2012. Chỉ thị đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc quản lý chặt chẽ hoạt động BDNT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động BDNT.

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chính thức có hiệu lực từ 01/2/2021. 

Liên quan đến nội dung QLNN về BDNT, Chương I của Nghị định (từ Điều 1-7) quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; điều kiện đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật biểu; Chương II (từ Điều 8-20) quy định về biểu diễn nghệ thuật gồm 2 mục quy định về hình thức, thủ tục hành chính và biện pháp quản lý Nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật và hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn; quy định về thi người đẹp, người mẫu gồm 2 mục quy định về hình thức, thủ tục hành chính và biện pháp quản lý Nhà nước đối với hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu và hoạt động của cá nhân từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu; Chương III (từ Điều 21-26) quy định quản lý đối với hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật; điều kiện, thủ tục hành chính lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật; hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật trên hệ thống phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; điều kiện về xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; Chương IV (từ Điều 27-29) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ VHTT&DL, các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Nghị định 144/2020 đã có những quy định cụ thể liên quan đến hoạt động quản lý biểu diễn nghệ thuật bao gồm: 

Thứ nhất, quy định về điều kiện để được tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đối với cá nhân, tổ chức: 
· Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

· Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

· Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Bộ VHTTDL hoặc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Bộ VHTTDL có thẩm quyền chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương.

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý, không thuộc trường hợp do Bộ VHTTDL chấp thuận.

Thứ hai, quy định về quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn: 
· Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

· Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

· Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Thứ ba, quy định về dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật:
 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật bằng văn bản đối với một trong các trường hợp quy định sau:
· Vi phạm quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn (quy định tại Điều 3 Nghị định này.

· Không thông báo hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

· Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật là cơ quan tiếp nhận thông báo hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận quy định tại Nghị định này. Văn bản yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải nêu rõ lý do, thời điểm dừng.
Như vậy, so với NĐ 79/2012, NĐ 144/2020 đã có một số nội dung mới liên quan đến hoạt động QLNN về BDNT đó là:

· Một số thủ tục cấp phép được loại bỏ như: cấp giấy phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam, cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam, cấp phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn, cấp phép thi người đẹp, người mẫu và cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu. 

· Việc cấp phép biểu diễn cũng được phân cấp cho các địa phương trong lĩnh vực quản lý biểu diễn nghệ thuật, cụ thể là tăng tính chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, các đơn vị, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật cần có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm chấp thuận văn bản biểu diễn trong khuôn khổ hợp tác quốc tế ở Trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về sự kiện diễn ra trên địa bàn.

· Bỏ quy định cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật “sử dụng dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn” như quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 NĐ 79/2012. Nghị định mới trao quyền cho người nghệ sĩ nhiều hơn. Chính người nghệ sĩ phải có trách nhiệm với khán giả của mình. Không khuyến khích hát nhép nhưng không cấm bởi thực tế đã diễn ra vẫn có những chương trình hát nhép. Điều quan trọng nhất chính là đạo đức nghề nghiệp của người nghệ sĩ, kế đến là người tổng đạo diễn các chương trình. Họ phải chọn cách thể hiện để không gây ảnh hưởng hình ảnh của họ khiến khán giả quay lưng. Ở giai đoạn Nghị định 79, đó là thời điểm hát nhép tràn lan, bây giờ sự tự chủ của nghệ sĩ với nghề nghiệp, sự tiếp nhận của khán giả với các phần biểu diễn đã thay đổi.
· Có một số quy định cụ thể về việc thu hồi, rút danh hiệu của các cuộc thi sắc đẹp, các cuộc thi nghệ thuật; việc đưa người đẹp, người mẫu tham dự các cuộc thi ở quốc tế. 

Như vậy, từ năm 2012 đến nay, các quy định có liên quan đến QLNN đối với BDNT đã có một số thay đổi nhất định theo hướng tinh giảm bớt thủ tục hành chính, đặc biệt là bãi bỏ quy định về cấp phép biểu diễn và thay vào đó là quy định cụ thể về văn bản chấp thuận, thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu về tinh giảm thủ tục hành chính trong hoạt động QLNN nói chung và hoạt động về BDNT nói riêng. Các văn bản này đã cơ bản tạo lập được hành lang pháp lý, đưa hoạt động NTBD phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sáng tạo nghệ thuật, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời củng cố, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực NTBD dần được hoàn thiện, thống nhất trong một lĩnh vực riêng, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác áp dụng quy phạm dưới luật và bước đầu nâng lên hệ thống pháp luật chuyên ngành. 

3.1.2. Những tồn tại, hạn chế của pháp luật về quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

Qua đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về QLNN đối với BDNT, năm 2020 Chính phủ đã ban hành Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 về Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nói chung và đã xác định rõ mục tiêu cụ thể có liên quan đến BDNT đó là: “Phấn đấu giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo đóng góp 7% GDP; mức tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm trung bình đạt 7%. Phấn đấu có từ 01 đến 03 thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông nghe nhìn, điện ảnh, văn học, âm nhạc”. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hình thành khung khổ pháp lý, thể chế là giải pháp quan trọng nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững. Do đó, qua nghiên cứu đánh giá các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trực tiếp đến BDNT thì NĐ 144/2020 thay thế cho NĐ 79/2012 là văn bản chủ yếu hiện nay đã khắc phục một số hạn chế trong QLNN về BDNT như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thì khung pháp luật hiện hành còn bộc lộ một số hạn chế sau đây: 
Thứ nhất, còn khoảng trống trong quy định pháp luật về các loại hình biểu diễn nghệ thuật

 
Điều 2, Khoản 2 NĐ 144/2020 quy định: “Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hóa, thể thao.” 
Điều 8 quy định về hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật bao gồm: (1) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức; (2) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật; (3) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác (không thuộc hình thức quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này); (4) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng. 

Điều 11 quy định về hình thức tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn bao gồm: (1) Cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị; cuộc thi, liên hoan dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức: (2) Cuộc thi, liên hoan khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực hiện quy định tại Điều 13 Nghị định này; (3) Cuộc thi, liên hoan không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng. 
Như vậy, theo các quy định này thì chưa thể hiện rõ được sự phân loại BDNT truyền thống và BDNT hiện đại để từ đó có những biện pháp, cách thức quản lý khác nhau đối với từng loại hình nghệ thuật. Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. BDNT một mặt cần phải khẳng định các giá trị văn hóa, tinh thần để xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, ngoài ra cần phải khai thác văn hóa như một động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đối với loại hình BDNT truyền thống hiện nay phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, thách thức như thiếu khán giả, cơ sở vật chất xuống cấp, không có nguồn kinh phí duy trì…
Trong NĐ 144/2020 chưa có quy định cụ thể về các hình thức nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại, để từ đó có các chính sách quản lý cụ thể đối với các loại hình nghệ thuật là di sản văn hóa phi vật thể như Ca trù, hát Xoan, dân ca Quan họ Bắc Ninh… nhưng lại khó tồn tại trong nền kinh tế thị trường bởi vì không phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của giới trẻ. Do đó, cần phải có những chính sách đặc thù. 

Bên cạnh đó, NĐ 144/2020 cũng chưa có sự quy định cụ thể về BDNT không chuyên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin kỹ thuật số, nền tảng mạng xã hội, các hình thức BDNT không chuyên bùng nổ và rất dễ thực hiện như các kênh youtube, facebook, tiktok… do đó cũng dẫn đến việc quản lý đối với các hoạt động BDNT không chuyên gặp nhiều khó khăn khi các cá nhân, tổ chức vì muốn thu hút người xem có thể dùng nhiều hình ảnh, ngôn từ phản cảm, phá vỡ những giá trị truyền thống để tạo ra những yếu tố “lạ, mới” lệch chuẩn.
Thứ hai, chưa có quy định cụ thể về các điều kiện tiêu chuẩn về chấp thuận hay tạm dừng hoạt động tổ chức thực hiện biểu diễn nghệ thuật dẫn đến những khó khăn, bất cập trong áp dụng pháp luật.
Hành lang pháp lý đối với hoạt động QLNN về BDTN là quy đinh rõ những hành vi bị cấm. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động NTBD được tự do hoạt động trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép, không được thực hiện hành vi bị cấm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hoạt động của mình. Những hành vi bị cấm trong hoạt động NTBD có nhiều điểm tương đồng với quy định của pháp luật khác. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động NTBD không những phải có ý thức tuân thủ không thực hiện hành vi bị cấm mà còn phải có ý thức ngăn chặn hành vi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động NTBD phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Như vậy, với cách thức quản lý chủ yếu là áp đặt các điều kiện ngăn cấm, cho phép, thủ tục cho phép, hình thức xử phạt mà sẽ hạn chế tinh thần sáng tạo, dân chủ, quyền làm chủ của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động BDNT. 
Nghị định 144/2020 quy định về những hành vi bị cấm bao gồm: (1) Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: (2) Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; (3) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại: (4) Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Tuy nhiên, với quy định này vẫn còn thiếu những điều kiện, tiêu chí để xác định thế nào là các hành vi kích động bao lực, hay có ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. Nội dung quy định còn nhiều điểm dễ “linh động” để cho phép “vận dụng”, thiếu sự định chuẩn, định hình, khó xử lý nghiêm minh, dễ sơ hở khi xử lý. Nội dung các điều luật ấy chủ yếu quan tâm đề phòng những tiêu cực của kinh tế thị trường chi phối vào hoạt động BDNT, chưa quan tâm đến vấn đề điều khiển các hoạt động BDNT làm thế nào cho phù hợp với con đường phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế mà nước ta đang cần đi tới. Nội dung các điều luật cũng chưa làm rõ được trong quản lý hoạt động BDNT hiện nay, chúng ta xử lý thế nào để không mắc phải tình trạng “nắm cái cần buông, buông cái cần nắm”.
Ngoài ra, đối với những điều kiện khác như an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy chỉ được xem là điều kiện để tạm dừng hoạt động BDNT. Trên thực tế, việc tạm dừng hoạt động vì lý do an ninh, an toàn chỉ được thực hiện sau khi các cá nhân, tổ chức được chấp thuận (trước kia là cấp phép biểu diễn), dẫn đến trường hợp gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức bị dừng hoạt động BDNT. Ví dụ như, Công an quận Ba Đình đã đề xuất Chủ tịch UBND Quận Ba Đình tạm dừng tổ chức liveshow “Ngựa hoang” kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng ngay sát giờ diễn vào tối 5.10.2018 bởi vì lý do không đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.
 Việc quyết định tạm dừng tổ chức BDNT ngay trước ngày biểu diễn sẽ gây thiệt hại đáng kể cho các cá nhân, tổ chức, đến khán giả vì đã tổ chức bán vé, tổ chức xây dựng sân khấu biểu diễn … do đó, cần có những quy định cụ thể để hạn chế những quyết định tạm dừng BDNT ngay sát trước ngày biểu diễn. 
Đồng thời Nghị định 144/2020 cũng nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn tại khoản 1 Điều 7 đó là: Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định; Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng phải được cơ quan QLNN có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép; Phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này). 

Trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật: Thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện đúng quy định của pháp luật ở nước sở tại và có văn bản báo cáo kết quả với cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 07 ngày sau khi về nước (đối với trường hợp ra nước ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu); 

Trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật: Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép; 

Như vậy, những quy định cấm không còn phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung cấm cần được quy định tại các văn bản Luật. Đồng thời, quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật” , vì vậy các quy định cấm cần được bãi bỏ để nghiên cứu quy định trong văn bản dưới luật. Nên quy định theo hướng bổ sung, điều chỉnh các hành vi của các tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn để xây dựng các quy phạm pháp luật theo hướng xác định nghĩa vụ, trách nhiệm và điều kiện của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

Thứ ba, còn bộc lộ một số hạn chế trong quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật 
Qua đánh giá các nội dung được quy định trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung sau 03 năm thi hành; và quy định trong NĐ 144/2020 về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với BDNT có thể thấy rằng vẫn còn tồn tại một số các hạn chế, bất cập của NĐ 79/2012, NĐ 15/2016 vẫn chưa được khắc phục triệt để trong NĐ 144/2020. 

 Ví dụ như, đối với quy định về thẩm quyền trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP đã phát sinh nhưng vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực thi. Đó là, việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan QLNN và biện pháp quản lý cụ thể đối với từng hoạt động NTBD chưa hiệu quả dẫn đến nhiều trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không bị ngăn chặn, xử lý. Quy định cấp giấy phép trong lĩnh vực NTBD chưa thống nhất với hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực khác (như xuất, nhập cảnh; lao động; thương mại; thi đua, khen thưởng...) đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sự chồng chéo giữa các quy định để trục lợi. Hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình NTBD chưa phù hợp với thực tiễn, trong khi nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động này có xu hướng tăng lên. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu và hoạt động dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến những vướng mắc, bất cập trong hoạt động này. 

Việc phân cấp, phân quyền chấp thuận tổ chức các hoạt động NTBD là một trong những nội dung gây nhiều tranh luận thời gian qua đã được Nghị định 144 quy định cụ thể hơn theo hướng cấp Trung ương không “ôm đồm”. Theo đó, Điều 10 quy định về thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật: Bộ VHTTDL chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về NTBD thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; UBND cấp tỉnh chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý, không thuộc trường hợp do Bộ VHTTDL chấp thuận. Đồng thời, trước khi tổ chức biểu diễn, đơn vị tổ chức có trách nhiệm thông báo tới UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn theo quy định.

Tuy nhiên, những quy định này vẫn chưa bảo đảm nguyên tắc “quản lý Nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực cũng như tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia” và nguyên tắc “phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật” quy định tại Điều 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi năm 2019.

Cho đến nay, hoạt động NTBD phát triển theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương từng bước tăng cường; các tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện hoạt động sáng tạo nghệ thuật, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân đồng thời củng cố, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các quy định tại Nghị định cũng là cơ sở để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, đây là hoạt động hết sức phức tạp, biến đổi không ngừng, công tác QLNN luôn gặp khó khăn. Hơn nữa, các quan điểm quản lý chưa có tính nguyên tắc dẫn đến hệ thống quy định pháp luật chưa tạo ra sự ổn định trong dài hạn, thường xuyên bị thay đổi, hiệu lực thi hành ngắn. 
Thứ tư, chưa xác định rõ trách nhiệm của chủ thể biểu thực hiện biểu diễn nghệ thuật 

Cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động BDNT là một trong những hoạt động có ảnh hưởng lớn đến các giá trị văn hóa, tinh thần. Có thể nói, hoạt động BDNT có tính hai mặt, nếu như chương trình, hoạt động đó phù hợp với giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội thì sẽ góp phần vào giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, còn nếu như các chương trình, hoạt động BDNT chạy theo cơ chế thị trường, chạy theo thị hiếu khán giá, có những ngôn ngữ, trang phục lệch chuẩn bởi các ca sỹ, diễn viên “thần tượng” thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, thái độ, hành vi của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. 
NĐ 144/2020 đã chia thành 3 nhóm chủ thể và có quy định trách nhiệm của từng nhóm chủ thể bao gồm chủ thể tham gia BDNT, chủ địa điểm tổ chức BDNT, chủ thể lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật như sau: 
Thứ nhất, tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm (Điều 5, khoản 2): 
a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Không lợi dụng hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

c) Không sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc danh hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này;

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thứ hai, chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm:

a) Tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan;

b) Dừng hoặc thay đổi thời gian, quy mô hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm: 
a) Không lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, mặc dù đã có sự phân chia về trách nhiệm cho từng nhóm chủ thể nhất định nhưng trên thực tế có thể thấy những quy định này chưa bao gồm hết các trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến hoạt động BDNT, ví dụ như trách nhiệm của “bầu sô” trong quá trình tổ chức hoạt động BDNT bởi vì bản thân các ca sĩ, nghệ sĩ không tự tổ chức được chương trình biểu diễn mà đều phải thông qua các nhà hát, các cơ quan tổ chức BDNT và tổng đạo diễn, phụ trách nghệ thuật phải là người có trách nhiệm trước hết trong việc quản lý nội dung chương trình, trang phục biểu diễn của ca sĩ, nghệ sĩ.
 Do vậy, vấn đề đặt ra là người tổ chức chương trình BDNT sẽ phải tuân thủ trách nhiệm của người tham gia BDNT hay chủ địa điểm tổ chức BDNT bởi vì có trường hợp người tổ chức BDNT không phải là người tham gia biểu diễn cũng không phải là chủ địa điểm tổ chức BDNT. Ngoài ra, thực tế còn cho thấy có các công ty, cá nhân quản lý ca sỹ, nghệ sỹ thường đại diện cho ca sỹ, nghệ sỹ tổ chức các chương trình BDNT, tham gia đàm phán, ký kết, phát ngôn thay cho ca sĩ, vậy những nhà quản lý, công ty quản lý này cũng cần có trách nhiệm liên quan đến hoạt động BDNT nhưng cũng chưa được NĐ 144/2020 quy định cụ thể. 
Thứ năm, chưa có quy định về chính sách hỗ trợ các loai hình nghệ thuật truyền thống phát triển 

Một số đổi mới về mặt về chính sách trong công tác quản lý hoạt động BDNT của Đảng và Nhà nước những năm gần đây đã có những tác động trực tiếp đến công tác quản lý cũng như hoạt động của các đơn vị NTBD.

Thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 01/3/2011 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và văn nghệ sĩ; Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật. Các cơ quan QLNN ở Trung ương, địa phương đã triển khai và có những biện pháp đầu tư cơ bản cho 130 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nói chung ở Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang.

Ngày 19/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo đó nhiều Bộ, ngành cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển của ngành NTBD một cách toàn diện, từ xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đến nâng cao chất lượng nghệ thuật, phát huy hiệu quả tinh thần và vật chất cho xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BDNT, tích cực giao lưu hợp tác quốc tế…

Để thực hiện quyết định trên ngày 18/3/2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 763/QĐ-BVHTTDL, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển NTBD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 20/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực NTBD, theo đó, đã có một số thay đổi căn bản về chính sách đãi ngộ đối với lực lượng sáng tạo trong lĩnh vực NTBD, đáp ứng mong mỏi của lực lượng nghệ sĩ sáng tạo nhiều năm qua.

Đây là văn bản mới của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực NTBD của cả nước trong tiến trình đổi mới.
Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực BDNT theo tinh thần các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: xã hội hóa chính là huy động nguồn lực từ trong nhân dân và sự tham gia của người dân vào việc giải quyết các vấn đề xã hội của Nhà nước, nhưng không làm giảm vai trò, trách nhiệm của Nhà nước. Cách hiểu này cũng được phổ biến rộng rãi thành cách hiểu chung khi nói đến hoạt động xã hội hóa.
Do tính đặc thù, nhạy cảm về chính trị, tư tưởng, nên trong công tác xã hội hóa, ngành văn hóa đã có những bước đi thích hợp cho từng đối tượng, từng loại hình, từng vùng, miền. Ngành văn hóa đã phân loại rõ chức năng các loại dịch vụ văn hóa, trong đó có các loại dịch vụ công, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các loại dịch vụ khác để có hướng đầu tư và khuyến khích chuyển đổi phù hợp; trên cơ sở đó, xác định cụ thể lĩnh vực cần duy trì hình thức công lập, lĩnh vực cần đẩy mạnh chuyển đổi sang đơn vị ngoài công lập; xác định phạm vi và mức độ Nhà nước cần hỗ trợ đối với từng lĩnh vực hoạt động văn hóa.

Ngành văn hóa cũng xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp kinh phí cho tổ chức các hoạt động văn hóa, hình thành cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập các đoàn nghệ thuật, trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật... ngoài công lập; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và tổ chức kinh doanh dưới sự quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực, như xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, thư viện, tổ chức BDNT, đại lý băng hình, phát hành phim, sách báo, triển lãm mỹ thuật, dạy ca múa, nhạc, họa...
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều địa phương đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích, xây dựng các thiết chế văn hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa cơ sở. Một số tỉnh đã ban hành quy định về đất đai, cho phép các cơ sở thực hiện xã hội hóa được giao đất hoặc thuê đất theo các hình thức nhất định; về nhà và cơ sở vật chất, được giảm giá 20% đối với trường hợp trả tiền thuê nhà hằng năm. Trường hợp trả một lần cho cả thời gian thuê thì được giảm giá 30% trên tổng giá trị hợp đồng thuê; được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất và được miễn các khoản phí, lệ phí khác.

Thực hiện cơ chế tự chủ cũng là một hình thức để khuyến khích các đơn vị gia tăng hoạt động xã hội hóa. Các đơn vị nghệ thuật, 12 đơn vị NTBD công lập do Bộ VHTTDL trực tiếp quản lý đã và đang tiến hành thực hiện cơ chế tự chủ ở mức tự bảo đảm kinh phí thường xuyên. Năm 2011, Nhà hát Nghệ thuật đương đại tự chủ 100% kinh phí thường xuyên, năm 2015 Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam tự chủ 100% kinh phí thường xuyên. Năm 2016, các đơn vị còn lại, như Nhà hát Chèo Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng, Nhà hát Tuồng Việt Nam... tiến hành tự chủ theo hướng mỗi năm cắt giảm 30% kinh phí thường xuyên. Thành công bước đầu của những đơn vị, như Nhà hát Nghệ thuật đương đại, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long... đã cho thấy hướng đi đúng đắn và sự cần thiết tiến hành cơ chế tự chủ.

Có thể nói việc huy động nguồn lực xã hội hóa của toàn xã hội trong phát triển văn hóa có sự đa dạng hóa loại hình. Bên cạnh việc củng cố loại hình công lập, lấy đó làm nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo, việc tích cực, mở ra nhiều hình thức hoạt động văn hóa, phát triển văn hóa đã thu hút các loại hình ngoài công lập; tạo điều kiện cho người dân nâng cao mức hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật; đa phương hóa nguồn lực huy động thông qua khai thác các nguồn lực xã hội, như doanh nghiệp, sự đóng góp của người dân, nhà tài trợ cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để phát triển văn hóa cùng với việc tăng thêm và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá về những hạn chế trong năm 2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có nhận dính: việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở địa phương và hợp nhất các đơn vị nghệ thuật chuyển sang hình thức ngoài công lập vào Trung tâm văn hóa thành một đầu mối đã phát sinh những bất cập khiến nhiều địa phương lúng túng trong định hướng hoạt động. Cùng với đó là cơ chế chính sách đối với nghệ sĩ còn thấp so với mặt bằng chung thu nhập của xã hội; sở vật chất chưa đảm bảo, chưa được đầu tư đúng mức, các rạp hát, địa điểm biểu diễn có sẵn hiện xuống cấp không thể khai thác, sử dụng, gây khó khăn trong việc biểu diễn, luyện tập, làm việc. Các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt đối với nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc tuyển chọn, đào tạo diễn viên, nhạc công kế cận. Nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng, chất lượng chuyên môn, nguồn nhân sự chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, chưa đủ sức thu hút đông đảo khán giả, các tác phẩm nghệ thuật mới chưa dược đầu tư lớn trong công tác dàn dựng trước khi biểu diễn trước công chúng.

Như vậy, vấn đề xã hội hóa các hoạt động BDNT cũng chưa được đặt ra trong nội dung các điều luật. Vấn đề xã hội hóa có liên quan đến quyền tự quản, tự túc, tự vận hành của cá nhân, tổ chức, đồng thời liên quan đến thể chế quản lý bằng pháp luật của cả nước.
3.2. Thực tiễn thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật 

3.2.1. Thẩm quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước 

Thẩm quyền quản lý được quy định cụ thể như sau: 

Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương: 
Chính phủ thống nhất QLNN đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về điều hành toàn bộ hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 
Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện việc thống nhất QLNN về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. QLNN ở cấp Bộ có nội dung như sau:

(i) Ban hành hoặc trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

(ii) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển sự nghiệp.

(iii) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động hợp tác quốc tế.

(iv) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

(v) Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh các nghệ sĩ, cá nhân, tập thể. 

(vi) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên toàn quốc.
(vii) Phân công nhiệm nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan trực thuộc, cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện quản lý nhà nước hoạt động nghệ thuật biểu diễn và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và văn học; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn và văn học trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan quản lý đối với BDNT ở địa phương:
 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và định hướng toàn bộ hoạt động NTBD diễn ra ở địa phương mình. UBND thành phố chịu trách nhiệm trước Trung ương về việc thực hiện chiến lược phát triển hoạt động NTBD cũng như đảm bảo sự ổn định của thị trường NTBD. Cấp, thu hồi giấy phép đối với cơ sở tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực NTBD ở địa phương theo quy định của Bộ VHTTDL. Hướng dẫn, thanh tra kiểm tra các hoạt động NTBD trên đại bàn lãnh thổ của mình. Tạm đình chỉ giấy phép do cơ quan QLNN có thẩm quyền cấp nếu họ vi phạm và báo có cho Bộ giải quyết; thu hồi, cấm lưu hành hoặc quyết định tiêu hủy sản phẩm NTBD thuộc thẩm quyền theo qui định của Chính phủ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trực tiếp quản lý nhà nước về hoạt động NTBD ở địa phương. Đây là cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, thành phố giúp chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định ở trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi địa phương như sau:

(i) Thực hiện, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về văn hóa và các cơ quan trực thuộc tại địa phương thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi địa phương theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

(ii) Triển khai các biện pháp thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển sự nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong phạm vi địa phương.

(iii) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nghệ thuật biểu diễn tại địa phương.

(iv) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại địa phương. 

(v) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi địa phương.

(vi) Phân cấp quản lý, kiểm tra hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại địa phương.

(vii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi địa phương.

(viii) Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại địa phương khi được yêu cầu.

Thanh tra văn hóa thuộc Bộ VHTTDL là cơ quan giúp Bộ thực hiện quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Luật và Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

+ Thanh tra việc quản lý nhà nước về NTBD

+ Thanh kiểm tra việc chấp hành qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực NTBD

+ Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động.

Trên thực tế, từ những năm 2000 trở về trước, ngành NTBD thực hiện công tác quản lý đối với các đơn vị nghệ thuật theo cơ chế hành chính đơn thuần và hoàn toàn không có căn cứ pháp luật nào để thẩm định nghệ thuật. Điều này có nghĩa là các chương trình biểu diễn sẽ được duyệt về hình thức, chứ không hề duyệt về nội dung nghệ thuật. Khi dàn dựng hoàn chỉnh một chương trình, đơn vị tổ chức báo cáo sơ duyệt và tổng duyệt, là cơ quan quan lý nhà nước cho phép biểu diễn. Điều đó dẫn đến tình trạng các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật không chú trọng tới đổi mới nội dung và chất lượng nghệ thuật. Chính vì thế, nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng không cao, không có sức thu hút đối với khán giả. Nhận thức rõ điều này, ngày 24/12/2013 Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng nghệ thuật (HĐNT) trong lĩnh vực NTBD, theo đó:

 HĐNT do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập, bao gồm: 1- HĐNT cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập; 2- HĐNTcấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; 3- HĐNT của Cục Nghệ thuật biểu diễn do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định thành lập; 4- HĐNT của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở quyết định thành lập; 5- HĐNT của Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương do Ban Chấp hành Hội bầu ra và Chủ tịch Hội quyết định thành lập; 6- HĐNTcủa đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương và các đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang do người đứng đầu đơn vị quyết định thành lập.

Thành phần HĐNT gồm các nhà quản lý, người làm chuyên môn có uy tín, năng lực thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực NTBD.

HĐNT thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn về tư tưởng, nội dung, hình thức và chất lượng nghệ thuật cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc dàn dựng, công bố và phổ biến các tác phẩm, chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; kiến nghị các giải pháp về quản lý, định hướng sáng tác, nâng cao chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, hình thức thể hiện các tác phẩm, chương trình nghệ thuật thuộc lĩnh vực NTBD.

Quy chế cũng nêu rõ, HĐNT có nhiệm vụ đánh giá mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý vi phạm đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn các chương trình, tác phẩm thuộc lĩnh vực NTBD…

Có thể nói HĐNT không chỉ góp phần giúp cơ quan QLNN thẩm định nội dung, chất lượng nghệ thuật và các vấn đề liên quan đến chương trình mà còn góp phần không nhỏ trong việc định hướng thẩm mỹ cho các chính các nhà tổ chức biểu diễn, diễn viên và cả cộng tác viên tham gia thực hiện từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bố cục cho đến trang phục, phong cách biểu diễn… Gọi là HĐNT, nhưng hội đồng này không chỉ góp ý về mặt nghệ thuật mà còn chịu trách nhiệm cả về tư tưởng, chủ đề, bảo đảm những tác phẩm được cấp phép không có những sai lệch về quan điểm chính trị hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục. 

Mô hình QLNN về NTBD chính là việc đưa ra sự phân cấp quản lý, cơ chế QLNN nhằm đảm bảo sự tác động của nhà nước, thực hiện quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn bộ hoạt động NTBD và tổ chức NTBD mang tính chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, nó còn giúp cho việc định hướng, thiết lập trật tự, kỷ cương của các hoạt động NTBD đạt mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong sự phát triển chung của sự nghiệp NTBD và nguồn nhân lực NTBD cho quốc gia.

Hiện nay, mô hình quản lý về văn hóa nói chung và NTBD nói riêng được xây dựng nằm trong mối tương quan và tương ứng với bộ máy lãnh đạo văn hóa tư tưởng của Đảng và bộ máy lập pháp của Quốc hội. Theo đó, bộ máy quản lý này được xây dựng heo hệ thống khép kín từ Trung ương đến địa phương. Trên thực tế, ta thấy ở cấp Trung ương là Chính phủ là cơ quan tối cao về QLNN có thẩm quyền chung đối với toàn bộ hoạt động NTBD. Bộ VHTTDL là thành viên của Chính phủ thực hiện thống nhất hoạt động quản lý NTBD trên toàn quốc. Trong đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn là cơ quan chịu trách nhiệm trước Bộ, bộ phận quản lý trực tiếp, thực hiện QLNN về hoạt động thuộc lĩnh vực NTBD. UBND tỉnh, thành phố là cơ quan quản lý cấp địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý hoạt động NTBD ở địa phương mình.

Mô hình quản lý trên, thể hiện rõ một trong những nội dung cơ bản về QLNN về văn hóa nói chung, quản lý hoạt động NTBD và tổ chức NTBD nói riêng. Quản lý lĩnh vực này không chỉ đơn thuần mang tính đưa hoạt động BDNT vào khuôn khổ bằng mệnh lệnh hành chính, mọi hoạt động quản lý nhằm mục đích phát huy khả năng sáng tạo, đưa NTBD vào việc tổ chức để phát triển lên một bước mới. Đó là tư tưởng chủ đạo bao trùm để phát triển ngành NTBD và tạo nguồn nhân lực NTBD cho quốc gia.

Cơ quan QLNN ở Trung ương vẫn thực hiện quá nhiều thủ tục hành chính mang tính sự vụ, chưa tập trung xây dựng chính sách định hướng, phát triển hoạt động NTBD, chưa thực hiện nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến quảng bá thương hiệu quốc gia và xây dựng thương hiệu quốc gia ngành công nghiệp văn hóa và đặc biệt chưa thực hiện chính sách kiến tạo, thúc đẩy phát triển thị trường văn hóa nghệ thuật.
Qua công tác tổng kết, đánh giá thực thi quy định pháp luật về quản lý hoạt động NTBD, một trong những bất cập còn tồn tại đó là. Công tác này không những không phù hợp với thực tiễn mà còn thiếu sự thống nhất với hệ thống pháp luật.

Về thực tiễn, các nội dung phân cấp quản lý hoạt động NTBD chưa phù hợp, phát sinh bất cập trong trường hợp cơ quan hành chính ở địa phương thiếu quyền hạn quản lý và hạn chế áp dụng hình thức xử lý khi có các vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý nếu các đối tượng này được Bộ VHTTDL cấp giấy phép.

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan quản lý chuyên ngành các cấp còn phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chức năng để quản lý, kiểm tra, xử lý những sai phạm trên thị trường NTBD như: Công an văn hóa, Quản lý thị trường, Cơ quan thuế, Hải quan địa phương. Sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất đồng bộ của các tổ chức ban ngành trên đây cùng với việc sử dụng các công cụ quản lý linh hoạt và phương pháp quản lý khoa học sẽ mang lại hiệu quả như mục tiêu quản lý đặt ra.
3.2.2. Chấp thuận hoạt động nghệ thuật biểu diễn 


Khi thực hiện QLNN đối với hoạt động BNDT cụ thể, các chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào các điều kiện, quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động cụ thể như chấp thuận (cho phép) thực hiện hay thực hiện các biện pháp đình chỉ, tạm dừng các hoạt động BNDT. Đây chính là hoạt động áp dụng pháp luật quan trọng nhất của chủ thể có thẩm quyền mà  có khả năng ảnh hưởng đến quyền của người biểu diễn nghệ thuật và đồng thời những người có quyền, lợi ích liên quan (khán giả, đơn vị tổ chức chương trình BNDT…).

Nghị định số 144/2020 đã bỏ hoàn toàn việc dùng từ “cấp phép” là hoạt động kiểm duyệt của cơ quan Nhà nước với hoạt động văn hóa văn nghệ, được thay bằng từ “văn bản chấp thuận”. Một số thủ tục cấp phép theo Nghị định 79/2012 đã được loại bỏ như: Cấp giấy phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam; Cấp phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn; Cấp phép thi người đẹp, người mẫu và cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu… Theo đó, các đơn vị, cá nhân tổ chức BDNT chỉ cần có văn bản chấp thuận của cơ quan QLNN. Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm chấp thuận văn bản biểu diễn trong khuôn khổ hợp tác quốc tế ở Trung ương; UBND cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về sự kiện diễn ra trên địa bàn theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, chi tiết tại Điều 10.

Ví dụ như, trước năm 2021, hoạt động cấp phép BDNT là một trong những nội dung chủ yếu của áp dụng pháp luật trong QLNN đối với BNDT. Ví dụ, trong năm 2016, Cục NTBD đã cấp 267 giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức nghệ thuật Trung ương đi biểu diễn trên địa bàn toàn quốc, ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật; cấp 205 giấy phép cho 337 lượt nghệ sĩ là người Việt Nam định cư nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật; cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu cho 04 cuộc thi hoa hậu, 08 cuộc thi hoa khôi; cấp phép cho 10 thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước tham dự các cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế; cấp 36 quyết định với tổng số 81.000 nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu cho các hãng sản xuất, phát hành băng đĩa… Bắt đầu từ 23/9/2016, Cục NTBD đã triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.

Trong năm 2020, các đơn vị đã thẩm định hồ sơ và cấp: 1268 giấy phép cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đi biểu diễn trên địa bàn toàn quốc; 59 giấy phép cho 87 lượt nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật; 02 Giấy phép cho 02 thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế; 69 Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 05 giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, 05 văn bản chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu; cho phép 40 đoàn nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật và 04 đoàn nghệ thuật trong nước ra nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật.

Điểm đáng lưu ý, NĐ 144/2020 đã thay thế quy định cấp phép biểu diễn bằng việc chấp thuận biểu diễn. Quy định mới này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các giấy phép con trong hoạt động QLNN nói chung. Chấp thuận nghệ thuật biểu diễn là hoạt động được quy định nhằm khắc phục những hạn chế trong quy định của NĐ 79/2012. Ví dụ như, tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 79/2012 quy định về thời hạn cấp phép và hiệu lực của giấy phép: “Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan QLNN có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để HĐNT duyệt chương trình trước khi biểu diễn.” 
Như vậy, việc bãi bỏ thủ tục cấp phép BDNT trong NĐ 79/2012 đã khắc phục một số bất cập trong quá trình thẩm định và thực hiện thủ tục cấp phép, ví dụ như giải quyết được vấn đề gây tranh cãi trong việc cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975, hoặc ca khúc của người Việt Nam sinh sống, định cư ở nước ngoài trong giai đoạn áp dụng NĐ 79/2012. Đặc biệt là, việc bãi bỏ thủ tục cấp phép và thay thế bằng thủ tục chấp thuận đã cho thấy phần nào khắc phục được những hạn chế của NĐ 79/2012, cụ thể là: 

Tổ chức HĐNT duyệt chương trình trước khi cấp phép biểu diễn là một quy định chưa đảm bảo tính khả thi của Nghị định số 79 trên thực tế. Bởi vì trong thời gian qua, hầu hết các chương trình ca nhạc không thực hiện được buổi tổng duyệt trước khi chương trình diễn ra chính thức do có khó khăn về ca sĩ bởi vì chỉ có thể yêu cầu được ca sĩ đến chạy chương trình theo thời gian chọn của ca sĩ. Ngoài ra, những khó khăn, thách thức trong phê duyệt chương trình biểu diễn hiện nay không phải là chủ đề tư tưởng hay chuyện thuần phong mỹ tục mà là chất lượng nghệ thuật. Nhiều chương trình nghệ thuật không chỉn chu nhiều mặt, dự báo sẽ khó có thể tồn tại lâu. Nhưng dựa trên quy định thì tác phẩm không có gì sai phạm, không có lý do gì để cấm HĐNT khi đó chỉ góp ý cho đạo diễn và đơn vị nghệ thuật sửa chữa, nâng chất lượng chương trình đến mức tốt nhất trong khả năng có thể và phải đồng ý để chương trình được cấp phép.

Ngoài ra, hiệu lực của giấy phép Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định Giấy phép cấp cho các chương trình, vở diễn sân khấu không có thời hạn. Tuy nhiên trong thực tiễn phát sinh những vấn đề bất cập. Như có những tổ chức đã giải thể, ngừng hoạt động nhưng do giấy phép vẫn có hiệu lực nên vẫn giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đi tổ chức biểu diễn dẫn đến một số vi phạm, không đảm bảo về mặt nội dung, chất lượng nghệ thuật; Nhiều đơn vị nghệ thuật đổi tên, sát nhập nhưng vẫn sử dụng giấy phép với tên gọi cũ mang đi tổ chức biểu diễn gây nhầm lẫn. “Do không quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép nên mỗi địa phương khi cấp phép lại quy định thời hạn có hiệu lực khác nhau, nơi 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng hay 1 năm…” 
Do đó, Nghị định số 144, Điều 10, khoản 4 về thủ tục trả lời văn bản chấp thuận quy định: “a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật; b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;”

Như vậy, Nghị định số 144/2020 đã không quy định về HĐNT và sự cần thiết của HĐNT duyệt chương trình trước khi biểu diễn hay khi trả lời văn bản chấp thuận biểu diễn. Việc tổ chức duyệt nội dung chương trình BDNT sẽ thuộc về tổ chức nào thì Nghị định 144 chưa nêu rõ. Với thực tế đời sống BDNT đang nặng tính giải trí như hiện nay, đa dạng phong phú loại hình, hình thức, Nhà nước cần có những kế hoạch đầu tư cụ thể cho các sân khấu tư nhân, tạo điều kiện để các sân khấu nâng tầm. Nếu chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu để các sân khấu tự bơi với gánh nặng cơm áo thì khó mà đòi hỏi chất lượng các chương trình nghệ thuật.

Tuy nhiên, hoạt động chấp thuận của cấp có thẩm quyền cũng sẽ gặp những khó khăn, thách thức nhất định xuất phát từ chính đặc thù của hoạt động BDNT. NTBD có những đặc thù riêng - người làm nghề cần được trao quyền tự do sáng tạo. Sự can thiệp quá mức về nghệ thuật sẽ khiến người làm nghề cảm thấy bị áp đặt, mất tự do. Hơn nữa, với cơ chế thị trường hiện nay, tác phẩm sân khấu cũng là một loại hàng hóa. 

Ngoài ra, công tác hậu kiểm còn yếu. Không giống như phim ảnh - bản được duyệt sẽ không có sự thay đổi lớn so với bản trình chiếu, nhưng đối với các loại hình BDNT khác thì có thể có sự khác biệt lớn giữa bản xin chấp thuận và bản công diễn của sân khấu. Khi công diễn, diễn viên hay nghệ sĩ hoàn toàn chủ động, làm chủ sân khấu, có thể sáng tạo trong từng suất diễn dưới tác động của khán giả, bạn diễn, khả năng cảm thụ nhân vật thay đổi theo thời gian… Có những sự sáng tạo giúp nâng chất lượng vở diễn, cảm xúc của khán giả; nhưng cũng có những sáng tạo dẫn đến tác động xấu, có thể làm vở diễn lệch lạc về chủ đề tư tưởng, bị tầm thường hóa.

Nghị định số 144 đã giao quyền cho địa phương nơi diễn ra hoạt động biểu diễn, phân cấp quản lý về cho địa phương là cách trao thêm cho họ trách nhiệm, nhưng muốn có trách nhiệm thì họ phải có quyền quyết định. Đồng thời, việc làm này cũng giúp tránh việc địa phương bắt buộc phải xem, tiếp nhận những thứ chưa chắc đã phù hợp với văn hóa bản sắc, chính sách đang phát triển của địa phương tùy vào từng giai đoạn…Vì thế, các Sở Văn hóa địa phương nên phân chia trách nhiệm, tăng cường cho các địa phương trực tiếp quản lý. Vì các địa phương đều có một bộ máy chính quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề vướng mắc tại chỗ, thuận lợi hơn việc mỗi đơn vị, tổ chức phải quay ra Hà Nội xin ý kiến Cục hoặc một cơ quan nào đó.

Nghị định số 144 đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong QLNN về hoạt động NTBD, nhưng một số liệu có đơn giản quá trong một số nội dung cốt lõi của hoạt động BDNT. Nghị định đã cắt giảm 5/10 thủ tục hành chính bao gồm: cấp giấy phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu. Với 5 thủ tục hành chính còn lại cũng được đơn giản hóa, thay đổi hình thức quản lý từ kiểm duyệt sang kiểm tra, xử lý vi phạm (chuyển từ thẩm định, phê duyệt nội dung biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu sang đăng ký hoạt động biểu diễn nghệ thuật và lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật).

3.2.3 Thực tiễn thực hiện hoạt động phối hợp liên ngành 
Hoạt động BDNT không chỉ là nội dung quản lý của ngành văn hóa mà cần phải có sự phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện như an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và bảo hộ SHTT. 

3.2.3.1 Hoạt động phối hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Hiện nay, trong hoạt động chấp thuận đối với tổ chức BDNT, cơ quan có thẩm quyền chủ yếu mới chỉ quan tâm tới nội dung chuyển tải trong chương trình, nghĩa là mới dừng ở bề nổi mà chưa chú ý đến những yếu tố khác góp phần tạo nên chương trình như khâu bảo đảm an ninh, an toàn, giải pháp ứng phó khi có sự cố… Vì thế, bên cạnh thẩm định nội dung nghệ thuật, cần có đánh giá trách nhiệm của đơn vị tổ chức đưa ra được quy trình biện pháp bảo đảm an ninh dựa trên nội dung đo lường lượng khán giả, cũng như khả năng đáp ứng của điểm đến đối với các tiêu chí đặt ra của sự kiện, nhất là với sự kiện lớn, dự kiến thu hút đông người. 
Trong bối cảnh hội nhập, ở nhiều lĩnh vực, xã hội hóa được coi là “chìa khóa” quan trọng nhằm tăng cường cao nhất hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Với văn hóa - nghệ thuật cũng không phải là ngoại lệ. Sự huy động thêm các nguồn lực của xã hội cùng đầu tư cho các hoạt động sáng tạo, cung cấp và phổ biến văn hóa, đã góp phần tạo điều kiện để văn hóa phát triển mạnh, rộng khắp, nâng cao dần mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Không thể phủ nhận, những năm qua, phương thức này đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, mang tới luồng sinh khí mới cho diện mạo văn hóa nước nhà mà có lẽ dễ thấy nhất là ở lĩnh vực NTBD. Chỉ tính riêng ở Tp. Hồ Chí Minh, qua bốn năm thực hiện, giá trị nguồn thu từ xã hội hóa văn hóa đã tăng gấp 10 lần: từ 2,8 tỷ đồng năm 2014 lên 28,6 tỷ đồng năm 2017.

Điều này lý giải sự bùng nổ số chương trình nghệ thuật - giải trí được xã hội hóa những năm qua ở nước ta. Nhưng bên cạnh đó, một số bất cập trong việc bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tác động môi trường văn hóa, cũng như bảo đảm an ninh, an toàn cho các chương trình. Vụ việc bảy thanh niên bị chết tại lễ hội âm nhạc điện tử “Du hành tới mặt trăng” (Trip to the Moon) tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vừa qua thật sự là hồi chuông báo động cho sự lỏng lẻo trong khâu tổ chức, quản lý, giám sát các chương trình nghệ thuật - giải trí xã hội hóa. Đến thời điểm này, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi một sự kiện quy mô, thu hút hàng nghìn khán giả được cấp phép, diễn ra tại một tụ điểm văn hóa nổi tiếng ở Thủ đô mà khâu kiểm soát an ninh lại rất thiếu cẩn trọng. Đáng lưu tâm là các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu đều dương tính với ma túy. Chưa kể việc bóng cười được bán công khai tại sự kiện, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục bình bơm khí N2O, hàng trăm quả bóng cười đã sử dụng, cùng các tinh thể mầu trắng, viên nén nghi là ma túy tổng hợp…Vụ việc đã được Công an Tp. Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Tuy nhiên hậu quả mà ai cũng thấy là thay vì diễn ra một chương trình văn hóa với nhiều ý nghĩa cho lớp trẻ đã bỗng chốc biến thành môi trường tiêu thụ “hàng cấm”, để một số bạn trẻ vui chơi quá đà với chất kích thích phải nhận hậu quả cay đắng… 

Bên cạnh tình trạng buông lỏng, lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, không bảo đảm an ninh trật tự, thời gian qua, không ít chương trình nghệ thuật - giải trí còn tổ chức “chui”. Trong những năm qua, rất nhiều chương trình, hoạt động BDNT đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm quy định PCCC. Ví dụ như, một nam sinh chết do bị điện giật khi tham gia một đêm nhạc hội không được cấp phép ở Hải Phòng năm 2015; Cuộc thi “Sắc đẹp và trí tuệ” do đơn vị tổ chức không trình được bất cứ giấy phép nào liên quan đã bị đoàn thanh tra liên ngành Tp. Vũng Tàu đã đình chỉ năm 2017. Năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải yêu cầu đơn vị cho thuê địa điểm cúp cầu dao điện để dừng cuộc thi “Duyên dáng Doanh nhân Việt 2018” ngay trước thời điểm công bố các giải thưởng cao nhất vì cuộc thi không được cấp phép. Do đó, thực tế cho thấy tình trạng coi thường luật pháp, không chỉ thể hiện qua một số đơn vị ngang nhiên tổ chức sự kiện không cần giấy phép của cơ quan chức năng, mà còn ở việc một số đơn vị đã được cấp phép song lại thực hiện thêm các hạng mục ngoài giấy phép, hoặc “treo đầu dê, bán thịt chó”, quảng cáo một đằng, thực hiện một nẻo vẫn còn tồn tại trên thực tế. 
Việc để xuất hiện những khoảng trống tương đối lớn trong sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức sự kiện như: cơ quan quản lý văn hóa, ban tổ chức, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, ban quản lý điểm đến,… đã dẫn đến tình trạng khi có sự cố phát sinh đều rất khó quy trách nhiệm, để rồi sau đó đâu lại vào đấy. Do đó, cần có bộ quy chuẩn về cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan nhằm hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sự cố tại các chương trình nghệ thuật - giải trí xã hội hóa, nhất là chương trình tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Chỉ có như thế mới bảo đảm cho công chúng được thụ hưởng văn hóa từ các chương trình nghệ thuật - giải trí xã hội hóa vừa có tính nghệ thuật cao, vừa có nội dung lành mạnh, tích cực, hữu ích.

3.2.3.2 Hoạt động phối hợp trong đảm bảo bản quyền tác giả

Thực hiện Công ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả mà Việt Nam đã ký cam kết thực hiện, tháng 10/2004. Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức BDNT chuyên nghiệp; các đơn vị sản xuất, phát hành băng, đĩa ca múa nhạc, sân khấu trên toàn quốc: khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc, sân khấu của tác giả nước ngoài dưới mọi hình thức (trừ những tác phẩm âm nhạc cổ điển đã hết thời gian bảo hộ quyền tác giả và các tác phẩm dân ca, dân gian các nước) phải được phép bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm hoặc tổ chức đại diện hợp pháp quyền tác giả. Văn bản đó được bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép biểu diễn, sản xuất, phát hành băng, đĩa.

Tuy nhiên, đối với tác giả là người Việt Nam thì chưa có quy định tương tự để bảo vệ quyền lợi của họ. Thậm chí giấy tờ chứng minh sự cho phép sử dụng tác phẩm chỉ được yêu cầu trong hồ sơ xin cấp phép sản xuất, lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu, còn hồ sơ xin cấp phép công diễn lại không yêu cầu. Và đây chính là một kẽ hở để các đơn vị tổ chức NTBD trốn tránh nghĩa vụ đối với tác giả.

Chính vì quy định này mà Trung tâm Bảo hộ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có ý kiến về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn “tiếp tay” cho những vi phạm về bản quyền của các đơn vị tổ chức biểu diễn, vì đã cấp phép cho các chương trình công diễn mà không quan tâm đến việc người sử dụng tác phẩm có xin phép tác giả hay chủ sở hữu hay không. Điều này đã tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức biểu diễn cố tình không thực hiện nghĩa vụ về bản quyền theo quy định của luật pháp. Cùng với đó, hơn 30 nhạc sĩ đã cùng lên tiếng chỉ trích các đơn vị tổ chức biểu diễn và nhà sản xuất chương trình băng đĩa nhạc cố tình không thanh toán tác quyền khi sử dụng các ca khúc để kinh doanh.

Vì không có chế tài buộc các đơn vị tổ chức biểu diễn phải thực hiện nghĩa vụ tác quyền, nên dù VCPMC báo cáo tới cơ quan thanh tra văn hóa các cấp và các cơ quan có liên quan, đồng thời nhờ một số văn phòng luật sư can thiệp, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng VCPMC đành phải thường xuyên liên hệ với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xin danh sách các chương trình đã cấp phép biểu diễn để tự đi đòi tiền bản quyền.

Tuy nhiên, quy chế 47 về biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành năm 2004 không quy định đơn vị tổ chức biểu diễn phải có hóa đơn chứng minh đã đóng tiền bản quyền mới được cấp phép. Do đó, Cục chỉ có trách nhiệm nhắc nhở chứ không thể bắt họ thực hiện nghĩa vụ với các nhạc sĩ. Do đó, vẫn còn tồn tại quan điểm: “Luật không yêu cầu đơn vị tổ chức phải có hóa đơn thanh toán tiền bản quyền trong hồ sơ xin phép thì chúng tôi không bắt họ làm điều đó được. Nếu người tổ chức biểu diễn làm sai quy định về bản quyền thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 cùng nhiều văn bản pháp quy khác như Nghị định 61, Nghị định 75 quy định rất rõ về quyền tác giả và nghĩa vụ của người sử dụng bản quyền nhưng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại chỉ áp dụng Quy chế 47 - một văn bản dưới luật cần điều chỉnh bổ sung do có nhiều bất cập với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, Quy chế 47 không quy định phải kèm biên lai đóng tiền tác quyền trong hồ sơ xin phép công diễn, sản xuất chương trình, không có nghĩa người sử dụng tác phẩm được quyền vi phạm quyền tác giả đã quy định trong luật và các nghị định trên nó. Do đó, không xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trong việc các hoạt động BDNT vi phạm bản quyền tác giả hay vi phạm các cam kết quyền SHTT về BDNT được quy định trong hiệp định thương mại EVFTA.
3.2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
BDNT là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, nó lại thuộc về đời sống tinh thần nên việc quản lý chặt chẽ nó vô cùng khó khăn và phức tạp. Hơn nữa hiện nay ngành NTBD nước ta đang nảy sinh rất nhiều bất cập như ca sĩ, diễn viên, ... chạy theo thị hiếu khán giả để trục lợi, trang phục biểu diễn hở hang, phản cảm, hát nhép, nghệ sĩ có những phát ngôn sốc, cố tình tạo scandal để nổi tiếng... điều đó tác động không nhỏ vào nhận thức, thị hiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ, làm biến đổi sâu sắc suy nghĩ, tình cảm và cả hành động của một bộ phận giới trẻ, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đi ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc. Trước những khó khăn, thách thức trên, công tác QLNN, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm các hoạt động BDNT đang trở thành vấn đề hết sức cấp thiết.

Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là một trong những nội dung quan trọng của QLNN đối với BNDT. Thông qua các hoạt động này, các hành vi vi phạm đã bị phát hiện và xử lý kịp thời. Hoạt động thanh tra chủ yếu do đội ngũ thanh tra chuyên ngành thực hiện. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND các cấp đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Thực tế trong các năm qua, đã có rất nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện và xử lý. Ví dụ như, trong năm 2016, về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đường dây nóng và báo chí, Cục NTBD phát hiện kịp thời phối hợp với Thanh tra Bộ chỉ đạo Thanh tra Sở VHTTDL, Sở VHTT: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng… kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như: Cuộc thi “Hoa khôi thời trang 2016, ông Nguyễn Phúc Vĩnh Cường tham dự cuộc thi “Nam vương toàn cầu 2016” tại Thái Lan, bà Phạm Huỳnh Tiên tham dự cuộc thi “Miss Asia 2016” tại Úc, hành vi vi phạm của ca sỹ Thu Minh, Phương Thanh và đơn vị tổ chức chương trình “Lễ trao giải VTV Bài hát tôi yêu 2016”, xử lý vi phạm trong chương trình nghệ thuật “Khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh  năm 2016”.

Qua công tác tổng kết thi hành pháp luật, có thể tổng hợp một số trường hợp như sau:

- Các đơn vị, cá nhân tổ chức BDNT vẫn có sai phạm, nhiều khi là cố tình sai phạm các nội dung được cấp phép. Những sai phạm thường gặp là tổ chức biểu diễn ở địa phương này nhưng lại tổ chức biểu diễn ở địa phương khác; lợi dụng giấy giới thiệu của cơ quan nhà nước để ký hợp đồng biểu diễn; tổ chức bán vé thu tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng; bán vé quá số ghế quy định, tự ý tăng giá vé; quảng cáo không đúng nội dung, thời gian biểu diễn; mạo danh, sử dụng không đúng tên, nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt trong giấy phép… Bên cạnh đó là các sai phạm trên sàn diễn, như biểu diễn sai danh mục các tiết mục đã được duyệt; vi phạm về trang phục, những hành vi phản cảm của diễn viên… 

- Lãnh đạo một số Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch cho biết trong trường hợp các đơn vị tổ chức không thực thi nghĩa vụ bản quyền khiến tác giả hoặc VCPMC có ý kiến thì cơ quan cấp phép sẽ xem xét không cấp phép cho những hồ sơ tiếp theo. Tuy nhiên, việc này cũng không mấy khả thi vì các đơn vị tổ chức biểu diễn thường xuyên lách luật bằng cách liên doanh, mượn hoặc thuê đơn vị khác làm thủ tục xin phép biểu diễn một lần, thậm chí họ thành lập nhiều công ty con, công ty ma làm thủ tục xin cấp giấy phép biểu diễn một lần.

- Một số thủ tục cấp phép theo quy định hiện nay không phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuộc ngành văn hóa mà thuộc công vụ của ngành khác, cụ thể là: Quy định cấp giấy phép cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài BDNT do có tính chất quản lý về nhân thân, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và lao động; Quy định quản lý hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu do có tính chất quản lý hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa.  

- Quy định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng nhằm lẩn tránh quy định về quản lý lao động như quy định khai báo lao động nước ngoài hoặc quy định cấp giấy phép lao động nước ngoài.

- Quy định cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong một số trường hợp bị thương nhân lợi dụng để lồng ghép các nội dung tôn vinh, trao giải hiện đang bị Bộ Công thương thắt chặt quản lý. Không những vậy, quy định này còn tạo điều kiện để các đối tượng truyền bá nội dung tư tưởng chính trị, tôn giáo ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia khác.


Để tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/ NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Các văn bản này quy định một cách rõ ràng và đặc biệt nâng lên một cách hợp lý cho phù hợp với xu thế hiện nay, giúp những người làm công tác quản lý có thể xử lý một cách chính xác, đúng người, đúng vi phạm. 

Nhìn chung, các lỗi vi phạm nhiều nhất trong biểu diễn nghệ thuật là ăn mặc phản cảm, hát nhép, tổ chức chương trình không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép đã được cấp. Tổ chức bán vé thu tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, bán vé quá số ghế quy định. Tự ý tăng giá vé, quảng cáo sai sự thật, không đúng nội dung, thời gian chương trình biểu diễn. Mạo danh, sử dụng không đúng tên nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt. Sử dụng tác phẩm biểu diễn thu tiền nhưng không thực thi quyền tác giả, không trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ, sử dụng những bài hát chưa được phép phổ biến. Người biểu diễn tự ý thêm bớt lời ca, động tác biểu diễn và trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế cho Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo sẽ là một hành lang pháp lý mới để nhà nước có thể quản lý tốt hoạt động liên quan đến văn hóa, quảng cáo trên thực tế, phù hợp với xu thế chung của thế giới cũng như đặc thù văn hóa, xã hội ở nước ta (Nghị định số 38).
 Nghị định 38/2021 đã bổ sung một số hành vi kê khai không trung thực, hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác. Bổ sung nội dung bị cấm trong một số hành vi, đồng thời tăng mức phạt tiền đối với hành vi về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu. 

Điều 11, Nghị định 38/2021 đã quy định về xử phạt đối với các vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

b) Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

c) Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;

b) Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung trong văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật;
c) Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

d) Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn khi đã có văn bản yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

c) Sử dụng danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn sau khi bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn để tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật;

b) Biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân;

c) Biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

6. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận;

b) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

c) Sử dụng văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được cấp cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
8. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 6 tháng đến 12 tháng đối với người biểu diễn có hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 12 tháng đến 18 tháng đối với người biểu diễn có hành vi quy định tại điểm d khoản 6 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều này;

d) Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp;

b) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

c) Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Buộc công bố công khai về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 3, các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này.

Như vậy, các vi phạm trong hoạt động BDNT sẽ bị áp dụng biện pháp phạt tiền, biện pháp xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động biểu diễn), biện pháp khắc phục hậu quả. Trong những năm qua, hoạt động xử phạt vi phạm đối với các hành vi BNDT của các cá nhân, tổ chức như sau:

Xử lý vi phạm của các cá nhân, các vi phạm chủ yếu liên quan đến các hành vi như: “biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật.” Hành vi được coi là không phù hợp với văn hoá truyền thống ví dụ như vụ việc ca sĩ Thu Minh, tại chương trình ca nhạc “ngàn sao hội tụ” tại sân khấu 126 (Tp. Hồ Chí Minh) và bị xử phạt hành chính 3.5 triệu đồng. Cục BDNT đã có Công văn số 694/NTBD ngày 30/8/2012 gửi các Sở VHTTDL về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh tham gia BDNT trên toàn quốc vì nhảy phản cảm, trái với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, thiếu văn hóa trong biểu diễn, vi phạm Nghị định 79. 
Thực tế cho thấy giới nghệ sĩ nước ta hiện đang khá xô bồ, nhiều cá nhân không có trình độ, khả năng chuyên môn về BDNT đã lợi dụng các trang mạng xã hội trực tuyến, website... để phổ biến những sản phẩm kém chất lượng, trái với đạo lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều người không có năng khiếu, không được đào tạo cũng tham gia hoạt động biểu diễn nhằm mục đích doanh thu nhưng không đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Những lệch lạc trong cách ứng xử của các nghệ sĩ “tài năng thì ít nhưng chiêu trò thì nhiều” này đã gây nguy hại khi họ là người của công chúng.

Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, các trang mạng xã hội như youtube, facebook, tiktok là cơ hội lớn cho các cá nhân biểu diễn không chuyên thực hiện các vi phạm như có những lời bài hát xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân., Việc xử lý các hành vi này còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện trên không gian mạng, đặc biệt là việc khắc phục những hậu quả chủ yếu chỉ dừng lại ở việc yêu cầu xoá bỏ các băng, video clip đã phát tán trên không gian mạng.  

Xử lý vi phạm đối với các tổ chức: các đơn vị tổ chức biểu diễn cũng bị phạt đối với các vi phạm như: tổ chức chương trình không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép đã được cấp (không được chấp thuận, hoặc không đúng với nội dung được chấp thuận). Ví dụ như, Thanh tra sở VHTTDL Tp. Hồ Chí Minh đã xử phạt Ban tổ chức chương trình “Đêm phong cách” bị phạt 9 triệu đồng vi tuỳ tiện thay đổi trong phục để xảy ra sự cố và trình diễn thời trang không đúng nội dung được phép; Ban tổ chức chương trình “Đam mê và hội tụ” bị phạt 7,5 triệu đồng do tự ý thay đổi trang phục chưa qua thẩm định; Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nam Ân bị phạt 15 triệu đồng do tổ chức cho nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn nơi công cộng mà không có giấy phép công diễn. đầu năm 2017, một sự kiện lớn được truyền thông rầm rộ như “Lễ hội hoa hồng Bulgaria” đã bị lập biên bản vì tổ chức các chương trình BDNT không nằm trong kế hoạch đã xin phép cơ quan chức năng. Lễ hội này cũng gây thất vọng cho du khách khi chất lượng không tương xứng với nội dung, hình ảnh quảng cáo. Ở nhiều sự kiện khác, ban tổ chức còn nghĩ ra các chiêu trò qua mắt cơ quan chức năng nhằm “lách luật”. Điển hình là năm 2016, một đơn vị gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai xin phép tổ chức cuộc thi người đẹp ảnh song không được chấp nhận. Sau đó, đơn vị này tiếp tục gửi đơn đề nghị cấp phép cho chương trình BDNT, trình diễn thời trang khác và được đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày diễn ra sự kiện, chương trình trình diễn thời trang chỉ là vỏ bọc cho cuộc thi chung kết người đẹp ảnh. Các khẩu hiệu, băng-rôn được treo tại sự kiện đều liên quan đến cuộc thi. Và đơn vị này bị xử phạt 44 triệu đồng vì: vi phạm biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép; quảng cáo không đúng nội dung; không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Đối với những vi phạm của các tổ chức có thể thấy đơn vị tổ chức thường là những công ty truyền thông đứng ra xin tài trợ từ doanh nghiệp, hoặc thu phí tham gia của thí sinh vì mục đích lợi nhuận. Có cuộc thi chỉ được tổ chức “ngầm” nhưng sau đó thí sinh vẫn được giới thiệu rầm rộ là hoa khôi, á khôi, nữ hoàng,… và dẫn đến tình trạng hỗn loạn danh hiệu. Chưa kể tại không ít chương trình giải trí được phủ sóng rộng rãi, một số nghệ sĩ biểu diễn có hành vi thiếu văn hóa mà phổ biến nhất là tình trạng ăn mặc hở hang, phản cảm gây bất bình trong dư luận. Bên cạnh đó là phát ngôn gây sốc, hành vi phản cảm mà báo giới đã tốn không ít giấy mực bàn đến. Thậm chí, có chương trình, ca sĩ còn tự ý chế lời như hai ca sĩ Yanbi, Mr. T từng bị xử phạt hành chính vì chế lời bài “Thu cuối” bằng ngôn từ thô tục, thiếu lành mạnh khi biểu diễn ở một đêm nhạc tại Hải Phòng.

Nhìn chung, các vi phạm nhiều nhất đó là ăn mặc hở hang, phản cảm, hát nhép, tổ chức bán vé thu tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, bán vé quá số ghế quy định; tự ý tăng giá vé, quảng cáo sai sự thật, không đúng nội dung, thời gian chương trình biểu diễn; mạo danh, sử dụng không đúng tên nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt, sử dụng tác phẩm biểu diễn thu tiền nhưng không thực thi quyền tác giả, không trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ, sử dụng những bài hát chưa được phép phổ biến; người biểu diễn tự ý thêm bớt lời ca, động tác biểu diễn và trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt trong bối cảnh Covid 19, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa được quy định bổ sung như quy định hạn chế số lượng khán giả, hoặc chuyển đổi hình thức biểu diễn trực tiếp sang trực tuyến, đã làm phát sinh những vi phạm mới. Trong năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công văn số 1009/CV-BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh Covid19, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị tùy theo tính chất, đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật phù hợp với trạng thái tác động của đại dịch Covid như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật không khán giả, chương trình biểu diễn nghệ thuật ít người, chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tương tác nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài nước, phát triển mô hình hoạt động biểu diễn “Nhà hát online”… Xây dựng chương trình nghệ thuật phù hợp với từng đối tượng khán giả, lên kế hoạch biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng nhằm động viên, khích lệ những “chiến sỹ” nơi tuyến đầu chống dịch, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần người dân tại các khu cách ly. Áp dụng mọi biện pháp an toàn chống dịch cao nhất.

Ngoài ra, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm trong hoạt động BDNT, trình diễn thời trang. Điều này tạo thuận lợi cho công tác xử phạt, giúp các cơ quan chức năng sớm phát hiện ra những sai phạm và xử lý sai phạm một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác xử phạt các lỗi vi phạm trong hoạt động BDNT, chúng ta cũng không thể phủ nhận một số vấn đề bất cập đang còn tồn tại như:

Công tác cấp giấy phép tổ chức BDNT, trình diễn thời trang hiện nay chủ yếu thực hiện trên hồ sơ, công tác thanh tra kiểm tra, và hậu kiểm tra, mặc dù được quan tâm chú trọng hơn nhưng mới chỉ tập trung ở các thành phố lớn; Hiện nay theo luật doanh nghiệp quy định việc thành lập các doanh nghiệp dễ dàng nên trong hoạt động biểu diễn các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này cũng được thành lập dễ dàng, thế nên, khi xảy ra vi phạm các cơ quan chức năng chưa kịp xử lý thì các doanh nghiệp này đã thay tên đổi chủ có khi thành lập doanh nghiệp mới luôn để trốn tránh việc xử lý vi phạm cũ. Nhiều địa phương khi cấp phép tiếp nhận BDNT chủ yếu dựa trên hồ sơ xin phép là chính, không thẩm định thực tế chương trình biểu diễn, do đó các đơn vị tổ chức biểu diễn dễ có những sai phạm trong khi tổ chức. 

Trong bối cảnh chương trình nghệ thuật - giải trí xã hội hóa được tổ chức ngày càng nhiều, đối tượng quản lý ngày càng đa dạng, phức tạp, cần bổ sung, tăng cường đội ngũ thanh tra văn hóa có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, vốn đang còn mỏng ở các địa phương. Bởi, muốn không để xảy ra vi phạm, chỉ có tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, triệt để cả trước, trong và sau sự kiện mới có thể nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời.
3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật

Mặc dù công tác QLNN đã thu được một số kết quả quan trọng việc hoàn thiện công tác quản lý hoạt động BDNT. Bên cạnh đó, còn có những hạn chế, tạo nên bức tranh toàn cảnh về tình hình BDNT ở Việt Nam hiện nay. Các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong QLNN đối với BDNT bao gồm: 

Thứ nhất, thiếu triết lý phát triển nghệ thuật

 “Triết lý phát triển” được sử đụng để phân biệt với “chiến lược phát triển” vẫn được các ngành xây dựng ở tầm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. “Triết lý phát triển” hàm ý một sự phát triển có định hướng từ trong cốt lõi, từ một đường hướng căn cốt, quyết định sự sống còn của ngành. Vấn đề cơ bản của triết lý phát triển là: ngành của chúng ta phát triển vì ai, vì cái gì? Không còn là thời của tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” nữa, nhưng cần phải xác định rõ: Chúng ta sáng tác vì ai, cho ai? Nghĩa là phải xác định được đối tượng công chúng của sự phát triển nghệ thuật.

Xác định được đúng đối tượng thụ hưởng, thì tác phẩm sẽ được định hướng theo nhu cầu, thị hiếu và mong muốn của đối tượng. Khi đó, công chúng được đáp ứng tốt sẽ càng nâng cao, làm nảy sinh những nhu cầu mới, làm phong phú thêm hệ thống nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội. Ngược lại, khi tác phẩm nghệ thuật gặp gỡ khán giả, được đón nhận và khuyến khích, thì tác giả - những người nghệ sĩ - sẽ có thêm động lực tinh thần và điều kiện vật chất để tiếp tục sáng tác, cống hiến cho xã hội nhiều tác phẩm mới. Như vậy, thị trường sẽ phát triển lành mạnh và bền vững.
Hiện nay, Nhà nước ta chưa xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu cho sự phát triển văn hóa, nên không ít tác giả sáng tác theo hướng “cái gì dễ thì làm”, “ai yêu cầu thấp thì đáp ứng người đó”. Vì vậy, bộ phận công chúng dễ dãi nhất nhưng chịu bỏ tiền mua vé đang được chiều chuộng nhất, được nhiều tác giả nhằm vào đó để thoả mãn nhu cầu của họ nhất. Nhiều nghệ sĩ hiện nay (nhất là các tác giả và diễn viên của dòng nghệ thuật thị trường) đang sáng tác và biểu diễn cho bộ phận công chúng này, chiều theo thị hiếu của họ, uốn theo sở thích của họ, sợ làm họ phật ý. Vậy là, thị hiếu dễ dãi được chiều chuộng lại càng thêm dễ dãi. Còn bộ phận công chúng có chính kiến, cá tính, có yêu cầu cao ngày càng rời xa các tác phẩm nghệ thuật được gọi là “nghệ thuật thị trường”.

Đặc biệt là trong bối cảnh nghệ thuật thị trường và nghệ thuật chính thống lại được phân định ranh giới một cách tách bạch dẫn đến sự khiếm khuyết trong các tác phẩm bởi vì các sản phẩm ăn khách, có doanh thu cao thì kém chất lượng nghệ thuật, còn sản phẩm được cho là có tính nghệ thuật cao thì nhiều khi lại không được công chúng đón nhận. 

Một nền văn hóa thiếu triết lý phát triển sẽ vận động một cách tự phát, và thông thường sẽ hàm chứa nhiều bất cập như vậy. Nếu chúng ta không nhanh chóng xây dựng một triết lý phát triển nghệ thuật, trong đó xác định rõ khách hàng mục tiêu và những tiêu chí của một tác phẩm nghệ thuật, thì thực trạng đáng buồn trên đây vẫn sẽ là những yếu kèm khó vượt qua.

Thứ hai, tư duy quản lý còn lạc hậu và xơ cứng

Về quan điểm quản lý văn hóa, theo đánh giá của một số nhà nghiên cứu, chúng ta đang quản lý BDNT trên cơ sở của một số tư duy
 sau:

- Tư duy thời chiến: vừa đơn giản hóa vấn đề vừa mang đậm màu sắc duy ý chí. Thời chiến tranh, người nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, là cán bộ với nhiệm vụ góp phần hướng tâm trí mọi người vào những vấn đề lớn, chung và kêu gọi sự hy sinh bản thân. Nghệ thuật lúc đó trong một mức độ nhất định, đồng nghĩa với nghệ thuật tuyên truyền, cổ động, phải dễ hiểu với số đông công chúng, phải có nội dung tư tưởng sáng rõ, và cần thông qua các hình tượng mang tính điển hình. Mọi mong muốn tìm tòi, thể nghiệm đổi mới nghệ thuật về hình thức và ngôn ngữ là lý tưởng, là nhu cầu tự nhiên nơi người nghệ sĩ đành phải tạm gác lại.

Ví dụ trước đây NTBD chỉ được xem như một thứ công cụ tuyên truyền, thể hiện ở chỗ: Trong đánh giá, bình chọn tác phẩm và tác giả, chúng ta quan tâm đến nội dung đề tài, chủ đề tư tưởng nhiều hơn là tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật; trong khâu tổ chức hoạt động, chúng ta nhấn mạnh ý nghĩa chính trị hơn là ý nghĩa chuyên môn; Trong định hướng, chúng ta có khuynh hướng quy về với các giá trị truyền thống hơn là những tìm tòi đổi mới, quan tâm đến vấn đề “làm sao cho công chúng hiểu tác phẩm” nhiều hơn là đề cao cái mới; Do đó, nhà nước ta chưa quan tâm đầy đủ tới việc phổ cập kiến thức nghệ thuật.

Cho tới nay, tình hình thực tế và yêu cầu của xã hội đã thay đổi căn bản, nhưng lối tư duy quản lý trên đây vẫn đang hiện diện, trở thành lực cản đối với sự phát triển của cả nền NTBD, và làm giảm hiệu quả sự định hướng và tổ chức hoạt động NTBD. Trong khi duyệt tác phẩm, các hội đồng chú trọng nhiều đến chủ đề tư tưởng, sự tác động của các tác phẩm tới an ninh chính trị và trật tự xã hội, đạo đức lối sống… nhiều hơn chất lượng nghệ thuật của các chương trình biểu diễn. Ngay cả những định hướng chiến lược ở tầm vĩ mô của chúng ta cũng vẫn bị chi phối bởi tư duy này, ví dụ đến tận hôm nay vẫn còn rất quen thuộc quan điểm: “Văn hóa là một mặt trận, người nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” - một tư duy mang nặng tính chiến tranh.

Tư duy “siêu xơ cứng”: Có lẽ không ở đâu như ở Việt Nam, phân biệt rạch ròi giữa nghệ thuật đích thực và nghệ thuật thị trường, tách chúng thành hai dòng nhánh riêng biệt, hầu như không có điểm chung. Thực ra, tác phẩm nghệ thuật đích thực rất cần thị trường tiêu thụ, còn tác phẩm thị trường cần có tính nghệ thuật để thu hút khán giả đến rạp. Đã đến lúc công chúng cần được tôn trọng, được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc có chất lượng, ngược lại, những bản ca nhạc, có giá trị nghệ thuật cũng cần được đến với thính giả.

Quản lý BDNT theo những quan điểm trên gây cản trở giới nghiên cứu, gây khó khăn cho giới phê bình, ngăn cản sự xuất hiện và lớn mạnh của giới nghệ sĩ.

Thứ ba, thiếu quan tâm tới cơ sở khoa học của công tác quản lý

Cho đến nay, ở Việt Nam, nghiên cứu về quản lý văn hóa, hay quản lý ngành NTBD chưa phải là một ngành khoa học được quan tâm một cách đầy đủ và nghiêm túc. Thi thoảng, ở đâu đó, có những nghiên cứu riêng lẻ của xã hội học, văn hóa học, hoặc quản lý văn hóa, không có tính liên ngành… đề cập tới một khía cạnh nào đó, hoặc một mảng nào đó của hoạt động BDNT. Những nghiên cứu này không chỉ nhỏ lẻ, mà còn ở cấp độ thấp và quy mô nhỏ, hoàn toàn chưa đủ sức phác hoạ một bức tranh tổng thể về ngành NTBD ở Việt Nam, chưa thể đưa ra một cái nhìn tổng thể để có thể đánh giá, đề xuất hướng đi phát triển nó.

Các sản phẩm NTBD chưa được quản lý một cách chuyên nghiệp và khoa học: Các tác phẩm nghệ thuật hầu như chưa có hồ sơ lưu trữ; các thông tin về chúng không đầy đủ và rời rạc, thiếu hệ thống. Vì thế, không chỉ việc tra cứu thông tin về tác phẩm gặp khó khăn, mà ngay cả việc xác định tác quyền cũng rất khó thực hiện. 

 Thứ tư, hạn chế về nhân tố con người

* Những hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý

Những sai phạm được phân tích trên có nguyên nhân từ sự hạn chế tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức theo nhiệm vụ được giao từ khâu thẩm định chương trình, hồ sơ cấp phép, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm dẫn đến không phát hiện sớm những sai phạm để ngăn chặn, bỏ lọt tội phạm hoặc lúng túng trong công tác xử phạt, công tác cấp phép và kiểm duyệt chưa thực sự phối hợp nhịp nhàng…

Phải nhìn nhận một thực tế là đội ngũ thanh tra của chúng ta hiện nay không những chỉ thiếu về mặt số lượng mà trình độ chuyên môn vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là sự tiếp cận khoa học công nghệ, công nghệ thông tin còn yếu kém, khó lòng theo kịp sự sôi động, đa dạng của thị trường BDNT hiện nay.

Trong khi đó, khó khăn của ngành thanh tra càng gia tăng khi mà hệ thống dữ liệu nghệ thuật của chúng ta còn chưa được quan tâm xây dựng và hiện nay hầu như đang ở con số không.

Chúng ta hiện nay chưa có hội đồng giám định chất lượng tác phẩm nghệ thuật, chưa có phương tiện khoa học phục vụ cho việc này, chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu nghệ thuật. Cho tới nay, vẫn chưa có nghiên cứu chuyên biệt nào về các nghệ sĩ Việt Nam: thân thế, sự nghiệp, phong cách sáng tác, sự luân chuyển của tác phẩm trên thị trường… Cơ sở của việc xác định bản quyền là hệ thống cơ sở dữ liệu, nên nếu không có các nghiên cứu khoa học, không có nguồn tư liệu phong phú và chính xác, thì việc bảo vệ bản quyền sẽ khó mà thực hiện được. Ở nước ngoài các tác phẩm nghệ thuật có hồ sơ, như một tấm căn cước của tác phẩm, nên việc bảo vệ bản quyền dễ dàng được thực hiện. Theo tác giả, cơ quan quản lý văn hóa nên có chỗ thông báo cập nhật về bản quyền của các tác phẩm mới ra đời để những người quan tâm có thể tra cứu để biết lý lịch của chúng.

* Những khó khăn của đội ngũ phê bình nghệ thuật

+ Về đội ngũ phê bình nghệ thuật hiện nay, có thể thấy thực trạng như sau:

- Về số lượng, lực lượng phê bình của ngành NTBD còn quá ít.

- Về chất lượng: Những người phê bình nghệ thuật được đào tạo bài bản hiện nay không nhiều, rất nhiều là những người không chuyên và kiêm nhiệm. Tuy nhiên, kể cả khi được đào tạo, cũng rất ít người trở thành nhà phê bình chuyên nghiệp.
- Về hoạt động nghề nghiệp: Theo tác giả Dương Trọng Dật, thì thực trạng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ phê bình nghệ thuật hiện nay có một điểm đang lưu ý như sau: 

Không theo kịp thực tiễn sáng tạo, vì họ không có khả năng tổng kết được hoạt động sáng tác, không đánh giá được những thể nghiệm nghệ thuật mới, càng không thể đủ sức dự báo được xu thế phát triển của nghệ thuật, hướng dẫn dư luận, định hướng hoạt động tiếp nhận của công chúng một cách khoa học; 

Lúng túng, mất phương hướng và thiếu thống nhất; Họ đang thiếu một hệ thống lý luận mới làm chuẩn mực nên tỏ ra bối rối, mất phương hướng, làm cho việc đánh giá tác phẩm, tác giả không đồng nhất, thậm chí trái ngược nhau, khiến công chúng mất phương hướng;

Thờ ơ, né tránh, manh mún và đơn lẻ: Họ ngại đụng chạm, hời hợt, xuê xoa theo kiểu dĩ hoà vi quý, khiến cho diện mạo lý luận, phê bình hiện đại rất nhợt nhạt, thiếu bản sắc, đánh mất tinh thần nồng nhiệt công dân của phê bình những thời ký trước và do vậy, đánh mất vai trò tiên phong trên trận địa văn hóa, nghệ thuật;

Chạy theo phê bình báo chí, bỏ quên phê bình hàn lâm và phê bình nghệ thuật hiện nay chủ yếu dựa vào truyền thông đại chúng, nghĩa là dựa vào các nhà báo - nhà phê bình không chuyên, với những vấn đề được quan tâm là những sự kiện, hiện tượng đang diễn ra, còn những bài viết quá trình chú trọng kiến thức hàn lâm, kinh điển thì sẽ khó tiếp cận với số đông độc giả, cho nên ít được các báo lựa chọn. Vậy là, các nhà phê bình cũng bị cuốn vào những hoạt động phê bình trên báo chí mà lãng quên những bài phê bình hàn lâm. 

Nguyên nhân là bởi:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của nhà lý luận, phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp chưa được xã hội chú trọng. Tại một số trường văn hóa nghệ thuật, có năm tuyển sinh, mỗi ngành chỉ có 5-10 hồ sơ đăng ký dự thi, thậm chí có những ngành nhiều năm không tuyển được sinh viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không thể tìm được việc làm đúng chuyên ngành…

- Thiếu diễn đàn phê bình nghệ thuật: Hiện nay có rất ít các tạp chí chuyên ngành dành chỗ cho các công trình nghiên cứu của giới phê bình. Các báo/tạp chí thường chỉ đăng bài phê bình dưới 1000 chữ, chủ yếu là điểm sách. Các bài phê bình có nhuận bút không cao, thậm chí nhiều báo/tạp chí, còn yêu cầu tác giả phải nộp tiền mới đăng bài.

- Hệ thống cơ chế, chính sách về đào tạo, sử dụng, phát huy hoạt động lý luận, phê bình nghệ thuật còn hạn chế và lạc hậu: Đầu ra của lý luận phê bình chưa có (sinh viên học lý luận phê bình ra trường khó xin việc, các bài viết của tác giả lý luận phê bình trẻ ít được đón nhận).

- Công tác lý luận, phê bình chưa bao giờ là việc dễ dàng. Muốn phê “trúng” và “chuẩn” thì nhà phê bình phải có hiểu biết sâu sắc và lĩnh vực được nghiên cứu, có nền tảng lý luận chắc chắn, có phân tích sắc sảo, xuất phát từ cái tâm sáng, dựa trên kiến thức chuyên môn và xã hội… nên không phải ai cũng có thể làm tốt.

- Tâm lý ngại va chạm cũng là một trở ngại của nghề phê bình. Trong một số năm gần đây, nhiều nhà phê bình có uy tín đã chuyển sang làm nghiên cứu hoặc ngừng viết bài phê bình vì không phát huy được vai trò hoặc vì ngại động chạm. Một số người khác cũng chỉ viết vừa phải, dè dặt, vì nếu thẳng thắn, phê bình “mạnh tay” thì rất có thể bị gán cho những danh hiệu như “cây búa vàng”, “chuyên gia phang”…

* Những bất cập đối với đội ngũ nghệ sĩ:
Đội ngũ nghệ sỹ hiện nay chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, chưa thực hiện tốt vai trò định hướng thẩm mỹ cho công chúng là vì họ chưa có được những điều kiện cần và đủ để làm những điều đó. Nghệ sỹ chuyên nghiệp phải đối mặt với những khắt khe, nghiệt ngã của nghề. 

Người nghệ sỹ gặp khó khăn trong việc phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp khi làm việc trong các tổ chức có liên quan đến các hoạt động BDNT công lập ví dụ như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Dàn giao hưởng Việt Nam, các đoàn nghệ thuật…; Hầu hết các nghệ sĩ sau khi được đào tạo đều phát triển nghề theo hướng tự do, đây là một quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường khi số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập hạn chế và chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa của nhà nước đối với hoạt động BDNT.
Ngoài ra, mức thù lao chi trả cho hoạt động BDNT còn thấp. Với mức lương khởi điểm cho một diễn viên có trình độ cao đẳng, theo định mức của Nhà nước, thì khó lòng thu hút được các bạn sinh viên ngành văn hóa - nghệ thuật. Trong các đoàn nghệ thuật nhà nước tại các địa phương, thù lao biểu diễn một buổi cao nhất là hơn 100.000 đồng, thấp nhất là không có bồi dưỡng. Như vậy, tổng thu nhập của một diễn viên mới không thể đủ trang trải chi phí sống tối thiểu. Với những diễn viên lâu năm, bất cập lại có thêm những khía cạnh khác: Các diễn viên gạo cội đã lớn tuổi hiện nay thường là những người có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ lúc còn nhỏ tuổi và được vào biên chế từ rất sớm. Lương của họ sau khi đạt mức tối đa của khung lương thì mỗi năm được cộng thêm 1% vượt khung, bất kể sau đó họ có học lên đại học, được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, thì điều đó cũng không tác động được gì tới mức lương.

Kết quả là có một bộ phận những nghệ sĩ (và những được gọi là nghệ sĩ) nhưng chưa xứng đáng với danh xưng cao quý của nghề BDNT. Nhiều người trong số họ có những ứng xử không phù hợp, thậm chí sai lệch. Nhiều người bỏ qua chức năng cao cả của nghệ thuật là giáo dục thẩm mỹ, chạy theo lợi nhuận thuần tuý, sẵn sàng chiều theo sở thích dễ dãi, thị hiếu cảm tính của nhóm công chúng trẻ miễn sao thu lợi nhuận cao. Do đó, một số ca sĩ, đơn vị tổ chức biểu diễn chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá tìm mọi cách thu hút người xem, bán được nhiều vé. Họ sẵn sàng chấp nhận vi phạm, chấp nhận yếu tố phản cảm, kém thẩm mỹ miễn sao được nhiều lợi nhuận, họ sẵn sàng chạy theo lối sống đồng tiền, đánh mất lòng tự trọng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân.

Hạn chế trong trình độ thẩm mỹ và nhận thức công chúng

Công chúng là nhân tố quyết định sự tồn vong của một ngành NTBD nói riêng và cả nền văn hóa nói chung, vì những tác phẩm văn hóa được sáng tạo ra không phải để thoả mãn nhu cầu cá nhân của người nghệ sĩ - tác giả, mà để phục vụ công chúng.

Như đã biết, giá trị của tác phẩm nghệ thuật thường đa nghĩa, được “mã hóa” bằng cấu trúc nghệ thuật phức tạp, được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc thù… nên việc tiếp nhận giá trị của chúng không phải điều dễ dàng. Phải có sự nhạy cảm nhất định đối với nghệ thuật, am hiểu nghệ thuật ở mức độ nào đó, mới có khả năng thưởng thức và tiếp nhận những giá trị của tác phẩm. Nghĩa là phải có một trình độ thẩm mỹ nhất định.

Điều này không dễ dàng đối với công chúng Việt Nam hiện nay, bởi công tác giáo dục nghệ thuật ở trường phổ thông của chúng ta chưa bài bản và chưa đạt yêu cầu. Với số đông người Việt Nam, kiến thức nghệ thuật nói chung còn hạn chế, trình độ thẩm mỹ chỉ mới ở mức phổ thông, chưa đủ khả năng tiếp nhận sự trừu tượng và tinh tế của những giá trị nghệ thuật.

Hơn nữa, số phận của tác phẩm nghệ thuật được quyết định bởi bộ phận công chúng chịu bỏ tiền ra tiêu dùng sản phẩm. Hiện nay, bộ phận công chúng này chủ yếu là thanh niên, những người rất nhiệt tình, sôi nổi, đam mê, nhưng cũng rất bồng bột, thiếu chín chắn. Đặc biệt là thẩm mỹ của họ thì chưa thực sự định hình và đậm chất cảm tính.

Từ khi đổi mới, mở cửa, giao lưu tiếp biến văn hóa với nước ngoài, thị hiếu nghệ thuật của công chúng Việt Nam đã phân hóa mạnh mẽ, không thể đòi hỏi sự đồng nhất, thống nhất mọi quan điểm, mọi cách nhìn nhận, mọi sở thích như trước đây nữa. Tuy nhiên, thị hiếu nghệ thuật của công chúng nước ta đang ở trong một quá trình giao thời, chuyển tiếp từ nhu cầu của thời chiến và thời bao cấp, bị kìm hãm, dồn nén, đôi khi bị triệt tiêu, sang những nhu cầu tự do, được tháo gỡ, được hồi sinh, được bùng nổ trong điều kiện xã hội mới. Điều này dẫn tới sự xung đột giữa sức ì của truyền thống với những cái quá khích, quá trớn của những nhu cầu cá nhân ích kỷ đang được bùng phát tự do thiếu định hướng.

Về bản chất, thị hiếu nghệ thuật, tuy có thể khác nhau ở mỗi người, những vẫn phải có mẫu số chung, đó là sự rung cảm thẩm mỹ, sự cảm nhận cái đẹp, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ, không chỉ để thoả mãn nhu cầu giải trí, mà qua đó làm giàu thêm hiểu biết, làm phong phú đời sống tinh thần của mình, vừa phát triển bản thân, vừa góp phần phát triển xã hội. Với giới trẻ, do khả năng đánh giá và sự lựa chọn thẩm mỹ chưa ổn định, lại không được giáo dục nghệ thuật một cách đầy đủ trong nhà trường, nên sự tiếp nhận các sản phẩm văn hóa thường xuất phát từ cảm tính, bằng nhận thức đơn giản, dễ dãi, đôi khi thiếu sự chọn lọc.

Biểu hiện của thị hiếu nghệ thuật dễ dàng và đơn giản này là hiện tượng khán giả trẻ rồng rắn xếp hàng mua vé xem những chương trình biểu diễn nhảm, rồi xem chúng một cách khóai trá. Những chương trình đầy rẫy những cảnh nhảm nhí, điển hình là ca từ, hình ảnh thô tục, phản cảm… nhưng chính những đoạn thô tục phản cảm, ca từ tối nghĩa, tục nghĩa lại được khán giả tung hô, đón nhận và khóai chí. Nhiều khán giả thẳng thắn cho biết họ chỉ cần “vui, cần giải trí, cười thoải mái, giải toả tâm trạng…”, còn chuyện thô tục, phản cảm, ca từ không hay thì họ không quan tâm. Còn những chương trình nghệ thuật, có chất lượng được giới chuyên môn đánh giá cao thì họ cũng không cần chú ý tới.

Thứ năm, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật.
Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp quy đối với lĩnh vực NTBD đã được xây dựng, thực thi, điều chỉnh, bổ sung hoặc thêm mới góp phần tạo nên một hệ thống tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật quản lý NTBD ở cả Trung ương và địa phương vẫn thiếu và yếu, không bắt kịp tình hình thực tế hiện nay. Với sự phát triển phong phú, đa dạng của loại hình NTBD, phương thức tổ chức biểu diễn đã đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà quản lý văn hóa. Ngoài những loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương… sân khấu ca nhạc tràn ngập thể loại pop, rock, nhạc trẻ, nhạc sến… sân khấu múa cổ điển, dân gian nhường chỗ cho các vũ điệu hiện đại, sôi nổi và kích động. Thêm vào đó, hiện nay Hà Nội còn có các phong trào BDNT đường phố, nhảy múa, ca hát tập thể thu hút đông đảo quần chúng tham gia đặc biệt là thế hệ trẻ. Những buổi biểu diễn tập thể này thu hút đông người, như vậy chắc chắn cần phải được quản lý. Vậy việc quản lý nó như thế nào, ai quản lý? Đó là vấn đề còn bỏ ngỏ. Tác giả vận dụng văn bản pháp luật và cho rằng, nếu là cấp phép, thì đó là những chương trình tự phát, không có đơn vị tổ chức nên không thể cấp phép hay duyệt chương trình được. Cuối cùng về mặt nghệ thuật là không tham gia quản lý mà chỉ UBND phường - nơi diễn ra những cuộc biểu diễn quản lý về mặt trật tự an ninh. Khi cuộc biểu diễn đó nếu có nội dung sai thì UBND sở tại chịu trách nhiệm. Hoặc những vụ việc vi phạm xảy ra đã được cấp phép thì phải tiến hành thu hồi giấy phép tổ chức biểu diễn, hoặc những vi phạm có liên quan đến vấn đề thời trang, bản quyền tác phẩm trong chương trình biểu diễn, vấn đề quảng cáo, bán vé… đã có những quy định nhưng những quy định và chế tài xử phạt chưa thực sự cụ thể. Thời trang của nghệ sĩ đang là vấn đề nóng hổi được giới truyền thông phê phán, quần chúng nhân dân cũng nhiều bức xúc, nhưng việc quản của nhà nước chưa thực sự chặt chẽ. Bởi vì lĩnh vực thời trang mới được du nhập vào Việt Nam, sự hiểu biết về thời trang đối với đại bộ phận quần chúng nói chung và lớp nghệ sĩ nói riêng chắc chắn còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó tư duy về sự nổi bật trên sân khấu đối với bộ phận nghệ sĩ trẻ chưa thành danh thực sự sai lệch, khi muốn nổi tiếng nhưng không trau dồi kỹ năng nghề nghiệp mà muốn nổi trội từ vẻ bề ngoài của mình. Chính vì vậy, các thảm hoạ thời trang trên sân khấu, đặc biệt là sân khấu ca nhạc diễn ra hàng ngày gây phản cảm, thậm chí đi ngược lại với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thực tế, công tác quản lý hoạt động BDNT ở Việt Nam những năm qua do nhận thức về vai trò của văn hóa chung, NTBD nói riêng đặc biệt là công tác quản lý về hoạt động BDNT chưa cao. Sự nỗ lực của cả hệ thống quản lý chưa đồng đều, nên hiệu quả vẫn còn thấp, tạo nên những hạn chế còn tồn tại như: việc thực hiện và triển khai, áp dụng các văn bản pháp luật, vấn đề cán bộ, sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện trong quản lý các hoạt động BDNT… Điều đó gây ra những biểu hiện nhiều sai phạm về quy chế BDNT, những biểu hiện phản cảm hoạt động BDNT ngày càng nhiều và phần lớn chưa quản lý triệt để. Đó là một phần trong những vấn đề góp phần làm phai mờ bản sắc văn hóa dân tộc, tác động xấu đến đạo đức và lối sống của con người Việt Nam.

Có thể nói rằng, văn bản quy định việc quản lý BDNT nhìn chung chưa được chặt chẽ. Vì vậy, cần xây dựng chính sách, quy chế, quy định những xử lý cụ thể đối với từng khâu quản lý của BDNT từ khâu cấp phép, phê duyệt chương trình, đến bản quyền, thời trang… và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những vi phạm BDNT. Những biểu diện vi phạm về tổ chức BDNT đang diễn ra tại các thành phố lớn hiện nay đều là do cơ chế, chính sách quản lý NTBD còn đang lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, quy trình giải quyết còn nhiều bất cập.
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QLNN về BDNT không chỉ bao gồm hoạt động xây dựng ban hành hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ và toàn diện mà phải đảm bảo thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào trong đời sống. Xây dựng pháp luật, thể chế cho hoạt động BDNT được đầy đủ, hoàn chỉnh, hợp lý đã là một việc khó, rất khó, nhưng việc đem thực thi, hiệu lực hóa trong đời sống văn hóa nghệ thuật của xã hội ta hiện nay còn khó khăn, phức tạp hơn nhiều và khó lường trước được mức độ thành công. Trong mấy năm qua, bên cạnh việc tích cực xây dựng pháp chế và chính sách, ngành NTBD đã đồng thời rất coi trọng việc sử dụng nhiều biện pháp thực thi để phát huy hiệu quả QLNN về BDNT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

Liên quan đến QLNN đối với BDNT, Chính phủ đã ban hành một số văn bản để quy định cụ thể đối với các hoạt động BDNT, đặc biệt là đã có những sửa đổi, điều chỉnh về thủ tục cấp phép đối với BDNT trong NĐ 144/2020. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì pháp luật quy định về BNDT vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như còn có khoảng trống trong việc xác định phạm rõ loại hình BNDT nào cần được quản lý và cách thức quản lý cụ thể đối với từng hoạt hình, ví dụ như BNDT vì mục đích công hay BNDT vì mục đích thương mại. Hơn nữa, BDNT do các cá nhân tự thực hiện trên không gian mạng thì cần có những tiêu chí để xác định cụ thể các hoạt động đó có đủ điều kiện đảm bảo yếu tố nghệ thuật hay không. Bên cạnh đó, các quy định về xử phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện BNDT cũng đã được sửa đổi, bổ sung trong NĐ 38/2021. Tuy nhiên, với cách tiếp cận dựa trên quyền thì cần xác định rõ hành vi vi phạm của người biểu diễn, của đơn vị tổ chức biểu diễn và đơn vị kinh doanh BDNT để đảm các quy định của pháp luật được đầy đủ và toàn diện. 
Bên cạnh đó, thực tế thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định trong việc thực hiện thẩm quyền quản lý, trong công tác phối hợp liên ngành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã được triển khai thực hiện trên thực tế nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe. 

Thực tế này đặt ra một bài toán rất lớn đối với QLNN: Làm thế nào để vừa thu hút được các nguồn lực của xã hội vào hoạt động NTBD, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm các hoạt động này phát triển đúng định hướng văn hóa, tư tưởng, bảo đảm các giá trị chân, thiện, mỹ. Vì thế, nếu chỉ nhìn nhận hoạt động NTBD một cách đơn giản như trong Nghị định thì e rằng khó mà giải được bài toán này. Đồng thời cũng cần khẩn trương xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện để đảm bảo hoạt động BDNT đi đúng mục đích.
Những hạn chế còn tồn tại của công tác quản lý hoạt động BDNT ở Việt Nam trong thời gian quan là do xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Vì vậy, cần phải tăng cường hơn nữa những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả QLNN về lĩnh vực NTBD ở Việt Nam trong thời gian tới.

CHƯƠNG IV: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

4.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nghệ thuật biểu diễn 
Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Đảng ta đã phê phán xu hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu thấp kém, làm cho chức năng giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ của văn học, nghệ thuật bị suy giảm và đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn để xây dựng, phát triển văn hóa, nhấn mạnh đến xây dựng, hoàn thiện pháp luật, các chính sách văn hóa, trong đó có chính sách kinh tế trong văn hóa, chính sách văn hóa trong kinh tế, chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa, chính sách khuyến khích sáng tạo… 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã tổng kết lại quá trình thực hiện Nghị quyết này và bổ sung, phát triển các quan điểm lý luận mới về văn hóa trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014, của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định một trong những mục tiêu cụ thể của sự nghiệp văn hóa là xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ta đã nêu ra nhiệm vụ quan trọng là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Trong nhiệm vụ này, Đảng ta đã nêu rõ yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, “có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa; tạo thuận lợi để các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển”.

Như vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng ta đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục khẳng định các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể về phát triển văn hóa nói chung và BDNT nói riêng, trên cơ sở đó ngành VHTTDL đã có những phương hướng cụ thể như sau: 

Một là, tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 trước hết là ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa: Làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền để Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Chúng ta cần có “Nhận thức đúng để hành động đẹp”.
Hai là, xác định nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, đột phá phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn. Giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 tập trung tham mưu, đề xuất xây dựng các dự án Luật, Nghị định thuộc lĩnh vực văn hóa.
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 với 3 trụ cột tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững. Chú trọng đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích, phát huy tối đa các nguồn tài nguyên văn hóa, năng lực sáng tạo của toàn dân, đặc biệt là sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để ngày càng có nhiều tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam như Nhà thơ - Tổng Bí thư Trường Chinh đã từng viết “Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ - Mỗi vần thơ, bom đạn phá cường quyền”. Tôn trọng quy luật riêng của nghệ thuật để có chính sách phù hợp nhằm khích lệ, động viên, hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ trong sáng tác, sáng tạo nghệ thuật để tác phẩm được sống mãi với thời gian, bởi “Văn học là nhân học”.

Ba là, định hình hệ sinh thái văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Việc tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế theo hướng gắn văn hóa với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội chính là giải pháp căn cốt để hình thành hệ sinh thái có khả năng thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, tạo sự chủ động hợp tác và quảng bá các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra thế giới nhằm gia tăng sức mạnh mềm văn hóa, định vị “thương hiệu quốc gia”, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. 

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Tập trung ưu tiên xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, văn hóa doanh nghiệp và mỗi gia đình là những đơn vị văn hóa thực chất. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ.
 

Trên cơ sở cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều các văn bản, chính sách về phát triển văn hóa nói chung và BDNT nói riêng, ví dụ như: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...; Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển ngành điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Cụ thể là, Quyết định 1456/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã quy định rõ mục tiêu cụ thể đó là:
1) Xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển nghệ thuật biểu diễn. Rà soát nâng cấp, cải tạo một số nhà hát đang xuống cấp tại các địa phương, tập trung đầu tư nâng cấp và trang bị mới hệ thống phương tiện kỹ thuật phù hợp. Xây dựng trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại tại Tp. Hồ Chí Minh.

2) Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật; từng bước, nâng cao năng lực tổ chức biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc.

3) Đào tạo, phát triển nhân lực ngành nghệ thuật biểu diễn có năng lực sáng tạo, bảo đảm cân đối về các chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội.

4) Sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn và giáo dục cao; tăng cường quảng bá, phổ biến các chương trình, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trong nước và quốc tế.

Quyết định số 1909/QĐ-TTg ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu chung về phát triển văn hóa đó là: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng”. Trong đó, NTBD là một phần quan trọng của văn hóa bao gồm những loại hình NTBD truyền thống được xem là di sản văn hóa phi vật thể cần có các chính sách bảo tồn và phát huy, ngoài ra NTBD còn có đóng góp không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Một trong các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có liên quan đến BDNT mà chiến lược đã đề ra đó là: “Phấn đấu giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo đóng góp 7% GDP; mức tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm trung bình đạt 7%. Phấn đấu có từ 01 đến 03 thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông nghe nhìn, điện ảnh, văn học, âm nhạc.”

Như vậy, QLNN về BDNT cần phải đáp ứng yêu cầu về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời cần phải khai thác tối đa các giá trị kinh tế, trong đó NTBD được coi như một “sức mạnh mềm” để thu hút du lịch, là một nội dungn quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa. 

Chiến lược cũng đã đề ra một số giải pháp cụ thể về hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực văn hóa bao gồm: 

1) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hình thành khung khổ pháp lý, thể chế nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.

2)  Tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về: Điện ảnh, Tài trợ, Hiến tặng trong lĩnh vực văn hóa, Di sản văn hóa, Sở hữu trí tuệ, Phòng, chống bạo lực gia đình, Quảng cáo... Hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu bảo hộ và thực thi quyền trong nước và hội nhập quốc tế; hoàn thiện các khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển văn hóa và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

3)  Rà soát, ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, truyền dạy di sản trong cộng đồng, đồng thời phát triển sâu rộng hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng.

4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, siết chặt kỷ cương, đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ quản lý văn hóa hiệu quả; phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

5) Xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững, làm cơ sở để đánh giá và đề xuất thể chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cho ngành văn hóa.

Như vậy, những giải pháp này sẽ là định hướng cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật có liên quan đến NTBD. Trong quá trình xây dựng và phát triển ngành NTBD Việt Nam, nhất định phải chú ý đến một số nguyên tắc sau: 
Một là, trước hết cần khẳng định: phát triển ngành NTBD phải hướng tới xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mặc dầu, NTBD phát triển sẽ mang lại nguồn lực kinh tế đáng kể nhưng không vì lợi nhuận mà bỏ quên chức năng quan trọng của văn hóa là định hướng giá trị. Phát triển NTBD phải đặt hiệu quả xã hội lên trên hết, mọi hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa ra đời đều phải hướng đến xây dựng con người và môi trường văn hóa. Xây dựng và phát triển ngành NTBD nhằm góp phần khẳng định những giá trị tích cực của văn hóa dân tộc, đầu tư cho việc bảo lưu và phát huy những loại hình NTBD truyền thống; xây dựng và phát triển một số loại hình nghệ thuật cổ điển thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam, chống lại âm mưu lợi dụng văn hóa, áp đặt mô hình văn hóa ngoại lai vào nước ta. Muốn thực hiện được điều này cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của các cơ quan chức năng đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Các cơ quan lãnh đạo và quản lý các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn vai trò của việc phát triển ngành NTBD trong thời kỳ hiện nay, xác định quan điểm và định hướng phát triển cho lĩnh vực này để tạo nên sự phát triển toàn diện và đồng bộ. 
Hai là, phát triển NTBD phải hướng tới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phải cải cách phương thức phát triển sự nghiệp văn hóa cũ để đi theo con đường phát triển công nghiệp hóa phù hợp với yêu cầu thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa phải hướng tới góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. 
Ba là, thực hiện tốt chính sách xã hội hóa trong hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa. Một trong những vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa lâu dài, liên quan đến sự tồn tại và tác động tới chiều hướng phát triển của công nghiệp văn hóa nói chung, lĩnh vực NTBD nói riêng là quá trình xã hội hóa. Nói cách khác, đã đến lúc cần một nhận thức mới cùng những động thái mới cho công tác xã hội hóa, bởi đây chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật phát triển đúng hướng với hiệu quả cao. Quá trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tất yếu dẫn đến nhu cầu xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động nghệ thuật. Cần phải có những chính sách cởi mở và thông thóang để tranh thủ các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia, tạo nên sự cạnh tranh năng động và lành mạnh trong lĩnh vực này vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của xã hội, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 
Bốn là, nắm vững quy luật của nền kinh tế thị trường, nghiên cứu, xem xét đặc điểm của sản xuất sản phẩm văn hóa và dịch vụ văn hóa để từ đó có tư tưởng đối sách phù hợp, tuân theo quy luật phát triển tự thân của công nghiệp văn hóa. Năm là, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác quốc tế để phát triển nền công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh thế giới còn có nhiều biến đổi về kinh tế và công nghệ, tri thức và sáng tạo có tầm quan trọng ngày càng gia tăng với tư cách là động lực của tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn vốn, kỹ thuật và công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Như vậy, để lĩnh vực NTBD phát triển đúng hướng, đòi hỏi pháp luật phải nghiêm minh, các luật về văn hóa phải phù hợp với các thông lệ và các công ước quốc tế; đồng thời, phải tôn trọng những quy tắc thị trường phù hợp, bảo đảm công bằng, hợp lý trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương hiệu, quản lý các loại ngành, nghề văn hóa theo pháp luật. Để có nền công nghiệp văn hóa phải thay đổi tư tưởng coi sự nghiệp văn hóa là ngành nghề phi sản xuất, không thể đem lại của cải cho xã hội, và cần phải đánh giá đúng các vấn đề xuất hiện trong thị trường văn hóa. Do đó, pháp luật, cơ chế, thể chế và ý thức quần chúng đang vào thời kỳ biến đổi nhanh chóng để đáp ứng các vấn đề phức tạp của thị trường văn hóa đồng thời tạo động lực phát triển của thị trường văn hóa theo đụng định hướng mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
 

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về biểu diễn nghệ thuật 

4.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý Nhà nước về biểu diễn nghệ thuật 

4.2.1.1. Cần nghiên cứu ban hành Luật về biểu diễn nghệ thuật

Trước thực trạng NTBD đang thiếu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đủ mạnh đáp ứng yêu cầu QLNN… thì việc hoàn chỉnh, bổ sung thêm hệ thống văn bản pháp luật cho lĩnh vực NTBD trong điều kiện cơ chế thị trường là việc làm vô cùng cấp thiết. Trước hết, cần nhanh chóng ban hành Luật NTBD nhằm phục vụ công tác QLNN và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động BDNT phát triển phong phú. 

Để khắc phục những vướng mắc này, tạo khung pháp lý phù hợp với nhiệm vụ QLNN thời gian tới trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn thì việc sửa đổi các quy định hiện hành là tất yếu. 

Hoạt động NTBD được xác định là vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền hưởng thụ, tiếp cận văn hóa của nhân dân đã được ghi nhận tại Điều 41 và Điều 60 của Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, để đảm bảo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được quy định cụ thể trong Hiến Pháp 2013. Cụ thể là Điều 14 (2) quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” Do đó, về nguyên tắc, các quy định điều chỉnh lĩnh vực này phải được thể chế hóa bằng một pháp lệnh hoặc một đạo luật. 
Quan hệ thuộc lĩnh vực NTBD cần được tiếp tục nghiên cứu, áp dụng quy định QLNN của Chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp để thích nghi với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, tạo sự ổn định trong dài hạn để xác định áp dụng những quy định mang tính nguyên tắc của một đạo luật. Việc ban hành Luật NTBD sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế trong quy định của pháp luật hiện nay. Bởi vì các quy định trong Nghị định số 79, Nghị định số 15, hay Nghị định 144/2020 về các quy định ngăn cấm, hay hạn chế quyền biểu diễn nghệ thuật, quyền hưởng thụ văn hóa cần phải thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng do “chưa đủ điều kiện” để xây dựng thành luật nên có thể áp dụng quy định tại Khoản 4, Điều 14, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Khoản 3, Điều 19, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để ban hành Nghị định. Đặc biệt là, Nghị định số 144/2020 cũng được Bộ Tư pháp chỉ rõ đã quy định nhiều vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh ở tầm Luật. Vì thế, việc ban hành nghị định để điều chỉnh lĩnh vực hoạt động NTBD là một giải pháp tình thế và cần đánh giá thực tiễn để sớm xây dựng luật hoặc pháp lệnh để điều chỉnh lĩnh vực hết sức quan trọng này.
Do đó, trong tương lai cần ban hành Luật biểu diễn nghệ thuật trong đó có quy định môt số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, Luật nghệ thuật biểu diễn cần được ban hành để xác định rõ phạm vi quản lý, cần xác định loại hình nghệ thuật nào cần được quản lý và cách thức quản lý phù hợp với đặc thù và mục đích của từng nhóm BNDT. Như cách phân loại ở chương 2, có thể chia thành nhóm BNDT vì mục đích công và nhóm BDNT vì mục đích kinh doanh giải trí. Với mỗi nhóm BNDT như vậy, sẽ có những quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người biểu diễn, quyền trong biểu diễn và quyền của đơn vị tổ chức biểu diễn. Những quy định này có thể tham khảo kinh nghiệm của Vương quốc Anh. 

Thứ hai, luật cần quy định về các chính sách xã hội hóa, thu hút đầu tư trong Luật BDNT để đảm bảo gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là các loại hình NTBD được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như Ca trù, hát Xoan…. Hiện nay, hoạt động NTBD được xác định là một lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, do đó cần đảm bảo sự thống nhất giữa hai văn bản này để thúc đẩy xã hội hóa và thu hút đầu tư vào lĩnh vực NTBD.

Thứ ba, luật cần quy định rõ các hành vi cấm đối với các hoạt động BDNT có các nội dung phức tạp và nhạy cảm về “chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “xuyên tạc lịch sử, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam”; “xâm phạm an ninh quốc gia”, “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, “xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo”, “phân biệt chủng tộc”, “kích động bạo lực, tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền và bảo đảm quyền con người, nghĩa là những hành vi hạn chế quyền phải do văn bản luật quy định. 
Thứ tư, khắc phục những hạn chế trong Nghị định số 144, luật cần quy định rõ trách nhiệm của chủ thể có liên quan đến hoạt đông tổ chức BDNT như các công ty quản lý ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, trách nhiệm cụ thể của các công ty tổ chức sự kiện để đảm bảo bất kỳ cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động BDNT cần chịu trách nhiệm theo pháp luật.
Thứ năm, luật cần quy định rõ về hoạt động phối hợp liên ngành trong thực hiện ban hành văn bản chấp thuận tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tránh tình trạng chương trình biểu diễn đã được chấp thuận nhưng lại bị tạm dừng bởi vì các lý do an ninh, trật tự, an toàn xã hội hay phòng cháy, chữa cháy, bởi lẽ việc tạm dừng sát ngày tổ chức biểu diễn sẽ gây những thiệt hại kinh tế rất lớn, khó khắc phục hậu quả đối với các chương trình biểu diễn quy mô lớn. Ngoài ra, thuật ngữ “Văn bản chấp thuận” trong Nghị định số 144 với mục đích để giảm đi sự kiểm duyệt của Nhà nước. Tuy nhiên, về thuật ngữ đây bản chất chỉ là đánh tráo khái niệm vì cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp hồ sơ, vẫn phát sinh thủ tục hành chính và phải có văn bản trả lời thay vì là “Giấy phép” dùng “Văn bản chấp thuận”. Do đó, cần cân nhắc học hỏi kinh nghiệm của Anh về vấn đề cấp phép BDNT: theo quy định tại Luật cấp phép 2003 thì một số hoạt động biểu diễn như biểu diễn kịch, chiếu phim, biểu diễn âm nhạc, nhảy múa mà có lượng khán giả từ 500 người hoặc biểu diễn trước 8 giờ sáng hoặc sau 11 giờ đêm.
Thứ sáu, luật cần quy định chi tiết đối với các hình thức BDNT không chuyên, đặc biệt là biểu diễn thông qua các phương tiện truyền dẫn, các trang mạng xã hội như facebook, tiktok… với sự phát triển không ngừng của cách mạng công nghệ 4.0, hoạt động BDNT thường gắn liền với việc ứng dụng các thành tựu của khoa học, kỹ thuật vào biểu diễn, nhưng cũng làm phát sinh nhiều nguy cơ như mất an toàn trên không gian mạng, vi phạm bản quyền… do đó cần phải có những quy định cụ thể về những hoạt động BDNT không chuyên trên không gian mạng. 

Thứ bảy, cần cân nhắc bổ sung quy định về cấm hát nhép thay vì việc cho phép theo Nghị định số 144 hiện nay bởi lẽ xuất phát từ quan điểm quản lý nhà nước thì hành vi hát nhép có thể được xem là hành vi lừa dối khản giả ở một số quốc gia. Ví dụ như ở Trung Quốc, Luật biểu diễn thương mại, Điều 29 quy định: “Không người biểu diễn nào có thể lừa dối khán giả bằng cách hát nhép. Không có đơn vi tổ chức biểu diễn nào được tổ chức các diễn viên hát nhép. Không thực thể nào có thể cung cấp bất kỳ điều kiện nào cho việc hát nhép. Đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ phải chỉ định người đặc biệt giám sát buổi biểu diễn để ngăn chặn hát nhép.”; Điều 47 quy định về trách nhiệm pháp lý “Bất kỳ đơn vị biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoặc nghệ sỹ nào thực hiện các hành vi sau đây sẽ bị gửi cảnh báo công khai bởi cơ quan văn hóa có thẩm quyền của Hội đồng Nhà nước hoặc cơ quan văn hóa có thẩm quyền của Chính quyền nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Bất kỳ chủ thể biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật bị cảnh báo 2 lần trong vòng 2 năm thì giấy phép biểu diễn thương mại của họ sẽ bị hủy bởi cơ quan cấp phép. Cá nhân nghệ sỹ bị cảnh cáo 2 lần trong 2 năm thì giấy phép biểu diễn cũng bị thu hồi bởi cơ quan quản lý thương mại và công nghiệp, trong đó có hành vi :(3) lừa dối khán giả bằng cách hát nhép; hoặc (4) Cung cấp các điều kiện để người biểu diễn tiến hành hát nhép.”
4.2.1.2. Cần quy định rõ về phân cấp quản lý nhà nước cho chính quyền ở địa phương
Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Chính phủ, các ngành triển khai phân cấp hợp lý về QLNN theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức HCNN, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách HCNN, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, công tác phân cấp QLNN hoạt động NTBD cần quan tâm một số nội dung sau: 

- Tiếp tục phân cấp, trao quyền và xác định trách nhiệm quản lý cho các cấp huyện và xã. Việc phân cấp phải gắn liền với xác định cụ thể phạm vi thẩm quyền và nội dung quản lý, tránh lạm quyền hay chồng chéo thẩm quyền. Cụ thể, UBND quản lý hoạt động NTBD theo cấp, địa bàn quản lý trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ VHTTDL cũng như các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và cơ quan cấp trên; thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan, phòng, bộ phận chuyên môn về văn hóa thuộc UBND thực hiện thủ tục hành chính đối với các hoạt động NTBD tại địa điểm do mình quản lý (phải liệt kê theo danh mục và công khai các địa điểm).

- Quy định cơ chế báo cáo và kiểm tra giữa cơ quan QLNN cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới.

- Quy định cơ chế chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan QLNN khi có sự việc, hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý.

- Đối với Bộ máy quản lý về BDNT nên chăng quy định thêm về HĐNT theo mô hình của nước Anh để đảm bảo hoạt động quản lý hành chính tách rời hoạt động chuyên môn, và tập trung nguồn lực trí tuệ thúc đẩy phát triển ngành BDNT, cơ cấu chức năng cụ thể như sau:

HĐNT có một vai trò rất quan trọng. Đây là cơ quan duy nhất tài trợ và phát triển nghệ thuật. Hội đồng Nghệ thuật Anh được xem là “cánh tay nối dài” (arm-length) của Chính phủ trong việc lựa chọn, xác định những chủ đề, lĩnh vực ưu tiên trong chính sách văn hóa. Thành viên của HĐNT do Bộ trưởng DCMS chỉ định. Các thành viên có nhiệm kỳ 4 năm, và có thể được bổ nhiệm ở nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Hội đồng họp tối đa 5 lần 1 năm. Mỗi thành viên Hội đồng được lựa chọn do những thành tựu họ đạt được với tư cách là những nghệ sĩ, quản lý nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, hay cả các nhà quản trị trong các thành phần kinh tế tư nhân và Nhà nước. HĐNT chịu trách nhiệm phát triển và tăng cường hiểu biết và thực hành nghệ thuật, tăng cường khả năng tiếp cận nghệ thuật của người dân. HĐNT quyết định những chính sách và các hướng ưu tiên, cũng như đầu tư ngân sách cho các nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật thông qua các HĐNT vùng.

4.2.1.3. Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng và chế tài xử phạt vi phạm

Có lẽ chưa bao giờ hoạt động BDNT ở nước lại diễn ra một cách sôi động như những năm gần đây. Đó là cơ hội do chính sách đổi mới, mở cửa và tăng cường giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước. Cũng chính vì là một lĩnh vực phát triển “nóng” như vậy nên nhiều năm qua đã xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong hoạt động quản lý BDNT. Mặc dù Thanh tra Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra chuyên ngành tại các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động BDNT nhưng vì nhiều nguyên nhân vẫn xảy ra không ít sự việc tiêu cực, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong đời sống tinh thần của xã hội. Trước tình hình đó các cấp QLNN đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp xử phạt. Tuy nhiên, các quy định của nhà nước chưa thống nhất, vẫn còn mâu thuẫn, khoảng trống pháp lý, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, các hình thức xử phạt còn mang tính hình thức, chưa đủ sức để ngăn chặn các sự việc tiêu cực trong hoạt động BDNT, thi người đẹp, trình diễn thời trang và nhiều hoạt động khác. Một số đơn vị tổ chức sự kiện và một số nghệ sĩ “sẵn sàng” nộp phạt để đạt mục đích của mình. Vì vậy, các cấp QLNN cần phải bổ sung những quy định mới đủ mạnh và có tính nghiêm minh để ngăn chặn các sai phạm trong hoạt động BDNT. Điều này rất quan trọng, vì nếu các sai phạm không được xử lý nghiêm minh, các điều luật không thể hiện tính răn đe, những người vi phạm sẽ cho rằng những quy định đưa ra là không nghiêm, họ vẫn tiếp tục tái phạm, thậm chí lần tái phạm sau sẽ nặng hơn lần trước, tinh thần coi thường pháp luật. Khi đó, lòng tin của công chúng vào nghệ thuật của đất nước sẽ giảm sút.

Hiện tượng nhờn luật đã trở thành căn bệnh kinh niên không chỉ trong lĩnh vực BDNT mà còn cả các lĩnh vực khác trong đời sống, mà một trong những nguyên nhân là do các chế tài của chúng ta còn thiếu và chưa đủ sức răn đe. Để khắc phục, cần đầu tư xây dựng hệ thống chế tài, coi đó là phần quan trọng trong quá trình xây dựng văn bản. Chúng ta quy định các hành vi cá nhân, tổ chức được làm, không được làm, nhưng lại chưa quy định hoặc không có các quy định về việc nếu đối tượng bị quản lý không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì phải quản lý như thế nào hoặc xử phạt như thế nào là phù hợp vừa đảm bảo tính răn đe vừa đảm bảo tính khả thi của Điều luật. Mức xử phạt cũng cần được nâng cao tới mức nếu bị phát hiện và xử phạt thì người vi phạm sẽ bị lỗ, không đủ sức nghĩ tới chuyện “cứ vi phạm, nếu bị phạt thì sẽ lại vi phạm tiếp để bù lại”. Thậm chí cần có cả hình phạt hình sự để ràng buộc trách nhiệm và trừng phạt để ràng buộc trách nhiệm, phạt những người cố tình phạm luật, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Về hình thức xử phạt và mức xử phạt chúng ta có thể tham khảo quy định về biểu diễn nghệ thuật của các nước như: Trong Luật biểu diễn thương mại của Trung Quốc có giành 1 chương (chương 5) quy định trách nhiệm pháp lý, theo đó, cá nhân, pháp nhân thực hiện các hành vi vi phạm sẽ bị phạt 8 - 10 lần số tiền thu được bất hợp pháp, hoặc bị thu một khoản tiền từ 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ, thậm chí bị điều tra và làm rõ trách nhiệm hình sự.
Trong Luật Biểu diễn trước công chúng của Hàn Quốc năm 2020 cũng dành 1 chương (Chương 8 về Hình phạt) để xử lý các sai phạm trong hoạt động BDNT, theo đó, cá nhân vi phạm có thể sẽ bị thu hồi bằng cấp chuyên gia BDNT hoặc có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền lên đến 30 triệu won.
Bên cạnh đó, cần trao quyền hạn gắn với trách nhiệm cho những cá nhân, tổ chức tham gia công tác QLNN, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh địa phương. Thậm chí, BDNT diễn ra tại từng ngõ ngách, từng góc phố, không có bộ máy quản lý nào đủ nhân lực để theo dõi, ngăn chặn. Nhưng tai mắt của thanh tra chính là từng người dân, từng người cán bộ dân phố. Khi đó, nên trao quyền cho các xã/phường được xử lý các vi phạm này, gắn với trách nhiệm rõ ràng: Nếu trên địa bàn mình quản lý có hiện tượng vi phạm trong các buổi biểu diễn thì chính quyền và công an phường/xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Điều này cũng được thể hiện tại Điều 5 Quy chế quản lý hành chính đối với hoạt động biểu diễn thương mại năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2016 của Trung Quốc quy định: Cơ quan quản lý văn hóa của Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm giám sát và quản lý hoạt động thương mại trên toàn quốc. Phòng an ninh công cộng và phòng quản lý hành chính và thương mại của Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm về các chức năng tương ứng, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý hoạt động thương mại. Hoặc tại Chương IV Giám sát và quản lý hành chính tại Điều 35 Các cơ quan văn hóa có thẩm quyền thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ đóng vai trò là cơ quan thực thi pháp luật về văn hóa và có thể mời các giám sát viên tình nguyện để giám sát các buổi biểu diễn thương mại. Bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào cũng có thể báo cáo bất kỳ vi phạm bằng điện thoại hoặc tin nhắn di động. Các bộ phận văn hóa có thẩm quyền của chính phủ nhân dân nêu trên sẽ công khai số điện thoải khẩn cấp để đảm bảo các cuộc gọi điện thoại sẽ được trả lời bất cứ lúc nào. Khi nhận được báo cáo từ một giám sát viên tình nguyện xã hội hoặc công chúng, bộ phận văn hóa có thẩm quyền theo luật của Chính phủ sẽ ghi âm, ngay lập tức đến hiện trường để điều tra và xử lý vấn đề, công khai kết quả trong thời gian 7 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc. Bộ phận văn hóa có thẩm quyền của Chính phủ sẽ nhận xét các giám sát viên tình nguyên người đã có nhưng đóng góp nổi bật và trao thưởng cho người cung cấp thông tin đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra.
4.2.1.4. Cần xây dựng chính sách kinh tế trong phát triển biểu diễn nghệ thuật
Trước đây, NTBD được coi là lĩnh vực phi lợi nhuận, không những không sinh ra được nguồn lợi nào mới cho xã hội, mà thậm chí còn là lĩnh vực đòi hỏi chi phí. Bởi vậy, trong một thời gian dài, NTBD bị xem nhẹ, bị lãng quên khỏi những hoạch định đường lối và kế hoạch phát triển. Ngày nay, cùng với sự phát triển xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, nhu cầu hoạt động BDNT cũng gia tăng từng ngày, các giá trị văn hóa trở thành nguồn lợi có thể khai thác để mang lại lợi nhuận. Các Công ty kinh doanh dịch vụ BDNT xuất hiện ngày càng nhiều. Người ta bắt đầu quan tâm đến ngành Công nghiệp văn hóa với lợi nhuận không nhỏ và những tên tuổi nghệ sĩ có mức thu nhập khó tưởng tượng. Bên cạnh đó, BDNT trở thành một nguồn tài nguyên nhân văn phục vụ du lịch đặc biệt quan trọng. Không chỉ mang lại nguồn doanh thu tại thị trường trong nước, nhiều sản phẩm BDNT của chúng ta đã tìm được chỗ đứng ở thị trường nước ngoài như nhiều chương trình nghệ thuật dân tộc được khán giả nước ngoài đón nhận và cổ vũ… Tất cả những điều đó cho thấy giá trị kinh tế của các sản phẩm BDNT Việt Nam rất tiềm ẩn và hoàn toàn không phải là nhỏ. Những giá trị đó cần được chú ý và có chiến lược khai thác bài bản để mang lại nguồn lợi cho đất nước.

Để làm được điều đó, cơ quan QLNN về NTBD cần phải thúc đẩy mạnh công tác tổng kết đánh giá thực tiễn; thực hiện công trình nghiên cứu nhằm xây dựng các luận cứ khoa học, đưa ra các dự báo về các xu hướng phát triển NTBD, xu hướng tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật; nhằm hoạch định chính sách kinh tế đúng đắn về NTBD phát triển lành mạnh trong cơ chế thị trường phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng khu vực địa lý, hành chính cụ thể. Đồng thời cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách kinh tế trong phát triển NTBD. Khuyến khích người dân tham gia các hoạt động BDNT với nhiều vai trò khác nhau: nhà đầu tư, người sáng tạo văn học nghệ thuật, người lưu giữ và bảo tồn NTBD, người tiêu dùng thông thái… làm cho các hoạt động BDNT trở nên phong phú đa dạng, chất lượng cao thu hút sức mạnh của các nguồn lực khác nhau trong nền kinh tế nhằm phát triển NTBD và ngược lại, NTBD trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra nguồn lực vật chất phát triển kinh tế xã hội. Tận dụng cơ chế thị trường, tranh thủ hợp tác quốc tế cho phát triển NTBD. Nhưng đồng thời cũng cần xử lý các xu hướng thương mại hóa NTBD, hạ thấp giá trị tư tưởng và nghệ thuật của sản phẩm NTBD, thả nổi NTBD cho thị trường.
Trước đây, nguồn tài trợ từ ngân sách chỉ được cấp cho các đơn vị nghệ thuật nhà nước dưới hình thức các dự án/tác phẩm do Nhà nước/Bộ đặt hàng. Việc sử dụng nguồn kinh phí này, bên cạnh những mặt tích cực, đang bộc lộ nhiều tiêu cực, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm được đặt hàng và hiệu quả của chính sách tài trợ. Để khắc phục những điều đó, cần có những thay đổi về cơ chế xét và cấp tài trợ, trong đó lưu ý đến phương thức đấu thầu cho cả tổ chức BDNT nhà nước và tư nhân. Phương thức này sẽ làm thay đổi cuộc chiến không cân sức lâu nay giữa các tổ chức nhà nước và tư nhân. “Tất cả sẽ được bình đẳng như nhau, điều đó kích hoạt tư duy sáng tạo của những nhà sản xuất và mỗi cá nhân ở mức cao nhất. Với mô hình và cách làm mới này, những ai không theo kịp sẽ bị đào thải”.

Cơ chế đấu thầu khắc phục cơ chế xin - cho, độc quyền, có hai tác dụng về mặt kinh tế và văn hóa đi đôi với nhau.

- Giảm chi phí, lựa chọn các dự án có giá hợp lý nhất;

- Tiết kiệm ngân sách và các nguồn lực xã hội;

- Thúc đẩy cạnh tranh về đầu tư vốn, về sử dụng vốn;

- Chất lượng nghệ thuật được tăng cường do có sự công khai về nhóm sáng tạo, phương thức sản xuất của các tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

- Nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh, phân tích thị trường của các nhóm hay cá nhân nghệ sĩ và các công ty tổ chức sự kiện.

4.2.1.5. Cần nghiên cứu về các chính sách ưu đãi thuế

Cơ sở để có chính sách ưu đãi thuế là do một số loại hình nghệ thuật và tác phẩm nghệ thuật ít có lợi thế cạnh tranh; Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu phát triển chung của nền văn hóa nghệ thuật, cần có chính sách ưu đãi.

Thông thường các nước ưu đãi thuế là giảm hơn so với các hàng hóa khác. Có hai cách ưu đãi thuế: ưu đãi tên chính sản phẩm và ưu đãi cho nhà sản xuất (thuế doanh nghiệp và VAT đối với nghệ sĩ). Mức giảm tuỳ theo thời gian và tuỳ theo từng nước.

Cần có sự phân loại các tác phẩm nghệ thuật theo tiêu chí cạnh tranh trên thị trường. Những tác phẩm mà khả năng cạnh tranh thấp thì sẽ được ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển. Ví dụ tác phẩm phục vụ thiếu nhi, các tác phẩm nhà nước đặt hàng, các hoạt động giáo dục nghệ thuật, các tác phẩm NTBD truyền thống … Với những tác phẩm và hoạt động loại này, nhà nước sẽ áp dụng mức thuế ưu đãi. Các loại thuế cần nghiên cứu để giảm là thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, thuế nhập khẩu.

Những ưu đãi này có thể được thực hiện thông qua các quỹ tài trợ, ưu đãi về chính sách cấp đất và cơ sở hạ tầng và các ưu đãi khác. Hợp tác công tư cũng là hướng phát triển mới nhằm tạo tiềm năng phát triển cho các nhóm nghệ sĩ và nhà sản xuất.

4.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy, đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật

Cán bộ quản lý nghệ thuật là một thành tố để xây dựng nguồn nhân lực trong các tổ chức BDNT. Do vậy, việc đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nghệ thuật cần đặt lên hàng đầu. Công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước và các cấp chính quyền. Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997, của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tiếp tục khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, “đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Vấn đề đặt ra là, trong điều kiện xã hội hóa hiện nay, làm sao để công tác phát triển đội ngũ cán bộ nói chung, phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật nói riêng, vừa đúng định hướng, chủ trương của Đảng, vừa thu hút được sự tham gia, hỗ trợ của các nguồn lực xã hội. Muốn làm được vậy, cần có sự định hướng, giám sát, chịu trách nhiệm của Nhà nước và sự tham gia của nhân dân trong mọi hoạt động, như quy hoạch, tuyển dụng cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, cũng như thực thi các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ cán bộ...

Nhà nước cần xây dựng chiến lực phát triển đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ ở cơ sở để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nhiệm vụ phát triển ngành NTBD. Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa phải nhạy bén, thích nghi với cơ chế thị trường, được nâng cao năng lực và trình độ xây dựng, triển khai thực hiện chính sách kinh tế trong lĩnh vực đời sống văn hóa. Ngoài việc có trình độ chuyên môn, đội ngũ quản lý văn hóa phải là người có đạo đức, có tâm để làm công cụ quản lý. Đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về quản lý về BDNT họ phải được đào tạo bài bản về chuyên môn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của các loại hình nghệ thuật, được làm việc với cách thức tổ chức sáng tạo, năng động. Các Bộ quản lý cần phải được trang bị phương thức quản lý phù hợp với môi trường có đặc thù như NTBD.

Với sự cạnh tranh khốc liệt mang tính toàn cầu, ông bầu của một nghệ sĩ cũng phải là người có nghề nữa là cả một tổ chức quản lý biểu diễn mang tâm quốc gia. Người ta thường có câu cửa miệng đối với QLNN ta là “không quản được thì cấm”. Điều đó chắc chắn có lý do của nó, mà trước tiên chúng ta phải nói đến lỗ hổng trong công tác đào tạo, tạo nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật. Muốn điều đó không xảy ra nữa, chúng ta cần đào tạo ra những người quản lý phải có nghề, có tầm, có tâm để điều hành công việc chuẩn xác, chứ không phải đi dọn dẹp hậu quả. Các tổ chức quản lý biểu diễn cần có tầm nhìn xa chứ không thể mơ hồ, cảm tính dựa vào thanh tra, kiểm tra và soi theo quy chế. Nói đến việc đào tạo ở đây là chúng ta nói đến việc cung cấp về tri thức thực hành để đạt được mục tiêu quản lý, chứ không phải là đào tạo để lấy văn bằng hợp lý hóa cho người quản lý.

Với thực tế ở Việt Nam, từ trước tới nay, các nhà quản lý các đơn vị nghệ thuật phần nhiều cũng từ nghệ sĩ mà đi lên, có nghĩa là họ không hề được đào tạo về nghiệp vụ quản lý, nhất là quản lý một đơn vị nghệ thuật hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường thì càng không có ai. Do đó, nghề quản lý biểu diễn là một nghề ở Việt Nam chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Đây là điểm yếu rất rõ trong công tác quản lý NTBD ở Việt Nam khi chuyển sang kinh tế thị trường. 
QLNN về BDNT cần sự chuyên nghiệp và đồng bộ, kể cả khâu tổ chức và quản lý trong quản lý BDNT. Trên thực tế, lực lượng cán bộ quản lý nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay hầu hết là xuất phát từ các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm biểu diễn, cộng thêm thâm niên thực hành vai trò quản lý. Vì vậy, trước mắt khắc phục vấn đề này cần phải có những củng cố của các chuyên ngành như: pháp luật, lý luận, kinh tế… Những người này sẽ giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và khả thi cho từng công việc cụ thể. Chẳng hạn như: Đề ra những văn bản về nội dung chặt chẽ về mặt pháp lý thì cần phải có luật sư soạn thảo. Đề ra các quyết định mang tính thuyết phục cao về mặt chuyên môn cũng như thẩm định về nghệ thuật của các tác phẩm hoặc duyệt chương trình biểu diễn thì cần có sự tham gia của các nhà lý luận chuyên nghiệp. Để ra quy định về định mức đầu tư hoặc xử phạt hợp lý lại rất cần đến sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia tài chính kinh tế. 

Nhân tố con người quyết định sự thành bại của công việc. Tuy nhiên, làm như thế nào để có thể sử dụng có hiệu quả con người nói riêng và nguồn nhân lực nói chung thì lại là vấn đề từ lâu được các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang đặc biệt quan tâm. Nguồn nhân lực là tiềm năng lao động của một nước, một địa phương, một tổ chức… bao hàm toàn bộ khả năng về thể lực, trí lực và nhân cách đáp ứng yêu cầu của xã hội nói chung, của địa phương của tổ chức nói riêng.
Trên thế giới, ở các nước có nền kinh tế cũng như nghệ thuật phát triển mạnh như Anh, Pháp, Mỹ, Đức Liên Xô (trước đây)…đã từ lâu quản lý nghệ thuật được coi là một nghề. Cũng từ lâu, từ những năm giữa thế kỷ XX, ở các nước này đã có những chương trình đào tạo người quản lý văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là người quản lý ở các lĩnh vực NTBD: nhà hát, âm nhạc, câu lạc bộ… Ngày nay ngành quản lý văn hóa nghệ thuật càng thu hút nhiều học viên, là một ngành, một khoa lớn năm trong các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Hiện nay ở Việt Nam, trong các Trường đào tạo về nghệ thuật chưa có chuyên ngành quản lý nhà hát chuyên nghiệp, quản lý tổ chức BDNT (mặc dù đã có khoa Quản lý văn hóa). Đã đến lúc các cơ sở đào tạo, nhà nước nghĩ đến việc mở mã ngành này để cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị nghệ thuật về lâu dài.

Đối với đội ngũ cán bộ QLNN về BDNT chúng ta cần quan tâm đến việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, và đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức sắp xếp lại cán bộ theo năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và tư cách đạo đức. Cần đầu tư các phương tiện kỹ thuật nhằm xử lý tốt các nghiệp vụ; đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khoa học và khách quan. Đây là yêu cầu gắt gao và bắt buộc đối với những người thực thi pháp luật.

Để phát triển hơn nữa đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật, nhất là đội ngũ giảng viên của ngành, ngày 30-5-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011 - 2020”, trong đó nhấn mạnh đến những giải pháp có tính đến yếu tố xã hội hóa, như tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài; trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển chọn cán bộ, giảng viên và sinh viên đi học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ở nước ngoài đáp ứng mục tiêu hợp tác đào tạo toàn thời gian hoặc một phần thời gian ở nước ngoài; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực, kinh phí thực hiện Đề án, tăng nguồn đầu tư đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật ở trong nước và nước ngoài. Tiến hành việc đánh giá, sơ kết, tổng kết thường xuyên kết quả đào tạo để kịp thời rút kinh nghiệm, có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và động viên, khen thưởng. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách sử dụng và phát huy năng lực cán bộ, giảng viên sau khi được đào tạo.

4.2.3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực NTBD là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy luật tất yếu khách quan của sự phát triển xã hội và hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đất nước ta thời kỳ đổi mới. XHH các đơn vị nghệ thuật là vấn đề cấp thiết, cần phải triển khai sớm bằng nhiều phương thức phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, phù hợp với nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. 

Để đảm bảo hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực NTBD được thực hiện hiệu quả, nhà nước cần phải thay đổi cơ chế đầu tư. Mặc dù Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp ra đời đã tạo điều kiện cho các Nhà hát (là các đơn vị sự nghiệp có thu) phần nào chủ động và tự chủ hơn trong thu, chi tài chính, nhưng thực tế vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn. Ví dụ, theo quy định về tài chính hiện nay, các nhà hát không thể lấy tiền từ sự nghiệp chi cho công tác quảng bá, hoạt động Marketing. Công tác kiểm tra, giám sát từ cấp trên xuống đối với các đơn vị nghệ thuật khi gò bó, khắt khe theo kiểu quản lý cũ, đã hạn chế sự năng động của các đơn vị nghệ thuật, cản trở họ trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư từ các thành phần xã hội. Trong khi đó lại buông lỏng quy trình kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước cấp phát cho các đơn vị nghệ thuật.

Nhà nước cần có quy định cụ thể về cơ chế phân cấp và nâng cao quyền lực của người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật hoạt động theo mô hình tự chủ; Giao người đứng đầu quyết định và chịu trách nhiệm về: bộ máy, cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ để có chế độ phù hợp nhằm tuyển chọn người tài, giải quyết số viên chức không còn khả năng làm nghề nhưng vẫn hưởng lương.

Các cơ quan Nhà nước (Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh, thành phố) cần xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế để các đơn vị nghệ thuật công lập hoạt động theo mô hình tự chủ như: Đầu tư địa điểm biểu diễn, trang thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; phương tiện đi lại; cắt giảm dần kinh phí bao cấp hàng năm. Ví dụ, các đơn vị nghệ thuật thuộc tỉnh Quảng Ninh (kịch nói, chèo, cải lương) bị cắt 50% kinh phí hàng năm, trong điều kiện các đơn vị chưa chuẩn bị về địa điểm biểu diễn, nguồn lực con người, trang thiết bị phục vụ hoạt động biểu diễn. Thực tế cách làm này đang đi ngược với chính sách của Đảng và Nhà nước về XHH hoạt động nghệ thuật.
Chính sách đầu tư cho nghệ thuật của Nhà nước hiện nay cũng cần được điều chỉnh để đảm bảo công bằng giữa hai bộ phận công lập và ngoài công lập, như Nghị định số 73/1999/NĐ-CP đã nói rõ: “Nhà nước và xã hội coi trọng và đối xử bình đẳng đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở ngoài công lập như các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở công lập.
 Thực tế cho thấy hiện nay chưa có sự “đối xử bình đẳng” đối với các đơn vị ngoài công lập về đầu tưu kinh phí hay đặt hàng xây dựng chương trình nghệ thuật cho các đơn vị ngoài công lập. Từ trước tới nay các đơn vị sân khấu xã hội hóa của Tp. Hồ Chí Minh hoàn toàn phải tự lực cánh sinh, không nhận được một đồng tài trợ nào của Nhà nước để hoạt động khiến tình hình ngày càng khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tâm lý không muốn XHH của các đơn vị công lập hiện nay. Theo NCS, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các đơn vị ngoài công lập hoặc cơ chế đấu thầu công bằng, minh bạch để khuyến khích sáng tạo, xây dựng những tác phẩm có chất lượng.

Để khuyến khích doanh nghiệp tài trợ cho nghệ thuật thì Nhà nước cần có chính sách khuyến khích họ, cụ thể là (giống như ở nhiều nước trên thế giới đã làm từ lâu), có chính sách ưu đãi, giảm trừ thuế cho doanh nghiệp khi họ tài trợ cho nghệ thuật. Chính sách này được đưa vào Luật doanh nghiệp hoặc Luật đầu tư để các doanh nghiệp có chương trình, có kế hoạch tài trợ cho các tổ chức nghệ thuật ổn định và thường xuyên hàng năm. Có như vậy, chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có hoạt động BDNT, mới được nhiều bộ phận xã hội quan tâm và tích cực thực hiện.

Trong cơ chế xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật thì vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp vô cùng quan trọng. Cụ thể, đối với các đơn vị NTBD thì Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Âm nhạc Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam…. Là tổ chức tập hợp các nghệ sĩ, tổ chức các hoạt động chuyên môn để các nghệ sĩ có cơ hội sáng tạo; Hội có vai trò hỗ trợ về tinh thần, vừa có thể giúp cho các đơn vị tìm được nguồn tài trợ để làm nghề.

Việc thành lập các quỹ tài trợ cho nghệ thuật cũng là một phương cách để giúp cho nghệ thuật tiếp cận với các nguồn tài trợ, quỹ là nói tiếp nhận các khoản tài trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, những người yêu thích các loại hình nghệ thuật… Từ đó lựa chọn các đơn vị, các nghệ sĩ, các dự án nghệ thuật có chất lượng, có ý nghĩa xã hội, có đóng góp cho cộng đồng để đầu tư kinh phí, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực đến được với công chúng (Học hỏi mô hình Hội đồng nghệ thuật của Anh).

4.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý biểu diễn nghệ thuật

Cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ rất nhiều cho sự thể hiện của người sáng tác, biểu diễn và đưa lại hiệu quả không nhỏ cho người hưởng thụ văn hóa. Vì vậy, không thể không ứng dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ vào việc quy hoạch, phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa phù hợp với việc phát triển NTBD. 

Ở các quốc gia phát triển, công nghiệp văn hóa thành công là nhờ vào sự kết tinh văn hóa kỹ thuật cao. Những nước đi sau như nước ta càng phải biết tận dụng những thành quả của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, thực hiện chiến lược “đi tắt đón đầu” hợp lý, nhằm tạo sự bức phá mạnh mẽ trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại mang bản sắc Việt Nam. 
Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào QLNN đối với BDNT là việc chủ thể có thẩm quyền sử dụng các công nghệ vào quản lý đối với các hoạt động BDNT. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặc biệt là dữ liệu (big data) thì việc sử dụng công nghệ vào hoạt động quản lý ngày càng quan trọng. Chủ thể quản lý có thể ứng dụng công nghệ vào quản lý các hoạt động, chương trình, danh sách số lượng nghệ sĩ biểu diễn, thống kê các vụ việc vi phạm trong BDNT.

 Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ năm nhóm mục tiêu đến năm 2025 được đề ra trong Chiến lược gồm: Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội; thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia, với các chỉ tiêu cần đạt là đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu cả về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử cũng như chỉ số dữ liệu mở.

Do đó, nhà nước ta cần tập trung xây dựng một số trung tâm BDNT hiện đại, đa năng để có thể tổ chức được các chương trình nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế. Trong xây dựng cơ sở vật chất cần kết hợp công nghệ hiện đại với bản sắc dân tộc trong kiến trúc, trong cảnh quan công trình, qua đó vừa đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng BDNT, vừa tạo sức hấp dẫn với công chúng. Đối với các dự án xây dựng trung tâm BDNT do các tập đoàn kinh tế ngoài công lập đầu tư, Nhà nước cần tạo điều kiện khuyến khích và ưu đãi để từng bước nâng cao điều kiện phát triển NTBD theo kịp khu vực và quốc tế.

Việc cụ thể hóa các chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài
công lập như cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, giao đất... cho các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa là một yêu cầu rất cấp thiết, để các đơn vị chủ động hơn trong đầu tư, trong xây dựng kế hoạch hoạt động lâu dài, đồng thời đủ sức cạnh tranh với các đối tác nước ngoài trong giai đoạn mới, hoặc chủ trương tổ chức đấu thầu công khai để tìm đơn vị (không phân biệt tư nhân hay nhà nước) thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất đối với những công trình nghệ thuật lớn của Nhà nước. 
Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm của một số nước tiên tiến về cách đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Cụ thể như ở Nhật Bản, tất cả các cơ sở vật chất nhà hát đều do nhà nước đầu tư xây dựng, mỗi quận đều có từ một đến vài nhà hát. Sau khi Nhà nước xây dựng nhà hát sẽ tổ chức đấu thầu cho các công ty tư nhân có năng lực hoạt động thuê lại thời gian năm, 10 năm... để thực hiện các chương trình, vở diễn phục vụ nhân dân. Đó là cách để khán giả được hưởng thụ văn hóa tốt hơn. 
Kết luận chương 4
Hoạt động QLNN về BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa. Để đảm bảo đáp ứng được những mục tiêu mà Chiến lược phát triển văn hóa nói chung đã đề ra đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nhà nước ta cần phải thực hiện các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa và đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào QLNN đối với hoạt động BDNT. 

QLNN đối với BDNT là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn cầu hoá và phát triển cách mạng công nghệ 4.0, nhà nước ta cần khai thác các thế mạnh của nghệ thuật truyền thống - các di sản văn hoá phi vật thể, để góp phần vào thu hút du lịch, phát triển kinh tế. Đối với những loại hình BNDT giải trí, cần có chính sách quản lý phù hợp để thúc đẩy những hoạt động này phát triển, hạn chế những ảnh hưởng của văn hoá xấu, độc hại. Đổi mới QLNN đối với BNDT cũng phải đặt trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số do đó các quy định cụ thể về BDNT cần phải được hoàn thiện theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tăng cường hậu kiểm và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý. 

Ngoài ra, đáp ứng mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền con người, yêu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. BDNT cần được tiếp cận dưới góc độ quyền của người biểu diễn, quyền trong biểu diễn (quyền nhân thân), quyền của đơn vị tổ chức biểu diễn và quyền của cá nhân, tổ chức kinh doanh biểu diễn và các nghĩa vụ có liên quan. Cách tiếp cận dựa trên quyền sẽ đảm bảo xây dựng một khung pháp luật hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 
Thông qua việc xác định những tồn tại và thách thức trong quy định của pháp luật, thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, dựa trên những quan điểm, chủ trương của Đảng, một số giải pháp đã được đề xuất dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia như Anh, Trung Quốc…
KẾT LUẬN
QLNN về BDNT là một trong những nội dung quan trọng của QLNN về văn hóa. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của văn hóa nói chung và BDNT nói riêng chịu nhiều tác động của nền kinh tế thị trường, của văn hóa phương Tây. Do đó, các NTBD truyền thống, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể như Ca trù, Hát xoan, dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, Đàn ca Tài tử Nam Bộ… cần phải được bảo tồn và phát huy sức mạnh, những giá trị tinh thần để góp phần tăng trưởng GDP, đạt mục tiêu của Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
QLNN đối với BDNT đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm thông qua các hoạt động hoàn thiện pháp luật, xây dựng khung thể chế, chính sách đảm bảo quản lý BDNT trong tình hình mới. Tuy nhiên, hoạt động BDNT ở nước ta còn bộc lộ nhiều thách thức nhất định do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Thứ nhất, khung pháp luật hiện hành quy định chủ yếu về BDNT mới chỉ dừng lại ở việc ban hành Nghị định là văn bản dưới luật do đó có những vấn đề chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyền tự do BDNT. Hoạt động QLNN mới chỉ tập trung vào quản lý các hình thức BDNT truyền thống.  Những loại hình BDNT không chuyên, BDNT vì mục đích kinh doanh ngày càng phát triển trong nền kinh tế thị trường.,Điển hình là các hoạt động biểu diễn không chuyên ngày càng phát triển với nhiều hình thức khác nhau, thông qua sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, youtube… Bên cạnh việc truyền bá văn hóa, giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc thì vẫn tồn tại nhiều hoạt động BDNT đã đi ngược lại truyền thống của dân tộc, vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục.
QLNN đối với BDNT đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo đạt được các mục đích mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra, đó là mục tiêu xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với mục tiêu này, Nhà nước phải có chính sách cụ thể, phù hợp với từng loại hình NTBD. Đối với NTBD truyền thống, khó có khả năng tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì cần phải có chính sách bảo tồn và phát huy, như chính sách đào tạo nghề, chính sách đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất; đối với hoạt động BNDT nhằm mục đích kinh doanh thì thường có nguy cơ xảy ra vi phạm nhiều, nhà nước cần có những quy định cụ thể và các biện pháp chế tài đủ sức răn đe. 
Qua đánh giá thực trạng của pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện hoạt động QLNN đối với BDNT, bên cạnh một số thành tựu đã đạt được như pháp luật đã quy định cụ thể về: quy định về điều kiện để được tổ chức BDNT, đối với cá nhân, tổ chức; quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động NTBD; quy định về dừng hoạt động BDNT. Nhà nước ta cũng đã thành lập bộ máy QLNN về BDNT từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, xã hội hóa các chương trình, hoạt động BDNT. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, pháp luật về QLNN đối với BDNT còn bộc lộ một số hạn chế sau đó là: 

· Còn có khoảng trống trong quy định pháp luật về các loại hình BDNT; 

· Chưa có quy định cụ thể về các điều kiện tiêu chuẩn về chấp thuận hay tạm dừng hoạt động tổ chức thực hiện BDNT dẫn đến những khó khăn, bất cập trong áp dụng pháp luật;

· Còn bộc lộ một số hạn chế trong quy định về thẩm quyền QLNN về BDNT; 

· Chưa xác định rõ trách nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia vào hoạt động BDNT;
· Chưa có quy định về chính sách hỗ trợ các loai hình nghệ thuật truyền thống phát triển. 

Dựa trên những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN đối với BDNT. Trước tiên, nhà nước cần nghiên cứu ban hành Luật Biểu diễn nghệ thuật để là cơ sở pháp lý quan trọng quy định cụ thể về hoạt động QLNN đối với BDNT, các hành vi ngăn cấm, quy trình, thủ tục chấp thuận hoạt động tổ chức BDNT của cá nhân, tổ chức, cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. Thứ nhất, cần nghiên cứu ban hành Luật Biểu diễn nghệ thuật để thay thế cho các văn bản hiện nay đang được điều chỉnh ở tầm Nghị định. Luật BDNT sẽ được soạn thảo theo hướng tiếp cận dựa trên quyền theo kinh nghiệm của Anh, ví dụ như trong Luật cần quy định rõ nhóm quyền của người biểu diễn nghệ thuật, quyền trong biểu diễn, quyền của cá nhân, tổ chức BNDT; Thứ hai, cần nâng cao năng lực bộ máy, đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật Con người là yếu tố quan trọng trong quản lý nhà nước. Cần kiện toàn bô máy QLNN đối với BDNT từ trung ương đến địa phương theo hướng phối hợp liên ngành và đa nghành, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý. QLNN đối với BNDT là hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn cao, cán bộ quản lý cần có kiến thức về nghệ thuật biểu diễn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hoạt động BDNT cũng cần được đào tạo về chuyên môn, đặc biệt là những loại hình nghệ thuật truyền thống, là di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc; .Thứ ba, cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Bởi lẽ, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp, do đó đối với các đơn vị sự nghiệp hoạt động liên hoan đến nghệ thuật biểu diễn cần phải có chính sách quy định rõ về quyền tự chủ trong tổ chức và đầu tư, khuyến khích các đơn vị không chỉ thực hiện các hoạt động nhằm phục vụ mục tiêu công, mà phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các chương trình biểu diễn hiện đại, phù hợp với thị hiếu khán giả để tăng nguồn thu nhập; Thứ tư, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý biểu diễn nghệ thuật. Với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, xây dựng chính phủ số thì việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý ví dụ như trong thủ tục phê duyệt hoạt động BDNT, thống kê số lượng người biểu diễn, quản lý các hoạt động BDNT trên không gian mạng cần phải ứng dụng khoa học kỹ thuật để đạt hiệu quả tốt hơn. 
Ngoài ra, cần có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BDNT của các đơn vị sự nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, có chính sách ưu đãi về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Các giải pháp được Luận án đề xuất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về BDNT, phát triển văn hóa, đảm bảo đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. 

Tóm lại, QLNN đối với BDNT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam. Đàng và Nhà nước ta đã khẳng dình vai trò của văn hoá trong phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, phát huy những sức mạnh tiềm ẩn của văn hoá, xây dựng công nghiệp văn hoá góp phần vào tăng trưởng GDP của quốc gia là vô cùng quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay./. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
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